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vì SAO M Ộ T CON GIUN ĐẤT KHI BỊ CẮT ĐÔI 

LẠI THÀNH HAI CON?

Giun đất là loài động vật rất quen thuộc, nó đào xói 
trong lóp đất bùn, khiến cho đất thêm toi xốp. Theo phân 
loại, giun đất thuộc loài động vật thân đốt bậc thấp. Nó có 
đầu, đuôi, xoang miệng, dạ dày, ruột và hậu môn, toàn 
thân tựa như một ống xoắn nhọn hai đầu. Giun đất còn 
có một bản lĩnh đặc biệt là sau khi bị cắt đôi, chúng không 
những không chết mà lại trở thành hai con giun đất mói.
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Nguyên nhân là do sau khi cắt giun 
đất là hai đoạn, co thịt ở vết thương lập 
tức co lại, hình thành nên vòng tếbào na ới 
bịt chặt lấy vết thương, đồng thời tế bào 
chưa phân hoá trong một bộ phận của cơ 
thể đợi đến "tăng viện" cùng tếbào mới, 
hình thành nên mầm tái sinh. Cùng lúc 
này cơ quan nội tạng, hệ thống thần kinh 
và tế bào trong huyết quản thông qua sự 
chia tách, sinh nở mà nhanh chóng phát 
triển trong mầm tái sinh.

Sự biến đổi đó gọi là "tái sirửa". Động 
vật càng ở bậc thấp, khả năng tái sinh 
càng lớn.

^̂ Đ Ộ n g V ậ t
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v ì  SAO CÁ NÓC TIẾT RA CHẤT ĐỘC?

Trong buồng 
trứng, máu và gan 
của cá nóc chứa một 
loại chất độc cực 
mạnh gọi là độc tố 
cá nóc. Vậy thì loại 
độc tố này có công 
dụng gì đối vói bản 
thân chúng? Có người đã từng làm một thí nghiệm như 
sau: có một loại cá, cá sao rất thích ăn cá con, cho nó ăn con 
cá nóc mói nở còn sống. Trông thấy cá nóc nhỏ, cá sao liền 
đớp nuốt, nhưng phải nhả ra ngay vì nó cảm thấy con cá 
nhỏ này có chất độc. Nếu bạn nắm con cá nóc vào trong 
tay hoặc kích thích nó một cái, bạn cũng sẽ nhận thấy có 
rất nhiều chất độc cá nóc tiết ra từ lóp da của nó. Từ đó có 
thể thấy rằng, chất độc cá nóc là vũ khí nó dùng để tự vệ.

Đối vói cá nóc con được gây 
bằng những phương pháp thụ 
tinh nhân tạo, chất độc từ cá mẹ 
truyền lại chỉ có thể duy trì trong 
khoảng một tháng. Sau khi được 
nuôi dưỡng nhân tạo, chất độc 
trong cơ thể chúng dần biến mất 
đi. Còn loại cá nóc sống trong 
biển, chất độc của nó được tồn 
trữ trong cơ thể rất rửiiều và lâu.
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jQVạni™ ? Ịvì SAO LOÀI NGựA VÂN LẠI có VÂN?

Tứn vùng sa 
mạc và thảo 
nguyên rộng 
lớn, lớp vằn 
xen kẽ giữa hai 
màu đen trắng 
ây dưới ánh 
mặt trời và ánh 
trăng phản xạ 
ra các ánh sáng 
khác nhau, có 
tác dụng làm 
mờ đi hoặc phân 
tản hĩnh dạng 
của chúng.

Ngựa vằn sống trên đồng cỏ rộng lón ở 
châu Phi, là loài ngựa đẹp nhất so vói các 
loài ngựa khác. Lóp vằn dày mịn bóng 
láng đẹp đẽ của chúng khiến người ta vô 
cùng yêu thích.

Ngựa vằn chuyên ăn cỏ xanh và lá cây 
non. Chúng chạy giỏi, thị giác, thính giác 
rất tốt. Khi ăn, chúng thường vểnh tai lên 
để cảnh giác, đề phòng sự tấn công đột 
xuất của kẻ địch.

Ngựa vằn thích cuộc sống bầy đàn, 
nhưng khả năng tự vệ và chống chọi của 
nó rất kém, thưòng là mồi ngon của sư tử 
và các loài mãnh thú khác. Để thích nghi 
vói môi trường sống bảo vệ bản thân, 
cũng là để phân biệt vói đồng loại, ngựa 
vằn dần dà đã hình thành nên màu sắc 
như hiện nay.

Động Vật
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Lớp vằn vện giữa hai màu đen 
trắng là màu sắc bảo vệ ngựa vằn 
thích ứng vói môi trường. Trên 
vùng sa mạc và thảo nguyên rộng 
lớn, lớp vằn xen kẽ giữa hai màu 
đen trắng ấy dưới ánh mặt tròi và 
ánh trăng phản xạ ra các ánh sáng 
khác nhau, có tác dụng làm mò 
đi hoặc phân tán hình dạng của 
chúng. Từ xa nhìn lại, rất khó có 
thể phân biệt chúng với môi trường 
xung quanh. Như vậy có thể giảm 
nguy co bị kẻ địch phát hiện, từ đó 
mà bảo vệ bản thân được.

VÌ SAO MÀO GÀ TRỐ N G  LẠI VỪA TO VỪA Đ ỏ ? 0 .

Mào gà to mà đỏ là tiêu chí của gà 
trống, và cũng là vật trang sức của gà 
trống. Gà trống nhờ vào cái mào xinh 
đẹp và bộ lông rực rõ để phô bày sự 
quyến rũ của mình đối với gà mái.

Mào của gà trống không khác gì với 
mào của gà mái. Nhưng đến thời kỳ phát 
dục, dưới tác dụng của hóc môn, mào 
của nó bắt đầu to ra và đỏ lên. Cho nên, 
nếu làm phẫu thuật với con gà trống lớn, 
cắt bỏ hòn dái của nó (thiến), mào của nó 
sẽ nhỏ dần, màu sắc cũng nhạt đi dần, 
sau cùng trở nên chang khác mào gà mái 
là mấy.
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10iVạnDS!!] >  
'c a u  H ỏ ií VÌ SAO VƯỢN NGƯỜI KHÔNG T H Ể  

TR Ở  TH À N H  NGƯỜI?
0 .

Mỹ

Động Vật

Ngoài loài người ra, vượn người là 
loài động vật cao cấp nhất trong thế giới 
động vật. Trong đại gia tộc ấy bao gồm: 
vượn tay dài, tinh tinh, hắc tinh tinh, 
đại tinh tinh. Vê mặt ngoại hình, chúng 
giống với con người nhất, về mặt họ hàng 
chúng cũng gần với con người nhất, vì tổ 
tiên đều là vượn cổ.

Từkhibiêi 
đứng thẳng đi 
bằng hai chân 
đêh khi chân tay 
phân hoá chức 
năng, roi xuất 
him ngôn ngữ 
và chữ viêị 
đây mạnh sự 
phát triển của 
não bộ mới đân 
đẵn phát triển 
thành người 
hiên đai.

Câu hỏi đặt ra là: vượn người hiện 
nay có thế tiến hoá thành người không? 
Chúng ta biết rằng, sự tiến hoá của con 
ngưòi đã trải qua một quá trình rất dài. 
Từ khi biết đứng thẳng đi bằng hai chân 
đến khi chân tay phân hoá chức năng, 
rồi xuất hiện ngôn ngữ và chữ viết, đẩy 
mạnh sự phát triển của não bộ mói dần 
dần phát triển thành người hiện đại.
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Theo các nhà khoa học: trọng lượng não của người 
hiện đại lớn gấp 2 - 3  lần so vói trọng lượng đại não của 
vượn cổ. Loài vượn hiện nay vẫn sống trong rừng theo 
từng bầy nhỏ, chẳng qua lại vói đồng loại. Chúng không 
có cuộc sống xã hội, bởi vậy không thế tích luỹ được kinh 
nghiệm sống. Không có quan hệ xã hội nên chúng chẳng 
thể có ngôn ngữ và chữ viết, một trong những yếu tố chính 
hình thành con neười hiên đai. Chính vì sự quá khác biệt

^  s  về phương thức sống cho 
_  nên vượn người không

thểtrở thành người được.

VÌ SAO N Ó I T Ê  T Ê  LÀ  “V Ệ sĩ” CỦA RỪNG XANH?

Có một loại động vật nhỏ gọi là tê 
tê. Đầu nó không to, thân phủ đầy 
vảy sừng như một cái áo giáp, đuôi 
dẹt và to. Mồm tê tê nhọn và dài như 
cái quản bút, không có răng; lưỡi nó 
nhọn và dài sắc, rất khéo lách vào lỗ.
Nó dùng cái lưỡi nhọn dài để thò vào 
tổ mối hay tổ kiến, lưỡi tê tê có phủ 
một lớp chất nhầy rất dính, mối và 
kiến bị dính vào đó và bị léo vào miệng tê tê. Mối là loại 
động vật lợi hại ăn rỗng mục các thân cây, nó phá cây rất 
nhanh, sức tàn phá ghê gớm. Tê tê ăn mối và các loại kiến

khác, góp phần bảo vệ sự sinh 
trưởng của các loài cây cối. Vì 
thế người ta mới gọi tê tê là "vệ 
sĩ của rừng xanh

'11'
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jQ V ạ n i™  ? Ịvì SAO CHUỘT NHẮT SỢ ẢNH SÁNG?

Chuột nhắt 
thường ra kiêm 
ăn vào ban đêm, 
nó dự trữ rất 
nhiêu thức ăn 
ừong hang, 
sinh con đẻ cái 
và nuôi con 
cũng ở ừong 
hang, cho nên 
suốt đời nó ít 
khi thấy ánh 
nắng mặt trời.

Chuột nhắt là loại động vật ăn sâu bọ 
sống trong hang dưới đất. Nó đào hang ở 
tầng đất xốp, ẩm uớt, có rất nhiều đường 
ngang ngõ tắt. Chuột nhắt thường ra 
kiếm ăn vào ban đêm, nó dự trữ rất nhiều 
thức ăn trong hang, sinh con đẻ cái và 
nuôi con cũng ả trong hang, cho nên suốt 
đòi nó ít khi thấy ánh nắng mặt trời.

Chuột nhắt vì quanh năm không 
mấy khi bò lên mặt đất, không tiếp xúc 
vói ánh nắng, cho nên không quen chịu 
đựng ánh nắng mặt tròi. Thân nhiệt của 
nó cao hơn của người từ 2 đến 3 độ c. 
Nếu bị ánh nắng gay gắt chiếu vào, thần 
kinh trung khu của nó sẽ bị rối loạn, mất 
tác dụng cân bằng thân nhiệt, làm cho 
việc hô hấp cũng trở nên gấp gáp và chức 
năng cúa các bộ phận khác cũng bị rối 
loạn theo. Cho nên mỗi khi hang chuột bị 
đào xới khiến nó phải sợ hãi mà chạy ra 
ngoài, chỉ cần bị ánh nắng gắt chiếu vào 
là nó sẽ chịu không được, nếu thòi gian 
hơi lâu thì nó sẽ chết.

Động Vật
http://tieulun.hopto.org



v ì SAO CÁ CHUỒN BAY ĐƯỢC?

Cá chuồn bay được là do trên cơ thê có một cặp vây 
ngực phát triển, chiều dài — -
của chúng khoảng 70% thân 
mình. Vậy bụng cũng khá 
phát triển, cánh vây dưới 
dài hơn cánh trên. Loại vây 
như vậy đã tạo cho cá chuồn 
những điều kiện bay. Khi lực 
nâng do vây ngực sinh ra và 
lực tiến về phía trước cúa 
vây đuôi hợp lại vói nhau, cá 
chuồn liền có thể bay vọt lên 
khỏi mặt nước.

Tuy gọi chúng là cá chuồn 
bay được, kỳ thực không thể 
coi là bay. Nói một cách chặt 
chẽ thì đó là lượn trượt, trượt không cao mà cũng chẳng 
được bao xa. Nói chung độ cao lượn trượt của cá chuồn từ 
6 - lOm, khoảng cách lượn trượt được 400m. Có con còn 
có thể lượn trượt tới 42 giây với tốc độ khoảng 65km/h.

Sự lượn trượt độc đáo này của cá chuồn là biện pháp 
tự bảo vệ để tránh bị kẻ địch hãm hại. Khi không có kẻ 
địch mạnh uy hiếp chúng sẽ không tuỳ hứng "bay" lên 
trên mặt biển.
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10ịVạnUiỉiMi) ^  
'C áu H ỏ i;

Trong đàn chỉ 
có ong chúa 
là có quỳên đẻ 
trứng. Vì thế, 
nó được nâng 
niu và bảo vệ 
rất can thận.

VÌ SAO ONG CHÚA SỐNG LÂU  

H ON  ONG THƯỜNG?

Động Vật

Nhiều người sẽ nghĩ rằng, ong chúa 
sống lâu bởi nó to gấp 3, gấp 4 lần những 
con ong thợ khác. Hoặc vì nó có nhiệm 
vụ đẻ trứng và duy trì nòi giống cho cả 
đàn, nên không được phép chết non... 
Tuy rửiiên, không hẳn đúng như vậy.

Trong đàn thường có 3 loại ong: Thứ 
nhất là ong thợ. Đó là những con ong 
cái không có khả năng sinh đẻ. Chúng 
chiếm số lượng đông nhất trong đàn và 
chuyên đảm nhận những công việc nặng 
nhọc như xây tổ, kiếm mồi, chăm sóc 
ong con, chống kẻ thù. Thứ hai là ong 
đực. Chúng cũng phải kiếm ăn và xây tổ, 
nhưng ít nặng nhọc hon ong thợ. Và thứ 
ba là ong chúa.

Trong đàn chỉ có ong chúa là có quyền 
đẻ trứng. Vì thế, nó được nâng niu và bảo 
vệ rất cẩn thận. Trong khi các con ong 
khác phải bưcm chải bên ngoài để kiếm 
thức ăn, thì ong chúa chỉ nằm trong tổ 
và được cung phụng loại mật hoa ngon 
nhất. Cho dù cả đàn ong phải nhịn đói 
thì ong chúa vẫn no đủ. Cả cuộc đời, ong 
chúa hầu rủiư không phải chạm trán với 
kẻ thù. Có lẽ vì vậy mà ong chúa có thể 
sống hết tuổi thọ của nó (5-6 năm), trong 
khi các con ong khác chỉ sống được 6 
tháng đến 1 năm mà thôi.
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vì SAO LỢN THÍCH DŨI VÁCH TƯỜNG VÀ 

ĂN ĐẤT SÉT?

Lợn được người nuôi, chẳng có 
việc gì ngoài ăn rồi ngủ. Nhưng thỉnh 
thoảng nó lại không chịu như vậy, mà 
luôn dũi vách, gặm tưòng. Vì sao lại 
như vậy?

Tổ tiên loài lợn sống ở noi hoang 
dã, thường phải dùng mũi ủi đất 

kiếm ăn. Bởi vậy, mũi lợn rất cứng và răng lợn rất sắc. 
Nay bị ngưòi thuần hóa từ lâu nhưng nó vẫn chưa bỏ 
thói quen ủi, dũi xưa kia. Vì thế, những lúc nhàn rỗi, nó 
lại dũi vách tưòng.

Ngày xưa đi kiếm ăn, lợn thường ăn cả rễ cây và củ 
dính đất sét. Trong đất sét có nhiều chất khoáng như phốt 
pho, canxi, cô ban, sắt, đồng mà co thể nó rất cần. Sau này 
được người nuôi, tuy không thiếu thốn gì, nhưng thỉnh 
thoảng dũi vách tường thấy miếng đất nào "ngon" là theo 
thói quen cũ, lợn "xoi" luôn.
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1 '̂VạnD!!i!i!i!3 
A vF Cáu Hỏi ?[ v t  SAO ẾC H  Đực K ÊU  RẤT TO?

Thanh âm và 
thanh điệu của 
các loài ếch 
không giông 
nhau. Nếu có 
kinh nghiệm, 
bạn có thểđoán 
biêỉ loài ếch nào 
đang kêu dựa 
vào thanh ẵm 
của chúng.

Cũng giống như người, dây thanh 
của ếch nằm ở trong khoang hầu. Không 
khí từ phổi lùa nhanh qua, làm rung dây 
thanh, phát ra tiếng kêu. Riêng ếch đực 
còn có đôi túi kêu ở hai bên hầu. Khi nó 
kêu, túi này phình ra phía ngoài, khiến 
âm thanh càng thêm vang dội.

Thanh âm và thanh điệu của các loài 
ếch không giống nhau. Nếu có kinh 
nghiệm, bạn có thể đoán biết loài ếch nào 
đang kêu dựa vào thanh âm của chúng.

Trong hoàn cảnh nào thì ếch kêu? Khi 
chúng bị kẻ địch (như rắn) tấn công, ếch 
kêu dồn dập. Nếu ta dùng ngón trỏ ấn 
vào lưng, hoặc cầm chặt hai bên thân, ếch 
củng kêu. Mỗi lần ép, ếch kêu một tiếng. 
Nhiều con chen chúc nhau một chỗ, thúc 
vào nhau, chúng cũng kêu.

Vào mùa hè, sau cơn mưa, ếch kêu 
râm ran như giàn đồng ca. Thì ra đó là 
tiếng gọi "bạn tình". Con cái nghe thấy 
tiếng kêu của con đực liền đến gần để 
giao phối. Thời kỳ sirủì sản liên quan mật 
.thiết với nhiệt độ. Miền nam mùa xuân 
đến sớm hơn miền bắc, nên thời kỳ đẻ 
trứng của ếch ở đây cũng sớm hơn. Chỗ 
nước nông, ấm, ánh sáng đầy đủ, là nơi 
ếch đẻ trứng nhiều nhất.

Động Vật
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vì SAO CHÓ NGỦ GIẤU M ÕM , M ÈO  NGỦ CÀI TAI?

Tư thế ngủ của chó và mèo hoàn toàn khác nhau. Nếu 
chó thích giấu mõm xuống dưới chân trước, thì mèo ta 
lại bận bịu cài tai xuống chi trước. Điều này có ích gì 
với chúng?

Động vật dùng các co quan cảm giác như mắt, tai, mũi 
đế nhận biết sự thay đổi của môi 
trường xung quanh. Đối với sự 
thay đổi khác nhau, chúng sinh 
ra các phản ứng khác nhau.

Khứu giác của chó vô cùng 
nhạy cảm. Trong cuộc sống 
hàng ngày, chó dùng mũi để phân biệt một số đồ vật, phán 
đoán tình hình của kẻ địch và phân biệt đưòng đi. Đối 
với nó, cái mũi hay cơ quan khứu giác là đặc biệt quý giá, 
nên lúc ngủ nó giấu mõm và mũi để cảnh giói động tĩnh 
chung quanh, một khi có động tĩnh gì, chó dùng ngay mũi 
để phân biệt hoặc sủa dữ dội để thị uy.

Mèo lại có thính giác đặc biệt nhạy cảm. Hàng ngày, 
nó dùng tai để nhận biết sự thay đổi ở môi trường xung 
quanh. Khi bắt chuột, mèo cần đến đôi tai để thăm dò nơi 
ở của con mồi. Đối với nó, đôi tai đặc biệt quan trọng. 
Cho nên lúc ngủ, nó mới giữ tai như “giữ ấn tín" vậy. Tai 
cài vào chân trước, một mặt gìn giữ tai, mặt khác tai áp 
vào mặt đất, khi có âm thanh gì đó, nó có biện pháp hành 

động ngay.
í # :  Tuy nhiên, lúc thời tiết nắng ấm

hay trong môi trưòng quá quen thuộc, 
mèo và chó cũng chang cảnh giác cho 
lắm, chúng ngủ khì trong tư thể duỗi 
dài thoải mái như thường.
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A ”  Cáu Hỏi •

Khi cá còn sông, 
trên da của nó 
có một lớp tế  
bào hình thoi 
luôn luôn tiêí 
ra chất nhớt rất 
ừom. Chất này 
bao phủ khắp 
mình cá giúp 
chúng bơi lội 
dễ dàng ừong 
nước, đông thời 
giúp cá không 
bị các loài động 
vật ký sinh, vi 
khuẩn và các 
sinh vật nhỏ 
dưới nước xâm 
nhập qua da.

CHẤT N H Ớ T T R ÊN  M ÌN H  CÁ có 
TÁC DỤNG GÌ?

Với một con cá trôi hay một chú cá 
chép đang tràn trề sức lực, thì dù nó ở 
trong chậu, bạn cũng phải tốn khá nhiều 
calo mói bắt được nó. Lóp chất nhót bao 
quanh mình cá đã phát huy phần nào tác 
dụng lợi hại của mình.

Khi cá còn sống, trên da của nó có 
một lóp tế bào hình thoi luôn luôn tiết 
ra chất nhót rất tron. Chất này bao phủ 
khắp mình cá giúp chúng boi lội dễ dàng 
trong nước, đồng thòi giúp cá không bị 
các loài động vật ký sinh, vi khuẩn và các 
sinh vật nhỏ dưói nước xâm nhập qua 
da. Chất nhót cũng giúp cho da cá có khả 
năng thẩm thấu bình thưòng và ngăn các 
chất bẩn trong nước thấm vào mình, ảnh 
hưởng tói sức khoẻ.

Ngoài ra, thứ chất trơn nhẫy này còn 
có tác dụng kết tụ và lắng trong chất bùn 
trong nước, làm cho nước thêm trong, 
kéo dài tuổi thọ của những loài thường 
xuyên phải sống trong môi trường nước 
đục. Cá sống ở môi trường nước trong, 
môi khi có nước lũ hoặc mưa to làm đục 
nước, chất nhớt trên mình chúng có vai 
trò như "phèn chua" tự nhiên làm kết 
lắng bùn bẩn, giữ cho mang cá sạch sẽ 
để hô hấp bình thường.

’@^ĐỘngVầt
http://tieulun.hopto.org



Sau khi cá chết, do da cá 
vân còn lớp chất nhớt bao 
bọc ngăn vi khuẩn thâm 
nhập nên cá không thối rữa 
ngay. Chỉ khi nào vi khuẩn 
phân huỷ hết lớp chất nhót 
này (khoảng vài giờ) cá mói 
ươn và thối rữa.

VÌ SAO CHÓ HAY LÈ LƯỠI?

Con người có tuyến mồ hôi ở dưới da. Khi trời nóng, 
mồ hôi thoát ra, bốc hơi, làm giảm nhiệt độ bề mặt cơ thể. 
Nhưng chó lại không có tuyến mồ hôi dưới da mà ở lưỡi. 
Bởi vậy, lúc nóng quá, nó chỉ còn cách làm mát nhờ lè dài 
lưỡi ra.

Mặt khác, việc lè lưỡi thật dài cũng giúp chó phả bớt 
hơi nóng bên trong, thúc đẩy sự toả nhiệt của cơ thể. Thực

tế, dù không phải là mùa hè, 
mà ngay cả những lúc chó chạy 
nhanh hoặc đánh nhau, cơ thể bị 
nóng lên, nó cũng lè lưỡi để toả 
bớt nhiệt lượng.
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10 cT" ̂  BẰNG CÁCH NÀO RẮN N U Ố T CO N

M ỒI TO  GẤP N H IỂU  LẨN ĐẤU NÓ?

■ 'W‘T I

Ngực rắn 
không có xưcmg 
mỏ ác xuyên tới 
xưcmg sườn, 
nên xương 
sườn có thểtự  
do cử động, vì 
vậy thức ăn 
từ ìiâu xuống 
họng, vào thẳng 
nơi da bụng có 
thểphình to.

Động Vật

Con rắn chuông có thể nuốt chửng một 
con trăn to ngang ngửa co thể nó, còn rắn 
lao có thể tọng vào miệng cả con chim 
lớn gấp 10 lần đầu nó... "Ăn tham chết 
nghẹn", vậy rắn có chết nghẹn không?

Câu trả lòi là không. Loài rắn có thể 
nuốt được những con mồi to xác hon nó 
nhiều lân. Khả năng này nằm ở cấu tạo 
miệng của nó. Miệng của người chỉ có thể 
mở to đến 30 độ, còn rắn thì đến... 130 
độ. Nguyên do là đầu rắn và các xưong 
hữu quan mớ khép không giống như các 
động vật khác. Cằm rắn (tức hàm dưới) 
mớ rất rộng xuống phía dưới, vì đầu rắn 
nối với mấy cái xưong ở cằm, có thể cử 
động được, không giống với các động vật 
khác là gắn chặt với xương đầu, cố định 
không cử động. Hơn nữa, các xương của 
bộ hàm đều khớp động với nhau, không 
những xương hàm mà xương khẩu cái, 
xương cánh, xương ngang... đều nối với 
nhau bằng dây chằng rất đàn hồi, có thể 
mở rộng ra hai bên, vì vậy miệng rắn 
không những có thể mở ra thật to, mà 
còn mở được ra hai bên phải trái không 
bị hạn chế, do vậy rắn có thể nuốt những 
con mồi to hơn gấp nhiều lần miệng nó.

Dù cho kiểu miệng của rắn rất khéo, 
nhưng trước khi nuốt thức ăn, loài bò sát
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này còn phải đem con mồi đã bắt gia công một phen. Nó 
bóp bóp, nặn nặn thành sợi dài, khi nuốt nhờ răng hình 
móc câu giúp đua thức ăn vào họng. Ngực rắn không có 
xương mỏ ác xuyên tới xương sườn, nên xương sườn có 
thể tự do cử động, vì vậy thức ăn từ hầu xuống họng, vào 
thẳng nơi da bụng có thể phình to, đồng thời rắn còn tiết ra 
rất nhiều nước bọt, có tác dụng bôi trơn để nuốt con mồi.

Vì SAO MẮT CỦA LOÀI THỎ TRẮNG LẠI có MÀU Đ ỏ?

Thỏ có nhiều màu lông khác nhau 
như xám, xanh, đen, trắng... Nếu bạn 
chú ý quan sát sẽ phát hiện thây, với 
thỏ lông màu thì màu mắt và màu lông 
của chúng giống nhau, chỉ có thỏ trắng 
là ngoại lệ, mắt của chúng màu đỏ. ....

Vì sao thỏ trắng và thỏ các màu khác lại không giống 
nhau? Các nghiên cứu khoa học đã phát hiện rằng, màu 
lông của thỏ do sắc tố có trong biểu bì chúng quyết định. 
Màu sắc của sắc tố không những biểu hiện trên màu' lông, 
đồng thời cũng biểu hiện trong kết cấu nào đó của mắt. 
Trong kết cấu của mắt có nhiều bộ phận trong suốt, màu 
sắc của sắc tố rất dễ được chúng ta cảm nhận, tuy trong 
nhãn cầu có nhiều đường máu nhỏ, nhưng màu sắc của 
máu được sắc tố che mâ't, cho nên thông thường màu mắt 
thỏ giống màu lông.

Biếu bì của thỏ trắng thiếu sắc tố, lông của nó cũng 
không chứa sắc tố vì vậy có màu trắng. Do biểu bì nhãn 
cầu của nó cũng không chứa sắc tố nhưng lại cũng có nhiều 
đường máu, vì vậy máu trong nhãn cầu trong suốt của nó 
qua khúc xạ thì chúng ta có thể nhìn thấy mắt màu đỏ.

w
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Cảu Hỏi •

Vì vậy, trong 
vườn thú, cho 
dù nhân viên 
quản lý có tâm 
huyêí đêh bao 
nhiêu, thì một 
sếloài động vật 
quý hiêm muôn 
sinh sôi nảy nở 
nhiêu hom một 
chút cũng khó.

VÌ SAO ĐỘNG VẬT TR O N G  VƯỜ N  

T H Ú  LẠI KHÓ SINH SÔI NẢY NỞ?

Trong vườn thú, chúng ta có thế thấy 
rất nhiều loài, nhưng chúng lại rất khó có 
hậu duệ, nguyên nhân vì sao vậy?

Như ta đã biết, môi trưòng sống thực 
sự của động vật là tự nhiên rộng lớn và 
nhiều màu sắc, tù' khi được sinh ra chúng 
đã sống trong môi trường đó. Một khi 
đã đưa chúng vào vườn thú, điều kiện 
sống tuy tốt, cũng chẳng có nguy hiểm 
gì, nhưng chúng lại không thích ứng, từ 
đó ảnh hưởng tói sự sinh sôi của chúng. 
Ví dụ như, loài hô cần phải có một nơi 
tương đối rộng rãi, chúng mới có thể giao 
phối được, nhưng mảnh đất chật hẹp 
của vườn thú đã làm ảnh hưởng tới sự 
sinh sôi của chúng. Rất nhiêu loài chim 
trong thời kì sinh sôi nảy nở, con trống 
cần quyến rũ con mái bằng bộ lông vũ 
đẹp của nó, còn phải "biểu diễn hát múa" 
nữa, nhưng sau khi vào vườn thú, chúng 
lại "vô thanh vô sắc". Có không ít loài 
động vật khi đã được đưa vào vườn thú 
thì phát dục không tốt, đến lúc chết cũng 
không sinh đẻ được.

Động Vật
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vì SAO V ỊT KHÔNG sợ Nước VÀO MÙA ĐÔNG? 0 .

Đông đến, nước lạnh buốt, thậm chí đóng băng. Thò 
chân xuống là rụt lên ngay như phải bỏng, nếu ngâm 
lâu, nó tím tái như màu cà. Thế mà đàn vịt vẫn ung dung 
ngang dọc tĩên hồ. Chúng có thủ thuật gì vậy?

Như ta đã biết quanh năm, quá nửa thời gian vịt sống 
trong nước. Vì lâu ngày tồn tại trong môi trường này nên 
cơ thể vịt đã tiến hoá nhiều điểm để thích nghi, như có 
nhiều mỡ trong cơ thể và chung quanh các nội tạng, phao 
câu có một đôi tuyến mỡ rất phát triển, bên ngoài cơ thể 
phủ một lớp lông vũ dày, khó thấm nước.

Khi từ nước đi lên bờ, vịt quay đầu về phía đuôi rỉa lên 
tuyến mỡ ở phao câu, rồi rỉa lên lông, khắp cơ thể, chải 
sửa các lông tơ bị ướt, rũ hết nước trên lông, rồi bôi lên đó 
một lớp mỡ, làm cho lông không bị thấm nước.

Về mùa đông, nhiệt độ không khí ngoài phòng nhìn 
chung thấp hơn nhiệt độ nước hồ một chút, hơn nữa vịt 
hoạt động bơi lội liên tục, nhờ vậy thân nhiệt tăng lên, 
cũng có tác dụng chống rét. Đồng thời, năng lượng mà cơ 
thể vịt toả ra, được lớp lông khá dày bao bọc, có khả năng 
chống mất nhiệt. Vì vậy vịt không sợ rét.

Thân nhiệt bình thường của vịt là trên dưới 42 độ c. 
Bản thân vịt cũng có khả năng điều tiết thân nhiệt. Mức 
độ trao đổi chất của vịt tương đối cao. Thêm vào đó, ở 
các loài chim sống trong nước (vịt, hoặc chim) điểm đông 

đặc của tuỷ trong xương sống chân, xương 
cổ chân, xương bàn chân rất thấp, vì vậy 
vịt đứng lâu trong nước đóng băng dịch 
thể trong chân vẫn lưu thông, bàn chân 

'không bị cóng.
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l O c ' ” "  ? |vì SAO LOÀI DƠI LẠI NGỦ NGƯỢCỈ

Dơi là loài thú 
duy nhất hiêỉ 
bay thực sự

Khỉ gió rét đêh, 
dơi cũng ngủ 
đông trong tư 
thếừeo ngược 
mình, như vậy 
sẽ giảm được 
sự tiêp xúc trực 
tiêp với tran 
hang lạnh giá.

M P Ộ n s V ậ t

Màn đêm buông xuống, trong các hang 
động cao ráo hay trong gác xép nhà kho, 
lũ doi tấp nập vào ra. Chúng treo ngược 
mình lên, đầu chúc xuống, chỉ dùng vuốt 
của hai chi sau móc vào khe đá. Tại sao 
chúng lại ngủ trong trạng thái như thế?

Thực ra, kiểu ngủ này rất phù hợp với 
cấu tạo co thể của dơi. Nếu bạn bắt một 
con dơi, đặt nó xuống đất, sẽ thấy dơi 
dùng vuốt của ngón thứ nhất chi trước 
và 5 ngón của chi sau bò lê lết, cho đến 
khi trèo được lên một cây gỗ thẳng điáng 
hoặc vách tường rồi từ đây lại bắt đầu 
bay tiếp. Nếu đặt dơi vào một cái sọt bằng 
dây thép, nó sẽ trèo lên chung quanh sọt, 
giống như con khỉ, lên đến đỉnh sọt thì 
treo ngược mình lên đó.

Dơi là loài thú duy nhất biết bay thực 
sự, sẵn có màng cánh vừa to vừa rộng. 
Chân sau thì vừa ngắn, vừa nhỏ, lại còn 
bị nối liền với màng cánh. Cho nên khi 
bị rơi xuống đất, dơi còn mỗi cách nằm 
phủ phục, thân thể và cánh đêu dán trên 
mặt đất, không thể đứng lên được, cũng 
không đi lại được, càng không thể giang 
rộng cánh màng mà bay lên, đành lết 
chậm chạp từng bước nhỏ.
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Chính vì thế dơi chỉ thích hợp với việc trèo lên một nơi 
cao, treo ngược mình, khi gặp nguy hiểm mới có thể kịp 
thòi giang rộng hai màng cánh mà bay lên, hoặc nhờ cơ 
hội rơi xuống đế bay lên thật nhanh nhẹn.

Ngoài ra, khi gió rét đến, dơi cũng ngủ đông trong tư 
thế treo ngược mình, như vậy sẽ giảm được sự tiếp xúc 
trực tiếp với trần hang lạnh giá, hoặc có một số thì vùi đầu 
và thân vào trong màng cánh, cùng với bộ lông nệm mọc 
dày trên mình nó, có tác dụng ngăn cách hẳn với không 
khí lạnh bên ngoài. Tập tính sống này và bản năng phòng 
ngự của dơi đều là kết quả sự tiến hoá lâu dài của động vật.

CHIM SẺ ĂN HẠT, v ì  SAO NUÔI CON BẰNG SÂU? 0 .

Chim sẻ là loài chim thường gặp nhất, đâu đâu cũng có 
chúng, từ rìa làng, sân phơi đến ruộng lúa. Chỉ cần nhìn 
qua cái mỏ hình nón, thô ngắn và khóe là đủ biết chúng 
mổ hạt như thế nào. ấy vậy mà mùa sinh sản, chúng lại tíu 
tít tìm sâu cho chim non.

Thì ra, chim non trưởng thành nhanh, trao đổi chất của 
chúng rất mạnh, do đó cần thức ăn giàu dinh dưỡng để 
thỏa mãn nhu cầu hàng ngày. Hơn nữa, chim non còn quá 
bé, chức năng dạ dày kém, chưa đủ sức nghiền nát và tiêu 
hóa quả, hạt ngũ cốc cứng. Vì vậy, một số loài chim bình 
thường ăn hạt, thời kỳ nuôi con thì luôn tìm kiếm thức ăn 
động vật, chứa nhiều dưỡng chất cho con.

CCChhhiiimmm   sssẻẻẻ   sssiiinnnhhh   sssảảảnnn   đđđúúúnnnggg   dddịịịppp   xxxuuuââânnnO  *  
trùng nở rộ, nên chúng 

trùng có hàm 
lượng dinh dưỡng cao.

http://tieulun.hopto.org



j Q V ạ n i ™  ? Ị v ĩ  SAO GẤU M ÈO LẠI ÃN T R E , T R Ủ C ; ^

Sinh hoạt hàng 
ngày của gấu 
mèo ngoài 
chuyện ăn ra, 
còn lại là ngủ, 
tỉnh ngủ lại bắt 
đâu ăn. Cũng 
có lúc chúng ra 
suôĩ uôhg nước 
no nê.

Động Vật

Chúng ta đã biết, từ rất lâu về trước, 
trái đất đã trải qua những biến đổi khí 
hậu thất thường do sông băng dẫn tói, 
gấu mèo chỉ có ở các vùng như Tứ Xuyên, 
Cam Túc (Trung Quốc), ở  những vùng 
đó có rất nhiều trúc, nhưng rất khó để các 
động vật ăn thịt sinh sống, gấu mèo chỉ 
có thể thay đổi dần dần tập tính ăn của 
mình mới có thể tồn tại được. Kết quả 
của một quá trình dài thích nghi với môi 
trưòng sống, gấu mèo từ một loài động 
vật ăn thịt trở thành động vật ăn trúc, 
hàm răng của chúng trở nên đặc biệt 
rộng, thích hợp với việc nghiền chất xo 
của trúc. Gấu mèo thích ăn măng nhím, 
măng mực, đặc biệt là măng tre. Hàng 
năm, chúng đi đến các noi tìm măng tre 
rất đúng mùa. Lượng thức ăn mà gấu 
mèo dùng thường rất nhiều, hàng ngày 
chúng ăn tói khoảng 20 OOOg trúc non, 
hút một lượng lớn các chất dinh dưỡng 
có trong xơ trúc. Vì mỗi ngày phải tiêu 
hóa một lượng lớn chất xơ và chất gỗ như 
vậy nên chúng rất hay khát nước.

Đương nhiên, gấu mèo cũng có lúc ăn 
các động vật nhỏ khác, nếu như gặp một 
con chuột trúc, nó liền tát chết con chuột 
và chén một bữa ngon lành. Sinh hoạt 
hàng ngày của gấu mèo ngoài chuyện ăn 
ra, còn lại là ngủ, tỉnh ngủ lại bắt đầu ăn.
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Cũng có lúc chúng ra suối uống 
nước no nê.

Gâu mèo chỉ có ở những vùng 
núi cao thuộc các tỉnh như Tứ 
Xuyên, Cam Túc, Thiểm Tây của 
Trung Quốc, số lượng không 
nhiều vì vậy rất quý, được gọi 
là "Vật báu của quốc gia".

VÌ SAO CH ÂU CH ẤU BAY TH À N H  ĐÀN?

Châu chấu dù bay ở trên tròi hay đỗ dưới mặt đất vẫn 
duy trì tính hợp quần. Đây không phải là sở thích nhất 
thòi, mà do thói quen đẻ trÚTig và nhu cầu về mặt sinh lý 
của chúng.

Đến mùa giao phối, châu chấu lựa chọn vị trí đẻ trứng 
tương đối nghiêm khắc, thích hợp nhất là môi trường có 
chất đất cứng, có độ ẩm tương đối và có ánh sáng mặt 
tròi trực tiếp. Trên những cánh đồng rộng lớn, khu vực có 
thế đáp ứng các tiêu chuẩn này tương đối ít, do vậy, châu 
chấu thường tập trung đẻ trứng hàng loạt trên một phạm 
vi không lớn lắm. Thêm vào đó, trong khu vực nhỏ này, 
chênh lệch độ ẩm là rất ít, khiến cho tning nở đồng loạt, 
đến mức châu chấu non vừa chào đời đã hình thành thói 
quen sống cùng nhau, đi theo nhau.

Mặt khác, châu chấu phải sống theo đàn cũng là do 
nhu cầu về mặt sinh lý. Chúng cần nhiệt độ cơ thể tương 
đối cao để hoạt động. Vì vậy, việc sống thành đàn sẽ giúp 
chúng duy trì nhiệt độ trong cơ thể. Tất cả những con châu 
châu trong đàn đều có chung đặc điểm này. Bởi vậy, trước 
khi chúng kết đàn, chỉ cần vài con lượn vòng trên không 
trung, rất nhanh sau đó, những con khác dưới mặt đất sẽ 
cảm ứng và đồng loạt bay lên.
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I v lC a u H ỏ ii  L D Ơ I H Ú T  MÁU N HƯ  T H Ế  NÀO?

Con dơi mỗi 
lần hút được 
khoảng 50g 
máu bằng nửa 
trọng lượng cơ 
thể chúng. Nêũ 
như hút ĨOOg 
máu thì sẽ gấp 
đôi trọng lượng 
cơ thê’ chúng 
vẫn có thểbay 
được. Tuôì thọ 
bình quẫn của 
dơi hút máu là 
12 năm, lượng 
máu hút suốt 
cuộc đời của 
chúng có thểlên 
tới 100 lít.

Loài dơi sinh sống trong các khu rừng 
rậm nhiệt đới châu Mỹ luôn hút máu 
người và động vật. Răng của chúng không 
như các bộ răng thông thường khác, răng 
cửa và răng khuyến phía trước rất phát 
triển, vừa dài vừa nhọn, sắc như dao và 
có thể dùng để mổ da, cắt da người và 
động vật. ở phần giữa và cạnh của đầu 
lưỡi dơi có rãnh, có thể hình thành ống 
hút, dùng để hút máu, trong đó có chất 
chống đông, có thể chống máu đông.

Dơi hút máu thường tùy theo mỗi đối 
tượng mà chúng lựa chọn những chỗ hút 
máu khác nhau. Khi gặp bò hay ngựa, 
chúng thường cắn sau lưng và cạnh 
sườn, nếu là lợn, chúng cắn phần bụng, 
nếu là các loài chim, chúng liền cắn vào 
chân. Có người đã từng được xem cảnh 
chúng hút máu: Một con dơi bất ngờ bay 
là là trên mặt đất, giữ chặt chân con gà 
trống bằng vuốt ở cánh của nó, hai chân 
sau chạm đất, con gà đi nó cũng đi, vừa

I i

Động Vật
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đi vừa hút máu. Với những người đang 
ngủ say, con dơi chọn phần dái tai hay 
đầu mũi để hút máu vì ở những chỗ 
đó dây thần kinh tương đối ít và mạch 
máu lại nhiều không dễ bị phát hiện.

HÀ MÃ CÓ LÀM  HẠI CON NGƯỜI KHÔNG?

Trong các loài động vật lục địa, hà mã được coi là một 
trong số loài có hình dáng to. Hình dáng của hà mã dài 
một cách kì lạ, thân thể chúng béo mập, khỏe mạnh, da 
dày và trơn bóng, 2 mắt nhỏ nằm chìm trên não. Điểm 
nổi bật nhất là nó có một cái miệng râ't rộng, trong đó có 
một bộ răng sắc lớn kinh người, hình thù rất đáng sợ. Vậy 
thì, hà mã có ăn thịt người không? Không, thực ra hà mã 
không phải là loài thú hoang dã hung ác, tính tình chúng 
hết sức ôn hòa.

Đây là loài ăn chay, không bao giờ ăn đồ tanh. Hà mã 
không bao giờ chủ động tấn công người hay các loài động 
vật khác.

Các nhà động vật học phát hiện được rằng, hà mã ban ngày 
sống trong nước, vào ban đêm khi không có tiếng động nào 
mói bò lên bờ tìm kiếm thức ăn, chúng ăn các loài thực vật 
thủy sữih gần bờ, hoặc ăn các loại cỏ non mọc hoang dại trên 
bờ. Khi ăn, chúng không ăn như bò, dê, môi trên môi dưới 
to rộng của chúng cùng với hai má vừa mềm vừa rộng tạo 
thành một miệng thuyền rộng, mỗi một lần có thể nuốt tới 
10 OOOg thực vật. Hà mã mỗi ngày cần ăn tương đương với 
khẩu phần ăn của con người trong một tháng. Có điều, hà mã 
bình thường ôn hòa, nhưng cú’ đến mùa sinh sản là thay đổi 
thất thường, trở nên nóng nảy. Vào lúc này mà gặp hà mã thì 
tương đối nguy hiểm, tốt nhâ't là tránh xa nó một chút.
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Nhimg bướm 
trắng thì chỉ 
lập lờ có 6 lãn, 
bướm gai 5 íãn. 
Chính vì thếmà 
chúng bay hoàn 
toàn yên lặng.

^̂ ^ĐỘngVật

VÌ SAO RUỔ I, M UỖI BAY có  TIẾN G , 

NHƯNG BƯỚM  LẠI KHÔNG?

Khi ruồi, muỗi lượn quanh, từ xa, bạn 
đã nghe thấy tiếng "động cơ" vo vo của 
chúng. Nhưng với loài bướm thì dù có 
ghé sát tai vào bạn cũng không thể nghe 
được gì cả. Phải chăng ruồi, muỗi có cơ 
quan "phát thanh" đặc biệt?

Thật ra, tiếng kêu đó chỉ là do dao 
động do cánh gây ra mà thôi. Để chứng 
minh vấn đề này, chúng ta hãy làm thí 
nghiệm sau: Lấy một mảnh tre mỏng rồi 
khua lên khua xuống trong không khí. 
Nếu khua nhẹ, bạn sẽ không nghe thấy 
gì, nhưng nếu khua mạnh, sẽ có tiếng vù 
vù rất rõ.

Âm thanh truyền đến tai ta là do tai cảm 
nhận được các dao động trong không khí. 
Tuy nhiên, ta chỉ có thê nghe được những 
rung động có tần số từ 20 đến 20.000 lần 
mỗi giây. Nếu thấp hoặc cao hơn khoảng 
này chúng ta đêu không nghe thây. Điều 
đó giải thích vì sao mảnh tre khua chậm 
thì im hơi lặng tiếng, nhưng khi khua 
nhanh sẽ tạo ra tiếng xé gió vù vù.

Côn trùng khi bay phát ra âm thanh 
cũng giống như nguyên lý kể trên. Các 
nhà khoa học cho biết, mỗi giây, ruồi 
nhặng vỗ cánh từ 147-220 lần, muỗi là 
594 íân, thậm chí có loài còn vỗ 1000 lần, 
ong mật vỗ 260 lần.
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ớ  những ao đầm, mương, ngòi có nhiều cá chạch sinh 
sống, trên mặt nước thường có nhiều bóng khí. Nếu thả 
vài chục con chạch trong thùng nước, thì chỉ một lúc sau 
bọt đã phủ đầy chẳng còn chừa khoảng trống nào cả.

Chạch có thân dài, hơi dẹt, cũng thở bằng mang như các 
loại cá khác. Nhưng khi trong nước thiếu dưỡng khí, nếu 
chỉ thở bằng mang thôi sẽ không cung cấp đủ ôxy cho cơ 
thể. Lúc đó, chạch sẽ thò đầu lên khỏi mặt nước, trực tiếp 
hít thở khí trời và dùng ruột làm cơ quan 
hô hấp thay thế mang. Mấu chốt chính là 
ở đây: Ruột chạch có cấu tạo khác hẳn so 
với các loài cá khác.

Nếu rủìu ruột cá bình thường phải cuộn 
từ 8-10 vòng trong bụng cá, thì ruột chạch lại nối thẳng từ 
cổ họng đến hậu môn thành một đường thẳng không gấp 
khúc và có thể nhìn thấu qua. Trên thành ruột có nhiều 
mạch máu nhỏ. Đoạn ruột vừa thẳng vừa ngắn này có 
tác dụng tiêu hóa thức ăn, đồng thời còn hô hấp thay thế 
mang khi cần thiết.

Khi chạch cảm thấy trong nước hoặc bùn không đủ 
ôxy, nó sẽ ngoi đầu lên khỏi mặt nước (mặt bùn), đớp một 
ngụm khí rồi lại lặn xuống. Không khí được nuốt xuống 
ruột, các mạch máu trên thành ruột hấp thụ luôn lượng khí 
ôxy trong khoang ruột, chất khí thừa còn lại và lượng khí 
cacbonic do máu thải ra sẽ qua hậu môn theo hình thức 
trung tiện, đó chính là những bọt khí xuất hiện trên mặt 

nước. Ôxy trong nước càng ít, chạch 
càng đớp nhiều lần hơn. Khi trong 
nước hết ôxy, chạch ngoi lên khoảng 
70 lần mỗi giờ để duy trì sự sống.
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VÌ SAO ONG BẮP CÀY KH ÔN G  

Đ Ố T NGƯỜI TRONG MÙA TH U ?

Ngòi ong chính 
là vòi đẻ trứng 
của chúng biến 
thành. Do đó, 
chỉ có ong cái 
mới có cơ quan 
này, còn ong 
đực thì không. 
Tất cả những 
con ong thợ đêu 
là ong cái

Động Vật

Ong bắp cày đốt rất đau. Nhưng không 
phải con nào cũng biết làm việc ấy, mà 
chỉ có ong cái thôi. Mùa xuân và mùa hè, 
lũ ong cái bay ra khỏi tổ, và bạn rất dễ 
trở thành mục tiêu của chúng. Nhung 
mùa thu, đa phần chúng ở nhà, nhường 
quyền hoạt động cho các con đực.

Khi đốt người, ong sử dụng đến một 
chiếc ngòi nhọn ở phần dưới bụng của 
chúng. Phần gốc ngòi gắn liền vói tuyến 
nọc độc. Hễ chiếc ngòi nhọn đó cắm vào 
đâu là có nọc độc tràn vào. Bởi vậy khi bị 
ong đốt, ta có cảm đau buốt.

Ngòi ong chính là vòi đẻ hứng của 
chúng biến thành. Do đó, chỉ có ong cái 
mới có co quan này, còn ong đực thì không. 
Tất cả những con ong thợ đều là ong cái 
(tuy chúng không sinh nở được). Trong xã 
hội loài ong, con cái nhiều hon con đực, và 
ong đực râ't ít khi bay ra khỏi tổ, nên chúng 
ta thường chạm trán loại ong đốt người.

Riêng vói ong bắp cày, trong mùa 
xuân và mùa hè, ong thợ xuất hiện nhiều 
ở ngoài tổ. Đến mùa thu, tròi lạnh dần, 
con cái ở tổ chuẩn bị chống rét cho mùa 
đông. Cũng vào thòi điểm này, ong đực 
bay đi tìm ong cái để giao phối duy trì 
nòi giống. Nên nếu có gặp chúng, bạn sẽ 
chẳng hề hấn gì cả.

http://tieulun.hopto.org



Như vậy, nói ong bắp cày không đốt người vào mùa thu 
chẳng qua là chỉ những con ong đực không có khả năng đốt 
người. Cách đon giản để phân biệt hai giống là nhìn màu 
sắc phần đầu của chúng: ong cái có màu vàng, ong đực là 
màu trắng.

VÌ SAO CHIM CÁNH CỤT có THỂ SỐNG ở  

NAM cực?

Môi trường cực kỳ khắc nghiệt ỏ Nam cực đã buộc các 
sinh vật bậc cao rút lui khỏi lãnh địa của nó. Ngay cả các 
động vật lớn có thể chịu được cái rét -80 độ c của Bắc cực 
như gấu trắng, voi biển... cũng không hề có mặt ở Nam 
cực. Vậy mà chim cánh cụt lại có thê làm được điều đó.

Để hiểu vì sao, chúng ta phải xem lại "gia phả" của 
chúng. Trước hết, cánh cụt là một loài chim boi ở dưới 
nước cổ xưa nhất. Có thể nó đã đến đây định cư từ trưóc 
khi châu Nam cực mặc «áo giáp băng». Do diện tích đất 
liền hẹp, mặt biển rộng, nên noi đây có thể coi là khu 
vực phồn thịnh nhất trong các thủy vực, vói nguồn thức 
ăn phong phú, trả thành vùng đất tốt cho chim cánh cụt 
trú ngụ.

Thêm nữa, châu Nam cực không có thú ăn thịt, thế là 
cánh cụt đã có được một mảnh đất khá an toàn. Chẳng thế

mà khi các nhà nghiên a íu  
• đặt chân lên mảnh đất tận 

cùng thế giới này, chim cánh 
cụt không những không bỏ 
chạy, mà còn "đón tiếp" họ 
vói thái độ rất thân mật.
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Khi cảm thấy sự  
nguy hỉềm tăng 
lên tột độ, nó sẽ 
tự làm tăng áp 
suất máu lên 
khu vực đâu 
đê có thểphun 
ra theo các ôhg 
dẫn nước mắt.

‘t s y  Động Vật

CÓ PH ẢI LOÀI TH Ằ N  LẰN  

TH Ư Ờ N G  DÙNG MÁƯ Đ Ể T ự  VỆ?

Đối diện với kẻ thù, khi đã ở vào 
thế tuyệt vọng, loài thằn lằn có sừng 
phrynosoma sẽ tự làm tăng áp suất máu 
lên đầu. Áp suất tăng nhanh khiến các 
mạch máu nhỏ xíu tại vùng giác mạc bị 
đứt: Dòng máu phụt theo các ống dẫn 
nước mắt, phun thẳng vào mặt kẻ thù.

Cũng giống như những loài thằn lằn 
bình thường khác, loài thằn lằn có sừng 
phrynosoma, thuộc họ Iguanidae, có khả 
năng ngụy trang rất tài tình. Khi bị đe 
dọa, cách phòng thủ mà chúng ưa thích 
nhâ't là đổi màu da để ẩn vào môi trường 
xung quanh.

Không những thế, chúng còn cố gắng 
hết sức nằm sát xuống mặt đất, để giảm 
tối đa nguy cơ bị kẻ thù phát hiện. Tuy 
nhiên, khi ngụy trang không còn hiệu 
quả đối với những kẻ săn mồi láu cá và 
lỳ lợm, thằn lằn sẽ chuyển sang phương 
án tiếp theo là phát ra những tiếng xì xì 
đầy đe dọa, đồng thời cố hết sức gồng cơ 
thể lên, giương những chiếc gai nhọn về 
phía kẻ thù.

Chiến thuật này khiến nó trở nên to 
hơn và khó nuốt hơn. Thế nhrmg, trong 
trường hợp cả hai phương án trên đều 
vô hiệu, nó sẽ viện đến phương án cuối 
cùng là phun máu. Khi cảm thấy sự nguy
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hiểm tăng lên tột độ, nó sẽ tự làm tăng áp suất máu lên 
khu vực đầu để có thể phun ra theo các ống dẫn nước mắt. 
Phương án của kẻ cùng đường này đôi khi rất hiệu quả, vì 
nó làm kẻ thù phát hoảng mà bỏ chạy.

ĐỘNG VẬT T R Ú T  GIẬN N H Ư T H Ế  NÀO?

Ăn miếng trả miếng, đó là phản ứng thường gặp khi 
xung đột giữa hai con vật xảy ra. Song có khi, chúng lại 
đưa ra một số động tác kỳ quặc, chuyển giận dữ trong 
lòng sang kẻ thứ ba chẳng may đihìg gần đó.

Sinh vật học gọi hành vi không liên quan đến mục tiêu 
của động vật là "sự đùn đẩy trách nhiệm". Chẳng hạn, ở 
một vài loài hải âu, khi hai con bị kích thích tấn công lẫn 
nhau, một con trong đó sẽ chuyển sang tấn công mục tiêu 
bên cạnh mình. Chưa hả giận, nó còn mổ... cỏ một cách 
rất tức tối.

Chim công ở Australia khi yêu đương hoặc khi tranh 
đấu sẽ xuâ't hiện những động tác chẳng có gì dính dáng, 
như chải lông, vươn vai, lắc mình, gãi gãi đầu, ngáp, ngủ 
gật, lấy thức ăn hay xây tổ. Còn trong những cuộc giao 
chiến giữa hai con kanguru, đôi khi, chúng đột ngột dừng 
lại và chải chải lông trên người.

Một con mèo đang mải tấn công mồi, đột ngột nó có 
thể chững lại đế... liếm cơ thể. Một con cá hung hãn đang 
dọa nạt các loài cá khác cũng có thê bất chợt dùng miệng 
để đào cát, hoặc trong lúc tuyệt vọng nó sẽ mở to mồm. Vì

vậy, khi bắt gặp những tình 
huống này, bạn cũng đừng 
lấy làm lạ, vì tập tính thay 
đổi hành vi có ở hầu hết các 
loài động vật.

'^35
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Các loài động 
vật ăn cỏ lại 
không giống 
như vậy. Số  
phận của 
chúng là dễ  
trở thành mồi 
ngon cho các 
loài ăn thịt bất 
cứ  lúc nào. Vì 
thê' mắt hai 
bên sẽ tạo ra 
tam nhìn 
rộng rãi

MẮT T H Ú  ÃN T H ỊT  KHÁC MẮT 

T H Ú  ĂN C ỏ  N H Ư  T H Ế  NÀO?

Nếu để ý, bạn sẽ nhận thấy một hiện 
tượng rất thú vị. Với các loài thú ăn thịt 
như sư tử, hổ, báo, chó sói, mắt của chúng 
đều nằm phía trước phần mặt, còn vị trí 
mắt của các loài thú ăn cỏ như trâu, ngựa, 
dê lại ở hai bên.

Đây có phải là sự trùng hợp ngẫu 
nhiên? Không phải, điều này có liên 
quan mật thiết với phương thức sinh 
sống cứa chúng.

Các loài ăn thịt trong tự nhiên đều là 
những kẻ tân công chủ động, tích cực. 
Một khi đã phát hiện thấy con mồi, 
chúng sẽ nhanh chóng truy đuổi. Trong 
quá trình này, chúng không những cần 
co đùi khỏe, một cái miệng rộng với hàm 
răng sắc rứiọn, mà còn phải dùng đến đôi 
mắt để quan sát chăm chú mục tiêu, ưóc 
lượng chính xác khoảng cách. Chính vì 
thế, mắt ở phía trước mặt sẽ tạo thuận lợi 
cho quá trình săn đuổi này.

Các loài động vật ăn cỏ lại không 
giống như vậy. Số phận của chúng là dễ 
trỏ thành mồi ngon cho các loài ăn thịt 
bất cứ lúc nào. Vì thế, mắt hai bên sẽ tạo 
ra tầm nhìn rộng rãi (có con có tầm nhìn 
tới 360 độ), giúp chúng nhanh chóng 
phát hiện ra kẻ địch và chạy trốn.

Động Vật
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Vượn và khỉ tuy không hung 
dữ như các loài thú ăn thịt, 
nhưng cũng có mắt mọc ở chính 
trước mặt. Đó là vì cấu trúc này 
có lợi cho chúng trong việc xác 
định khoảng cách giữa các cành 
cây. Từ đó, chúng có thể nhanh 
chóng lẩn tránh kẻ thù.

Gấu trúc tuy ăn tre, trúc 
nhung lại có đôi mắt mọc ở phía 
trước. Đặc điểm này là do chúng 
thừa kế được từ tổ tiên - những 
động vật chuyên ăn thịt.

Vì SAO CO N  HÀ K H O ÉT TH Ủ N G  ĐƯ ỢC CẢ ĐÁ?

Trên các bãi biển, có những tảng đá lỗ chỗ như tổ ong 
do hà bám. Chúng làm thế nào để có thể phá hủy được 
loại vật chất cứng rắn này, trong khi không hề có răng? 
Thì ra, con hà tiết ra một chất dịch có tính axit cao, làm 
cho đá mềm ra.

Sau đó, chúng dùng chân và vòi làm điếm tựa rồi xoay
xoay toàn thân đê cho những gai 

trên vỏ a in g  của chúng cọ xát 
vào đá và làm đá vỡ vụn. Chúng 
cứ kiên nhẫn đào khoét suốt đòi 
và tạo ra các hang động trên đá. 
Nếu không có đá để đục lỗ, loài 
hà này sẽ chết. Các nhà khoa học 
đã nuôi thử chúng trong các bể
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nước không có đá. Mặc dù được cung 
cấp đầy đủ thức ăn, hà vẫn không lớn 
được, vỏ trước bị khép lại, chân co vào 
và còm cõi đến chết.

Hà đá không chỉ đào hốc trên đá mà 
còn đục khoét ngay trên vỏ ngoài của các 
loài trai, hàu. Trên một vỏ hàu có thể tìm 
thấy khoảng mưòi con hà đá, trông như 
những điếu xì gà nằm gọn trong các hốc 
nhỏ do chúng tạo ra. Hà sống trên đá lại 
có hình dạng như quả trứng nhọn đầu. 
Chúng sinh sôi nảy nở rất nhanh và làm 
các công trình xây dựng ớ các hải cảng bị 
đục khoét lỗ chỗ như tô ong.

Hà đá chi chịu thua đá hoa cưong. 
Chính vì vậy mà người ta phải phủ đá 
hoa cương lên mặt ngoài các công trình 
xây dựng ở hải cảng, ở các vùng khai 
thác dầu khí ven biến.

Chúng cứ  kiên 
nhẫn đào khoét 
suốt đời và tạo 
ra các hang 
động trên đá. 
Nêíi không có 
đá đ ể  đục lẽ, 
loài hà này 
sẽ chết.

Động Vật
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vì SAO MÁU CỦA ĐỘNG VẬT BẬC THẤP KHÔNG 

CÓ MÀU Đ ỏ?

Nếu để ý, bạn sẽ thấy máu của một số loài trong như 
nước, rủrò nhờ vàng hoặc hơi xanh. Nhưng sao chỉ có động 
vật bậc thấp mới có màu máu kỳ lạ như vậy?

Đó là vì máu người và động vật bậc cao đều có hồng 
cầu, chứa huyết sắc tố, còn động vật bậc thấp thì không.

Nếu đưa máu người và động vật bậc cao vào máy ly 
tâm rồi cho quay thật nhanh, nó sẽ tách thành 3 phần rõ 
rệt. Tâng trên cùng có màu vàng, khá trong, được gọi là 
huyết tương (chiếm khoảng 55% thể tích chung của máu). 
Tâng giữa là một lớp mỏng, màu trắng, gồm các tế bào 
bạch cầu và một số thành phần khác của máu. Dưới cùng 
là các tế bào hồng cầu có màu đỏ tươi (chiếm khoảng 40- 
50%). Hồng cầu sở dĩ có màu đỏ là vì trong thành phần 
của nó có chứa sắt, được gọi là huyết sắc tố.

Đối với động vật bậc thấp như tôm, cua, chuồn chuồn, 
nhện thì khác. Máu của chúng chỉ có các tếbào trông giống 
như bạch cầu ở động vật bậc cao, chứ không chứa các 
tế bào hồng cầu. Vì thế, máu không có màu đỏ. Một số 
loài động vật bậc thấp khác (như giun đất, tằm cát) cũng 
có máu đỏ, nhưng là do trong huyết tương của chúng có 
chứa huyết sắc tố (chứ không phải do có hồng cầu).

Một số loài côn trùng khác lại có máu màu vàng hoặc 
màu xanh lục. Đó là bởi trong huyết tương của chúng có 
chứa một loại huyết tố có chứa kim loại đồng. Đa số các 
loài động vật bậc thấp có máu không màu và trong suốt. 
Các nhà khoa học không gọi đó là máu, mà chỉ coi là một 
dịch thể.
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"t yA  V  Cáu Hỏi • v ì  SAO CÁ N ỐI LÊN  CH ÌM  XU Ố N G  

D ỄD ÀN G ?

ở  từng độ sâu 
ỉâiác nhau, cá 
điêu chỉnh dung 
lượng không 
khí trong bong 
bóng đ ể  cân 
bằng tỉ trọng 
của cơ thể với 
mật độ của 
nước, nhằm giữ  
thăng bằng.

Động Vát

DÙ có là một tay bơi lặn cừ khôi đi nữa, 
bạn cũng không thể đang từ dưới sâu vọt 
lên mặt nước, hoặc ngược lại. Nhưng 
các loài cá thì có thể. Đó là vì chúng có 
chiếc bong bóng trong bụng luôn chứa 
đầy không khí. Sự thay đổi áp suất của 
bong bóng giúp chúng điều chỉnh vị trí 
dễ dàng.

Không khí được nạp vào bong bóng 
theo hai con đường: Hoặc là cá nổi lên 
mặt nước, lấy không khí trực tiếp qua 
đường khí quản rất nhỏ ở đầu, hoặc 
chúng lấy không khí ngay trong nước 
qua các tế bào đỏ ở mang.

Các loài cá điều chỉnh vỊ trí trong 
nước chủ yếu nhờ vào việc làm thay đổi 
áp suất không khí trong bong bóng (khi 
muốn nổi lên, nó nạp đầy không khí vào, 
muốn lặn xuống, nó lại nhả ra). Đồng 
thời với việc này, cá cũng sử dụng các 
động tác quẫy đuôi râ't mạnh, cộng với 
việc đớp đầy một lưọng nước vào miệng 
rồi nhả qua hai mang, tạo thành một lực 
phản lực đẩy nó bơi lên hoặc lặn xuống 
rất nhanh chóng.

ớ  từng độ sâu khác nhau, cá điều chỉnh 
dung lượng không khí trong bong bóng 
để cân bằng tỉ trọng của cơ thể với mật 
độ của nước, nhằm giữ thăng bằng. Tất
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nhiên những chiếc vây cũng có tác dụng quan trọng trong 
động tác giữ thăng bằng của cá: Vây lưng, vây bụng, vây 
ngực và vây hậu môn giúp cho cá không bị ngả nghiêng.

VÌ SAO ĐẠI ĐA SỐ CÁ có LƯNG ĐEN, BỤNG TRẮNG?

Ngoài một số loài cá nhiệt đới có màu sắc sặc sỡ, đại đa 
số cá có da ở lưng sẫm hơn rất nhiều so với phần bụng. 
Các loài cá nước ngọt như cá mè, cá chép, trắm đen đều có 
phần lưng màu xám đen. Còn lưng của những loài sống ở 
biển như cá mập, cá thoi thì thậm chí đen tuyền. Ngoài ra, 
bất kể là cá nước ngọt hay là cá nước mặn, phần bụng hầu 
như đều là màu trắng hoặc màu xám nhạt.

Vì sao phần bụng và phần lưng của cá lại có sự khác biệt 
lớn như vậy? Khác biệt này có ý nghĩa gì với sự sinh tồn 
của chúng? Nguyên do là cá sinh sống ở trong nước, khi 
bơi thường là lưng hướng lên trên, bụng úp xuống dưới. 
Khi có ánh sáng mặt trời, từ dưới nước nhìn lên thì mặt 
nước là một mảng sáng loáng, rất giống với màu trắng của 
bụng cá. Do đó, những con cá lớn ở dưới sâu rất khó phát 
hiện ra con mồi. Cũng với quy luật như vậy, từ trên nhìn 
xuống, màu sắc của nước râ't thẫm, gần giống với màu sắc 
của lưng cá, các loài chim săn mồi khó có thế nhìn thấy cá 
bơi trên mặt nước.

Tóm lại, màu sắc lưng tham, bụng nhạt của đại đa số 
các loài cá là kết quả của sự thích nghi với cuộc sống trong 
nước, bảo vệ bản thân khỏi bị kẻ địch phát hiện.
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ịVạnlEMS] ^  
' Câu H ỏ i ; VÌ SAO CÁ SỐNG DƯ ỚI BÃNG  

TH Ư Ờ N G  T Ụ  TẬP Đ ẾN  CÁC L ố

Khi nước mới 
đóng băng, 
lượng ôxy hoà 
tan còn nhĩêu, 
cá đôn xuống 
đáy hô sồng 
ở ỉãng nước 
ấm áp, lúc này 
chúng hoạt 
động rất ít, quá 
trình thay đôi 
tếbào diễn ra 
chậm hẳn lại.

Về mùa đông, nhiệt độ ở các nước hàn 
đới xuống rất thấp, thường dưới 0 độ c 
nên ao hồ, sông ngòi đều bị phủ một lóp 
băng dày. Trong thòi gian này, cá sống 
dưói đáy hồ rất thích boi đến những lỗ 
thủng của lóp băng và liên tục sủi tăm. 
Vì sao vậy?

Chúng ta đều biết nước có thể hoà 
tan một phần ôxy trong không khí. Nói 
chung nước ở các ao hồ, sông ngòi có thể 
tự cung cấp ôxy đủ đê cá thở.

Khi nưóc mói đóng băng, lượng ôxy 
hoà tan còn nhiều, cá dồn xuống đáy hồ 
sống ở tầng nưóc ấm áp, lúc này chúng 
hoạt động rất ít, quá trình thay đổi tếbào 
diễn ra chậm hẳn lại. Nhưng lóp băng 
mỗi ngày một dày, ôxy trong không khí 
rất khó hoà tan vào nước. Mặt khác, hàm 
lượng ôxy trong nước giảm dần do bị các 
loài tiêu thụ và do quá trình phân huỷ 
các chất hữu co ở đáy hồ. Đồng thòi, hàm 
lượng cacbonic trong nước tăng dần, nếu 
vượt quá giói hạn sẽ khiến cá không sống 
được.

Hiện tượng thiếu ôxy xuất hiện trước 
tiên ở tầng nước sâu, , và lan dần lên các 
tầng trên. Do khó thở ở tầng đáy hồ, cá 
phải ngoi lên cao. Nhưng lượng ôxy ngày 
càng giảm khiến cá hô hấp rất khó khăn,
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bởi vậy chúng thường tập trung ở xung quanh những lỗ 
thủng của lớp băng để thở, thậm chí có con còn nhảy lên 
miệng hố.

Một nguyên nhân khác của hiện tượng này là vì cá rất 
thích ánh sáng. Tầng nước sâu ở dưới lớp băng thường tối 
mờ, trong khi ở dưới những lỗ thủng thường có nhiều ánh 
sáng mặt trời chiếu xuống.

Để bổ sung ôxy cho hồ nuôi cá, ở các nước hàn đới, về 
mùa rét người ta phải đục thủng nhiều lỗ ở lớp băng trên 
hồ, nhờ thế đàn cá sẽ an toàn sống đến mùa xuân.

VÌ SAO M U Ổ I T H ÍC H  Đ Ố T NGƯỜI MẶC Đ ổ  

SẪM MÀU?

Đôi khi bên bàn ăn, bạn bị muỗi đốt chí tử, trong khi 
nhưng người khác vẫn bình an vô sự. Có thể bạn cho rằng

máu mình «ngọt» hơn, nên chúng 
thích tìm đến. Thật ra, đó là vì màu 
quần áo bạn mặc.

Khả năng phân biệt màu sắc 
nằm ở đôi mắt muỗi. Đôi mắt này 
rất to, gôm nhiều mắt nhỏ ghép
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Khả năng phân 
biệt màu sắc 
nằm ở đôi mắt 
muỗi. Đôi mắt 
này rất to, gồm 
nhỉêu mắt nhỏ 
ghép thành, gọi 
là "mắt ghép". 
Mắt muỗi 
không những 
phân biệt được 
các vật khác 
nhau mà còn

thành, gọi là "mắt ghép". Mắt muỗi 
không những phân biệt được các vật 
khác nhau mà còn có thể nhận biết màu 
sắc và cường độ ánh sáng mạnh yếu.

Đa số các loài muỗi đều thích ánh sáng 
mờ, tối quá hoặc sáng quá đều không hợp 
"gu" của chúng. Khi chúng ta mặc quần 
áo sẫm màu, ánh phản quang hoi tối rất 
hợp vói tập tính hoạt động của muỗi. 
Ngược lại, quần áo màu trắng phản 
quang mạnh sẽ xua đuổi muỗi tránh xa. 
Vì thế, người mặc quần áo sẫm màu dễ 
bị đốt nhiều hon.

Đưong nhiên do muỗi có nhiều loài 
khác nhau nên cường độ ánh sáng ưa 
thích của mỗi loài không giống nhau. Ví 
dụ, phần lớn loài muỗi vằn thích hoạt 
động ban ngày, còn các loài muỗi khác 
thích hoạt động vào lúc sẩm tối hoặc 
rạng sáng. Nhưng dù là loài muỗi nào, 
chúng cũng đều lẩn tránh noi có cưòng 
độ ánh sáng cao. Ngay cả loài muỗi vằn 
thích hoạt động ban ngày thì cũng phải 
sau 3-4 giò chiều mới tung hoành.
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v ì SAO VOI THÍCH ĐẮP LÊN MÌNH MỘT 

LỚP BÙN?

Voi và tê giác phần lớn sống ở vùng nhiệt đới, chốc 
chốc lại xuống nước ngâm mình, nhưng sau khi lên khỏi 
mặt nước, chúng thường phun lên cơ thể một thứ bùn 
nhão hoặc một lớp khá dày nước bùn loãng, kết quả là 
người bẩn vẫn hoàn bẩn.

Kỳ thực, lớp bùn đó sẽ là "tấm màn" chống muỗi cho 
voi. Tuy da của voi và tê giác rất dày, nhưng ở giữa các 
nếp gấp của da lại có 
nhiều chỗ là da non 
mòng mềm, không 
thể địch nổi vô số côn 
trùng hút máu như 
muỗi, ruồi càng cua, 
ruồi trâu. Lũ côn 
trùng này rất thích 
chui vào các nếp gấp 
của da động vật đẳng 
nhiệt cỡ lớn như voi và tê giác, ra sức cắn và châm chích, 
khiến những con vật to lớn đó vừa đau vừa ngứa.

Hơn nữa, động vật đắng nhiệt sau khi tắm xong thì 
mạch máu dưới da nở ra rất to so với bình thường, rồi bốc 
mùi tanh hôi hấp dẫn côn trùng hút máu. Voi và tê giác 
cũng gặp phải tình trạng đó. Vì vậy, đế tránh phiền toái, 
chúng bôi bùn nhão và nước bùn loãng để mong lấp kín 
những vết nhăn trên da, hình thành màng bảo vệ mình 
khỏi những kẻ không mòi mà đến. Mặt khác, khi vừa lên 
khỏi mặt nước, da dẻ còn đang ướt, đắp ngay bùn lên da 
mới dễ dính.

http://tieulun.hopto.org



•* |>VạnDH!3 >  
A  V  Cầu Hỏi •

Các loài vẹt, 
yêng có thê 
"nói" được 
những câu đom 
giản, chẳng qua 
là chúng có cái 
lưỡi vừa nhọn 
vừa nhỏ, niêm 
và đây thịt, nên 
chỉ biêi lặp lại 
một chuỗi âm 
tiêi mà người ta 
dạy cho nó thôi.

Động Vật

VÌ SAO VẸT, YỂNG  H Ọ C  Đ Ư Ợ C  

TIẾN G  NGƯỜI?

Vẹt, yểng có thể nói được tiếng người 
là do đại não của vẹt không phát triển 
như đại não của người, không có sẵn điều 
kiện để biết nói. Những câu phát âm đon 
giản của chúng chỉ là một kiểu bắt chước 
vô thức, mà phải do ngưòi dạy mới hình 
thành. Trong trạng thái hoang dã, hiếm 
thấy con vẹt nào nói được.

Ngôn ngữ là sản phẩm chỉ có trong 
quá trình phát triển của xã hội loài người. 
Ngoài sự cần thiết phải nhò thanh đới 
(thông qua cử động nhịp nhàng của 
họng, lưỡi, răng, môi) đế phát âm, còn 
cần sự kết hợp từ vựng và quy luật ngôn 
ngữ mói có thể biểu đạt tốt những điều 
nghĩ ra trong óc. Các loài vẹt, yêng có thể 
"nói" được những câu đon giản, chẳng 
qua là chúng có cái lưõi vừa nhọn vừa 
nhỏ, mềm và đầy thịt, nên chỉ biết lặp lại 
một chuỗi âm tiết mà người ta dạy cho nó 
thôi. Chưa bao giờ người ta thấy chúng 
nói được những câu phức tạp cả.

Nhìn chung, loài chim sinh ra là có 
thể phát âm. Khi người ta thường xuyên 
lấy vài âm tiết nào đó để gây ảnh hưởng 
vói chúng, lâu ngày chúng sẽ bắt chước 
được. Tình huống này gọi là phản xạ nói 
vô điều kiện. Sau này, mỗi khi gặp người, 
do bị kích thích mà sinh ra phản ứng.
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chúng nhắc lại mấy âm tiết đcm giản đã 
học được, đây là phản xạ có điều kiện.

Trong giới động vật, chỉ có loài chim 
(nhất là những loài biết hót) là có thể 
bắt chước âm thanh của đồng loại và 
tiếng kêu của các động vật khác. Còn 
học nói tiếng người chỉ giới hạn ở vài 
loài biết hót, như vẹt, yêng, khướu.

VÌ SAO NGÀI TẰM ĐẺ TRỨNG XONG LÀ CHẾT NGAY?

iTâu hết các loài sinh vật đều sirữi sản và đợi con non 
cứng cáp rồi mói chết. Nhiều loài còn đợi được đến các thế 
hệ cháu chắt sau lũ lượt ra đòi. Thế nhưng, ngài tằm vừa 
đẻ tnỉng xong là chết ngay. Vì sao lại như vậy?

Khi con ngài bay bổng trên bầu tròi, ấy là nó đã trải qua 
một "kiếp" tằm. Tằm ăn lá, nhả to, quấn kén, rồi thành 
ngài. Khi đó, nó đã ở giai đoạn cuối cùng của một đòi sống 
sinh vật. Lúc này, miệng của nó đã bị thoái hóa, không thể 
ăn được gì nữa.

Trong khi mang trứng, ngài đã dự trữ khá nhiều chất 
dinh dưỡng cho sứ mệnh cuối cùng của nó - sứ mệnh

truyền giống. Khi đẻ 
trứng, nó bị kiệt sức rất 
nhanh. Và khi quả tnmg 
cuối cùng ra đòi, nó lặng 
lẽ giã từ sự sống. Đó 
cũng là định mệnh của 
họ hàng nhà tằm.
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' C áu  H ỏ i í

Chim ở trên 
cành cây, dù có 
ngủ, nhờ sức 
nặng của cơ thế 
mà nắm chặt 
lấy cành cây. 
Khỉ nào chim 
đứng thẳng lên, 
thì đâu mút hàn 
chẵn sẽ duỗi ra.

Động Vật

v t  SAO CH IM  NGỦ T R ÊN  CÂY 

KHÔNG BỊ NGÃ?

Loài chim có thể đứng im trên cầy, vẫn 
ngủ ngon lành mà chẳng hề lộn cổ roi 
xuống đất. Đó là do cấu tạo ngón chân 
của loài chim rất thích hợp để nắm chặt 
các cành cứng. Khi đáp xuống cành cây 
nó cong xưong ống chân và xương bàn 
chân, rồi nằm phục trên cành.

Lúc này, sức nặng của thân đều tập 
trung trên xương bàn chân, dây chằng 
ở sau xương bàn chân thít chặt, đồng 
thời kéo cong dây chằng trên xương bàn 
chân, thế là bàn chân cong xuống, nắm 
chặt cành cây. Vì vậy, chim ở trên cành 
cây, dù có ngủ, nhờ sức nặng của cơ thể 
mà nắm chặt lấy cành cây. Khi nào chim 
điing thẳng lên, thì đầu mút bàn chân sẽ 
duỗi ra.

Ngoài ra, vì não bộ của chim phát 
triển hơn não bộ của động vật bò sát, bán 
cầu đại não tuy chưa có nếp nhăn, nhưng 
kích thước so ra đã tăng lên nhiều. Tiểu
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não phát triển nhất, thuỳ thị giác rất lớn, đặc điểm này 
không chỉ thích nghi với đời sống bay lượn giỏi mà còn 
điều tiết vận động và thị giác, giữ cho co thể thăng bằng 
thật tốt cho nên chim ở được trên cành cây.

VÌ SAO TRO N G  BỤNG  NHẶNG XAN H  có RẤT 

N H IỀU  DÒI?

Khi bạn dùng vỉ đập chết một con ruồi, trong bụng nó 
không có gì. Nhưng khi đánh một con nhặng xanh thì từ 
bụng nó thường chui ra rất nhiều dòi. Có người nói rằng vì 
nhặng xanh ăn phân, bụng thối rữa nên mới sinh ra nhiều 
dòi như vậy...

Có người lại bảo nhặng xanh ăn phải trứng ruồi, và 
trứng này nở thành dòi trong bụng chúng. Thực ra, cả hai 
cách nói này đều sai.

Ruồi nhà và nhặng xanh khác nhau ở chỗ: Ruồi nhà đẻ 
trứng còn nhặng xanh đẻ ra ấu trùng: dòi. Bởi thế, trong 
bụng một con nhặng mẹ thường có rất nhiều dòi.

Trong thế giói côn trùng, hiện tượng "đẻ con" như 
nhặng xanh không phải hiếm. Ví dụ, loài rệp cây ký sinh 
trên các cây lương thực cũng đẻ ra ấu trùng. Tuy nhiên, 
hiện tượng "mang thai" của côn trùng khác hẳn với các 
loài động vật có vú. Triíng của động vật có vú rất nhỏ, nhỏ 
đến mức mắt thường khó nhìn thấy. Nhưng khi được thụ 
tinh, tnáng này sẽ phát triển thành phôi, và phôi ngày một 
lớn dần thành thai non. Còn trứng của côn trùng lớn hơn 
rất nhiều, chất dinh dưỡng bên trong đủ nuôi để con non 
phát triển, không cần mẹ. Thực tế, hiện tượng "đẻ con" 
của côn trùng chỉ là giả, và về bản chất, nó không khác gì 
đẻ tr^Jng, chỉ khác chăng một đằng là con non nở trong 
bụng mẹ, một đằng là nở ở ngoài mà thôi.
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Cầu Hỏi ? [

Đuôi chỉnh là 
công cụ thăng 
bằng tôi nhất 
của chuột.

Động Vật

VÌ SAO CHUỘT CÓ ĐUÔI DÀI?
ì

Lẹ làng như các diễn viên xiếc thiện 
nghệ, họ nhà chuột chạy thoăn thoắt trên 
dây thừng hay trên một bề mặt hẹp. Để 
có thể giữ thăng bằng, chuột đã sử dụng 
chính chiếc đuôi của nó, đôi khi, dài bằng 
cả cơ thể. Rất nhanh, nó không ngừng 
đập đuôi sang hai bên.

Đuôi chính là công cụ thăng bằng tốt 
nhất của chuột. Cũng bằng chiến thuật 
này, mèo đã "mọc" chiếc đuôi khá lê thê, 
hỗ trợ cho việc đi bộ trên hàng rào.

Một công dụng đặc biệt quan trọng 
khác của chiếc đuôi dài là điều hòa nhiệt 
độ cơ thể. Chuột có các mạch máu đặc 
biệt kiếm soát lượng máu lưu thông tới 
đuôi của nó. Khi trời nóng, trên lớp da 
đuôi có ít lông, máu chảy tới mang theo 
nhiệt độ, sau đó nhiệt sẽ toả ra khỏi cơ 
thể.

Chuột có thể đưa khoảng 0,1-10% 
lượng máu ra khỏi tim xuống đuôi. 
Trong điều kiện lý tưởng, nó có thể mất 
tới 20% nhiệt trao đổi chất theo cách này. 
Ngược lại, trong thời tiết lạnh, nó sẽ hạn 
chế máu xuống đuôi để giảm sự mất 
nhiệt. Điều thú vị là chiều dài đuôi của
chuột một phần do môi trường nó sinh 
sống quyết định.
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v ì SAO CHÓ THÔNG MINH HƠN MÈO?

Các nhà khoa học đã phát 
hiện thấy rằng não của những 
loài động vật có tính hướng 
ngoại và sống hòa đồng phát 
triến hơn não của những động 

vật sống ẩn mình. Điều này có thể giúp giải thích vì sao 
chó thông minh hơn mèo.

Các nhà khoa học thuộc trường đại học Oxíord (Anh) 
đã tiến hành phân tích những dữ liệu về não bộ và kích 
thước cơ thể của hơn 500 loài động vật có vú đang sống 
và hóa thạch của một loài động vật sống cách đây hàng 
triệu năm.

Kết quả, các nhà khoa học phát hiện thấy rằng não 
của loài khỉ hay chó phát triển nhanh hơn não của của 
những loài sống ẩn mình và đơn độc như mèo, hươu, tê 
giác. Điều này được các nhà khoa học lý giải là do những 
động vật hướng ngoại thường phải suy nghĩ nhiều hơn 
đế thích nghi với môi trường mới. Vì vậy, thúc đẩy não 
chúng phát triến hơn.

Người đứng đầu cuộc nghiên cứu, cho biết: "Chó luôn 
được đánh giá là loài động vật sống hòa đồng và ham 
khám phá, trong khi mèo dường như chỉ muốn sống một
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"Chó luôn được 
đánh giá là loài 
động vật sôhg 
hòa đông và 
ham khám phá, 
trong khi mèo 
dường như chỉ 
muôn sông một 
mình. Lôĩ sôhg 
đó đã giúp não 
của loài chó 
phát triển hơn 
não đôỉ thủ của 
chúng trong các 
gia đình".

mình. Lối sống đó đã 
giúp não của loài chó 
phát triển hơn não 
đối thủ của chúng 
trong các gia đình".

Các nhà khoa học cho rằng kết quả 
nghiên cứu này cũng giúp giải thích vì 
sao con người là loài động vật thống trị 
trên trái đất. Những nghiên cứu khoa học 
cũng cho thấy, tỷ lệ kích thước não so với 
cơ thể của loài người là lớn nhất trong các 
loại động vật có vú.

Ngoài ra, nhóm nghiên cứu cũng 
phát hiện, não của một loài động vật 
cũng phát triển với tốc độ khác khi môi 
trưòng của chúng thay đổi. Điều này 
thể hiện rõ nhất ở quá trình tiến hóa từ 
chó sói thành chó nhà.

Loài chó nhà hiện này được coi là có 
cùng họ với loài sói. Đây là những loài 
động vật được đánh giá có khả năng 
thích nghi rất tốt với môi trường. Sau khi 
tách ra khỏi loài sói, não của loài chó nhà 
dần phát triển lớn hơn nhò sống trong 
môi trường hòa đồng hơn.

Động Vát
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ị vì SAO VỊT ĐI ƯỠN NGựC LÂC L ~

Lúc đi, vịt ta vưon cái cổ rõ dài, ưỡn ngực, "đánh mông' 
sang hai bên, lắc lư như thể làm dáng.
Nhưng thực ra, kiểu đi kỳ quặc ấy không 
phải do vô tình mà có, bởi nếu không thế, 
chúng sẽ bị ngã sấp.

Như ta đã biết vịt sống chủ yếu trong 
nưóc. Giữa ba ngón chân trước có màng 
da nối liền gọi là màng chân, ngực và 
bụng rộng, phang. Những đặc điểm này 
là để thích nghi với đòi sống dưói nước.

ớ  trong nước, màng chân sẽ làm tăng thêm diện tích 
tiếp xúc với nước, giúp vịt bơi nhanh hơn. Mặt khác, để 
tăng lực đẩy lên phía trước, vị trí của hai chân hơi dịch về 
phía sau. Khi lên bờ, hai chân sẽ chịu trách nhiệm đỡ toàn 
bộ cái thân khá dài đó. Nhưng vì trọng tâm cơ thế không 
rơi vào giữa hai chân, nên cơ thể vịt khi nằm ngang sẽ có 
khả năng ngã lao về phía trước. Vì vậy vịt nhất thiết phải 
ngửa về phía sau, khiến cho trọng tâm cũng rơi về phía 
sau, giữ thăng bằng cho cơ thế. Hơn nữa, chân vịt tương 
đối ngắn, lúc di chuyển về phía trước củng làm cả cơ thể 
lắc lư.

' ■
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■| ^VạnlIiMiS >  
l i / C a u H ỏ i í VÌ SAO M Ộ T SỐ CH Ó  KHÔNG  

BAO GIỜ LỚN?

ở  càc con chó 
nhỏ, một vài 
biên thểcủa 
gene này đàn áp 
hoạt động của 
gene, khiêh nó 
ỉớiông tạo ra đủ 
hóc môn đ ể  các 
con chó lớn lên.

Động Vật

Chó có sự đa dạng về kích cỡ lớn nhất 
trong bất cứ loài động vật có vú nào. Một 
trong những câu hỏi lớn là sự đa dạng về 
kích cỡ này xuất phát từ đâu?.

Nhà sinh vật học K. Gordon Lark và 
cộng sự tại Đại học Utah cho biết họ đã tìm 
ra một phần câu trả lời của câu hỏi này: 
Một đoạn gene ADN kiểm soát sự tăng 
truởng khiến một số con chó rửìỏ mãi.

Để tìm hiểu đầu mối, các nhà nghiên 
criu đã lấy mẫu ADN và đo kích cỡ cơ 
thể của hàng trăm con chó Bồ Đào Nha. 
Giống chó này có cân nặng lớn hơn nhau 
tới 3 lần, từ 11 tới 33kg. Bằng cách phân 
tích ADN của chúng, các nhà nghiên cứu 
tìm thấy một mẩu gene có quan hệ chặt 
chẽ với kích cỡ của con vật. Đoạn gene 
này điều khiển một hóc môn giúp con 
người và các loài động vật có vú khác 
trưởng thành từ lúc mới sinh cho đến 
khi dậy thì.

Những con chó trung bình và lớn thì 
không có kiểu gene này. Vì thế chúng có 
thể tăng trưởng tới kích cỡ đáng sợ. Một 
số chất liệu gene khác chưa được nhận 
biết có thể cũng mang tới sự khác biệt 
kích cỡ cơ thể của chó.

Để kiểm chứng kết quả, các nhà nghiên 
crhi đã tìm hiểu hơn 3.000 con chó thuộc
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143 loài khác nhau, trong đó có Chihuahua, 
chó púc, chó xù, Saint Bemard, chó săn 
Ireland... ở các loài chó nhỏ, họ đều tìm thấy 
chuỗi gene đó. Tâ't cả những con chó dưới 
9kg đều có chuỗi gene đặc biệt này.

Chó sói được thuần chủng thành chó nhà 
vào khoảng 12.000 năm trước, và bởi các 
con chó nhỏ trên khắp thế giói đều có đoạn 
gene này nên các nhà nghiên a iu  cho rằng 

cấu trúc gene đó có thể cũng lâu đời như thế.

]VÌ SAO RÁN LIÊN  T Ụ C  T H È  LƯỠI?

1 1
/

^  <

Rắn "nếm" không khí nhờ 
các co quan nằm trong miệng 
của mình. Nó sử dụng lưỡi để 
đưa các thành phần không khí 
vào trong những co quan đó.

ỏ loài rắn, vị giác còn có thêm 
hai co quan đặc biệt. Đó là những cấu trúc dạng túi, đặt 
cạnh nhau và mở ra trong vòm miệng. Khi con rắn thè lưỡi 
ra, chiếc lưỡi này "bắt" lấy các phần tử hóa học của không 
khí. Khi thụt vào, phần cuối của lưỡi sẽ đi vào trong các co 
quan vị giác, các co quan này sẽ "nếm thử" những phần 
tử đó, phán đoán liệu có thức ăn hay không.

Một số loài rắn như rắn chuông, rắn lục lạc còn phát 
hiện được hơi nóng, ở giữa mắt và lỗ mũi của mình, chúng 
có một "lúm đồng tiền" đóng vai trò cảm nhận nhiệt. Nhờ 
đó, rắn phát hiện được sự xuất hiện của các loài động vật 
máu nóng ngay cả vào ban đêm và biết chính xác chúng 
ở đâu.

'"^55
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1 ^VạnDSIMil >  
l v F C a u  H ỏ ií D IỂU  HÂU BAY LƯ ỢN  N H Ư  

T H Ế  NÀO?

ở  vùng núi, có 
thểluôn nhìn 
thay diêu hau 
từ đinh núi 
bên kia bay ra, 
lượn vòng ở 
một nơi roi lên 
cao đẵn "ừeo" 
mình ừong 
không trung, 
đây là kêí quả 
mà diêu hâu đã 
lợi dụng một 
luồng không 
khí chuyển vận 
nâng lên.

Động Vật

Nếu quan sát, bạn sẽ thấy rằng từ đỉnh 
núi cao, con diều hâu giang rộng đôi 
cánh, chao liệng trong không trung rồi từ 
từ lướt xuống naặt đất, suốt chặng đường 
đầu nó không hề vỗ cánh. Vì sao diều 
hâu có thể giữ được tư thế "bất động" 
trong khi bay như vậy?

Không khí trên trái đất không phải 
là tĩnh, mà không ngừng tuần hoàn từ 
dưới lên trên, từ trên xuống dưới. Có một 
số nơi nóng hơn, không khí sẽ nâng lên, 
vùng bên lạnh hơn, không khí sẽ ùa đến. 
Lúc không khí đang chuyển vận, bạn sẽ 
cảm giác là có gió. Kiểu vận động này 
của không khí trở thành động lực cho 
diều hâu bay liệng, ớ  vùng núi, có thể 
luôn nhìn thấy diều hâu từ đỉnh núi bên 
kia bay ra, lượn vòng ở một nơi rồi lên 
cao dần "treo" mình trong không trung, 
đây là kết quả mà diều hâu đã lợi dụng 
một luồng không khí chuyển vận nâng 
lên. Sau khi đã bay được đến độ cao nhất 
định, diều hâu không giữ nổi cao độ bay 
mà trượt nghiêng xuống dưới, có nghĩa 
là cơ thể nó đã mất đi sự nâng đỡ của 
luồng không khí chuyển vận nâng cao.

Nếu không khí có luồng chuyển vận 
nâng cao thì cũng có luồng chuyển vận hạ 
thấp, điều này không những có quan hệ
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vói độ nóng lạnh 
của không khí, mà 
còn có liên quan 
với địa hình. Loài 
chim có thê bay 
liệng trong không 
trung thì diện tích 
của đôi cánh phải to. Những loài chim này có thể cảm 
giác đuợc ở trong không trung chỗ nào có luồng không 
khí chuyển vận lên, chỗ nào không khí chuyển vận xuống. 
Tàu luợn ngày nay, căn cứ vào nguyên lý này để chế tạo. 
Vận động viên bay lượn có thể căn cứ vào địa hình, màu 
sắc mây và một số động vật trên không mà lợi dụng luồng 
không khí chuyển vận nâng để bay.

ĐỘNG VẬT T ự  NHIÊN CHỮA BỆNH NHƯ TH Ế NÀO? 3
Những người thợ săn ỏ vùng núi đã quan sát thây một 

số thú hoang bị thương chạy vào một vách núi dốc điing, 
áp sát miệng vết thương vào đó, vẻ mặt đau đớn trên mặt 
dan biển mẩt.

Sau khi tìm hiểu các nhà khoa học nhận thấy tại vách 
núi có một dịch dính đặc màu đen giống như mật ong 
rừng. Kết quả phân tích cho thấy thê dịch này gôm hơn 30 
nguyên tố vi lượng dùng để chữa trị hiệu quả gãy xương 
rat tốt.

Con mi lộc bị đau bụng tiêu chảy sẽ đi gặm những cành 
cây non và vỏ cây, bởi bên trong có chứa thuốc thuộc da 
và chế mực, có tác dụng ngừng ỉa chảy rõ ràng. Ngoài ra, 
mèo hoang khi bị ngộ độc sẽ chạy đi tìm một loại cỏ lau 
có vị đắng, sau khi ăn sẽ nôn oẹ hết ra. Đó là do cỏ lau có 
một loại kiềm sinh vật, có tác dụng đẩy chất độc ra ngoài.
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-| î VạnlEMiĩỉ] 
A  V  Cáu Hỏi ?[ VÌ SAO BƯỚM  CÓ Đ Ố M  MẮT?

Trong suốt 
quá trình hình 
thành sâu 
bướm, các phân 
tử khiêh tếhào 
cánh sản xuất 
sắc tố có thê’dễ 
dàng tỏa ra từ 
một điểm trung 
tâm, chính vĩ 
thếmà hình 
thành các họa 
tiêỉ hình tròn.

Động Vật

Một số loài sâu bướm và bướm thưòug 
mang các đốm hình tròn rất đối xiíng 
trên đôi cárữi của chúng. Từ lâu người ta 
đã cho rằng chúng dùng để làm kẻ thù 
khiếp sợ bằng cách bắt chước đôi mắt 
khắc tinh của kẻ thù.

Nhưng Martin Stevens cùng hai cộng 
sự thuộc đại học Cambridge tại Anh 
Quốc lại không cho như thế. Theo ông, 
động vật săn mồi thường cảnh giác vói 
những con mồi có họa tiết nổi bật, bởi 
những họa tiết nổi bật này thường là 
tín hiệu cánh báo của độc tố trên co thể 
con mồi.

Để xác minh quan điếm của mình, 
nhóm nghiên cứu đã tạo ra con mồi nhân 
tạo làm bằng các mẩu giấy màu xám có 
đánh dấu các đốm đen trên nền trắng 
với nhiều hình dạng, kích cỡ và số lượng 
khác nhau. Họ gắn đôi cánh làm bằng 
giấy lên những con sâu quy đã chết, họ 
gắn chúng lên cây rồi chờ đợi.

Hai ngày sau, họ phát hiện thấy những 
con sâu giả làm sâu bướm với các đốm 
giả làm mắt ở hai bên cánh đều bị những 
con chim ăn ngấu nghiến vói số lượng 
tương đương với số lượng những con 
mang hình dạng bắt mắt như hình chữ 
nhật, một đốm lớn, hay bộ ba các đốm
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nhỏ. Chính là sự bắt mắt đã thực hiện trò bịp bợm.
Vậy thì vì sao các họa tiết trên cánh lại giống đôi mắt 

đến thế? Câu trả lời có lẽ nằm trong quá trình hình thành 
đôi cánh. Trong suốt quá trình hình thành sâu bướm, các 
phân tử khiến tế bào cánh sản xuất sắc tố có thể dễ dàng 
tỏa ra từ một điểm trung tâm, chírứì vì thế mà hình thành 
các họa tiết hình tròn. Họa tiết giống như con mắt trong 
vưong quốc của các loài vật thường được gọi là đốm mắt.

Vì SAO M Ộ T SỐ LOÀI T U Y Ệ T  CHỦNG VÀO 65  

T R IỆU  NÃM T R U Ớ C ?

Theo một nghiên a iu  mới, kích cỡ lớn và cú đớp chóp 
nhoáng đã phủ chú vận hạn lên những loài cá có xương 
trong sự kiện tuyệt chủng lớn cuối cùng xảy ra cách đây 
65 triệu năm.

Theo Matt Priedman - Tác giả của nghiên a iu  này đồng 
thòi là nghiên cứu sinh về sinh học tiến hóa tại Đại học 
Chicago. Ngày nay các đặc điểm đặc trưng của rứìững loài 
cá xương săn mồi lớn, ví dụ như cá ngừ, hiện đang dần 
suy giảm và điing bên bờ tuyệt chủng, ôn g  nói; "Điều 
tương tự cũng đang xảy ra ngày nay đối với các loài cá 
tương tự. Loài bị ảnh hưởng nhiều nhất luôn là những kẻ 
săn mồi to lớn".

Các nghiên cứu về những loài cá hiện đại cho thấy kích 
cỡ cơ thể lớn là đặc trung của những loài cá săn mồi có tốc 
độ phát triển quần thể chậm, trong khi bộ hàm nhanh lại 
là đặc điểm thích nghi để bắt những con mồi nhanh nhẹn 
hay lẩn trốn chính là các loài cá khác. Hóa thạch đã cung 
cấp bằng chứng đáng kế ủng hộ cho những ước tính về
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Các loài cá lớn 
ngày nay có 
cú đớp nhanh 
lại tim hóa 
khá chậm sau 
sự kiện tuyệt 
chủng kỷ Phấn 
trắng, đảm 
nhiệm các vai 
trò sinh thái 
và chức năng 
mà những nạn 
nhân của sự  
kiên đó bỏ lai.

Động Vật

chức năng, phân bên trong dạ dày của cá 
hóa thạch cũng mang lại các thông tin về 
bữa ăn cuối cùng của chúng.

Khi một tiểu hành tinh va chạm với 
trái đất vào cuối kỷ Phấn Trắng cách đây 
khoảng 65 triệu năm, trái đất bị đám mây 
nhọ nồi và khói bao phủ. Sự kiện này đã 
ngăn cản quá trình quang hợp của thực 
vật trên cạn và duới biển, chuỗi thức ăn 
mói chỉ ở mức độ so khai, dẫn đến nạn 
tuyệt chủng của hàng ngàn loài động vật 
và thực vật, trong đó có khủng long.

Các nhà khoa học cho rằng trong quá 
trình đó những loài cá săn mồi lớn có 
nguy co tuyệt chủng cao hon các loài cá 
khác bởi chúng có tốc độ tăng quần thể 
chậm hon, sống dàn trải hơn, mất nhiều 
thời gian hơn để trưởng thành và chỉ giữ 
vị trí tạm thời trên đầu của chuỗi thức 
ăn. Ngày nay, những loài cá tương tự 
về mặt sinh thái cũng là những loài ít 
có khả năng phát triển mạnh mẽ trở lại 
sau khi bị suy giảm số lượng do đánh 
bắt bừa bãi.

Để xây dựng cơ sở dữ liệu kiểm chứng 
cho dự đoán nói trên, Priedman đã đi 
khắp thế giới ghi chép về kích cỡ cơ thể 
và xương hàm của 249 loại cá hóa thạch 
sống vào cuối kỷ Phấn trắng. Phương 
pháp xác định trực tiếp này có thể thực 
hiện được với cá hóa thạch bởi chúng có 
thể được ghép nối hoàn thiện với nhau.
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Hóa thạch cá không giống 
với hóa thạch của hầu hết 
các loài động vật có xương 
sống khác có xương, răng 
và các phần khác của bộ 
xương thường nằm rải rác 
và phân tán.

Đây là nghiên ciiu đầu tiên nhằm kiểm chiíng giả thuyết 
và cả mối liên hệ giữa kích cỡ cơ thể, chức năng hàm và 
tính dễ bị tổn thương của các loài cá trong giai đoạn xảy 
ra sự kiện tuyệt chủng kỷ Phấn trắng. Priedman nói: "Dù 
có chia nhỏ thế nào, dữ liệu cũng vẫn cho thấy rằng việc 
một con cá lớn có cú đớp nhanh đồng nghĩa với việc số 
phận của nó đã được định đoạt".

Điều đáng nói là các loài cá lớn ngày nay có cú đớp 
nhanh lại tiến hóa khá chậm sau sự kiện tuyệt chủng 
kỷ Phấn trắng, đảm nhiệm các vai trò sinh thái và chức 
năng mà những nạn nhân của sự kiện đó bỏ lại. Mặc dù 
hai nhóm cá không có mối liên hệ với nhau, số phận của 
chúng có thể sẽ tương tự nhau.

Tuy nhiên hóa thạch cá lại không được các nhà cổ sinh 
vật học nghiên cứu nhiều do họ bị cuốn hút bởi các loài 
động vật khác, ví dụ như khủng long. Do đó nhiều dạng 
tiến hóa của cá trên quy mô lớn vẫn chưa được hiểu rõ. 
Những loài cá hóa thạch trong nghiên cứu này rất đa dạng 
về hình thái.

Priedmen nói: "Nghiên ciiu này chứng minh rằng dữ 
liệu hóa thạch là phù hợp với sự đa dạng và sự phát triển 
hiện đại, cho phép chúng ta kiểm tra đặc tính nào có thế 
có liên quan đến tính dễ bị tuyệt chủng ngày nay. Dư âm 
của sự kiện tuyệt chủng cuối kỷ Phấn trắng vẫn còn dội 
lại tới 65 triệu năm sau".
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Chim hông hạc 
đứng trên một 
chân là đ ể  đỉêu 
hòa nhiệt độ cơ 
thể của chúng.

Động Vật

VÌ SAO CHIM HỔNG HẠC CHỈ 

ĐỨNG MỘT CHÂN?

Đó là một điều hết sức đon giản, 
nhưng nó cũng là điều bí ẩn nhất của tự 
nhiên, vì sao chỉ có chim hồng hạc mới 
đứng trên một chân?

Câu hỏi này của các du khách của sở 
thú cũng tưong tự như thắc mắc của các 
nhà nghiên cứu về sinh vật học. Trong 
khi rất nhiều lý thuyết được đưa ra thì 
chưa ai có thể cung cấp một giải thích 
hợp lý nhất.

Cho đến nay, sau nghiên cứu của 
Captive Caribbean Aamingos (hồng hạc 
Caribbean), hai nhà khoa học Mỹ tin rằng 
họ đã có câu trả lời cuối cùng. Chim hồng 
hạc đứng trên một chân là để điều hòa 
nhiệt độ cơ thể của chúng.

Matthew Anderson và Sarah VVilliams 
dựa trên so sánh của các nhà tâm lý học 
tại Đại học Saint-Joseph ở Philadelphia, 
Hoa Kỳ, quan tâm đến sự tiến triển của 
các hành vi của chim hồng hạc.

Chim hồng hạc thu hút sự chú ý của 
các nhà nghiên cứu. Nói một cách khoa 
học, việc sống thành bầy của chúng rất lý 
tưởng cho việc nghiên cxiu và các điều tra 
xã hội, ảnh hưởng hành vi. Vê mặt thẩm 
mỹ, chúng rất lớn, đẹp và mẫu mực.

Anderson và VVilliams đã bắt đầu 
nghiên cứu của họ từ sự phát triển hơn
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hẳn của chim hồng hạc: chúng cho thấy sở thích với những 
phần tĩền cơ thể, phản ứng của các cơ quan mà chúng sử 
dụng để thực hiện các nhiệm vụ, như một con người, chỉ 
có thể hoặc là tay phải, hoặc là tay trái.

Họ thấy rằng chim hồng hạc thích xoay đầu của chúng 
sang một bên hơn là bên kia, và chim hồng hạc hướng đầu 
về phía có sự công kích chúng.

Cuộc nghiên cứu chú yếu để chỉ ra rằng vì sao chim 
hồng hạc thích điing trên một chân hơn chân kia và từ đó 
dần dần đứng trên một chân ở mọi nơi.

Đê điều tra, Anderson và VVilliams dành vài tháng quan 
sát thói quen của hồng hạc Caribbean (Captive Caribbean 
ílamingos) tại sở thú Philadelphia, Pennsylvania, từng con 
sẽ được đánh dấu để dễ nhận ra.

Lúc đầu, họ khảo sát thấy đứng trên một chân sẽ giúp 
cho các loài chim giảm mệt mỏi hay giúp chúng thoát khỏi 
các loài thú ăn thịt nhanh hơn bằng cách rút ngắn thời gian 
để bay lên. Cả hai giả thuyết trên đều được xem như là lý 
do cho việc đxing một chân của chim hồng hạc.

Các nhà khoa học đã đưa ra một số thói quen như là 
lợi ích của việc đứng trên một chân, như các nghiên aru 
đã cho thấy chim hồng hạc đứng lâu hơn, do đó có nhiều
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Nêíi chúng 
đưa hai chần 
vào nước thì 
chúng sẽ mất 
nhiêu nhiệt hom 
là một chân, 
đặc biệt là khi 
chúng phải mất 
nhiêu thời gian 
lội trong nước.

"̂ Đ Ộ n g V ậ t

năng lượng hơn để di chuyển tới sau khi 
nghỉ ngơi trên một chân hơn là sau khi 
nghỉ trên 2 chân.

Các loài chim cũng cho thấy rằng 
chúng thích điing trên một chân hơn là 
chân kia. Và cũng không loại trừ khả 
năng đứng trên một chân giúp loài chim 
giữ thăng bằng tốt hơn trong điều kiện có 
gió, một ý kiến khác được đưa ra.

Tuy nhiên, trong báo cáo ở tạp chí 
Journal Zoo Biology, các nhà khoa học 
cũng nói rằng khi đxíng dưới nước, chim 
hồng hạc thích điing trên một chân nhiều 
hơn khi đxhìg trên đất liền.

Nói tóm lại, những con chim đứng 
trên một chân để bảo tồn nhiệt độ cơ 
thể chúng. Nếu chúng đưa hai chân vào 
nước thì chúng sẽ mất nhiều nhiệt hơn là 
một chân, đặc biệt là khi chúng phải mất 
nhiều thời gian lội trong nước.

Các kết quả cuối cùng cung cấp bằng 
chứng rằng đứng trên một chân là một 
nguyên tắc nghỉ ngơi của chim hồng hạc.

Các loại chim cũng có khả năng thay 
thế khi chân chúng đứng để tránh tình 
trạng một chân trở nên quá lạnh. Nếu 
đứng trên một chân quá lâu, chúng sẽ 
gặp nguy hiểm lớn là những mất mát của 
cơ thể và có khả năng mất những tế bào 
trong điều kiện quá lạnh.

Các nhà nghiên cứu không tin tưởng 
vào những giả thuyết khác như là đứng
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trên một chân giúp chim hồng hạc lưu thông máu tốt hơn 
bằng cách hạn chế ảnh hưởng tới hệ tuần hoàn của chúng. 
Nhưng họ không loại trừ những ý kiến rằng có thêm lợi 
ích khác ngoài việc giữ gìn thân nhiệt.

Các loại chim khác như diệc, cò, vịt và nhiều loài khác 
cũng thường đứng trên một chân trong nước, có thể hiểu 
là cùng một lý do với chim hồng hạc.

Vì SAO GIÁN MẤT ĐẤU VẪN SỐNG?

Mặc dù gián bị mất đầu, 
song chúng vẫn sống thêm 
hằng tuần. Các nhà khoa 
học đã khám phá vì sao 
chúng làm được điều đó, 
còn con người thì không.

Nhà sinh lý học và hoá 
sinh học Joseph Kunkel, từ 
Đại học Amherst, Massachusetts (Mỹ), đã nghiên cứu sự 
phát triển của gián đế tìm ra nguyên nhân sống sót của 
gián khi mất đầu, và tìm hiểu vì sao con người không thể 
làm điều đó.

Đầu tiên, việc mất đầu ở con người sẽ dẫn đến kết quả 
là mất máu và huyết áp giảm đến mức không thể vận 
chuyển ôxy và chất dinh dưỡng tới các mô trong cơ thể.

Ngoài ra, con người thở bằng miệng hoặc mũi và não 
kiểm soát các chức năng sống còn này, vì thế khi mất đầu, 
việc thở cũng ngừng luôn. Hơn nữa, cơ thế người không 
thể ăn được nếu không có đầu, đảm bảo một cái chết đói 
chắc chắn.
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Không chỉ cơ 
thể của chúng 
sống sót mà 
không can đâu, 
bản thân cái 
đâu gián cũng 
sông sót, vẫy 
râu vài giờ 
trước khi mất 
hêi nước. Nềíi 
được tiếp dinh 
dưỡng và làm 
lạnh, nó có thê’ 
sông lâu hơn.

tâÍĐ Ộ n sV ật

Song, gián không bắt buộc phải có 
huyết áp theo cách của con ngưòi. Chúng 
chẳng có mạng lưới mạch máu rộng khắp 
như của chúng ta - nghĩa là các mạch tí 
hon cần áp suất lớn để máu có thể lưu 
thông. Chúng có một hệ tuần hoàn mở, 
vói áp suất thấp hon nhiều.

Nếu bạn cắt đầu chúng, cái cổ sẽ được 
liền lại bằng máu cục. Không hề có sự 
kiểm soát chảy máu ở đây.

Sinh vật này cũng lấy khí trời bằng các 
lỗ thở, nằm trên các đốt cơ thể. Ngoài ra, 
não của gián không kiểm soát quá trình 
thở này và máu không cần mang ôxy đi 
nuôi các nội tạng. Thay vào đó, các lỗ thở 
hút không khí trực tiếp vào các mô thông 
qua một loạt ống nhỏ gọi là khí quản.

Ngoài những yếu tố trên, gián cần ít 
máu hơn nhiều so với hoạt động sống 
của con người. "Một con côn trùng có thể 
sống sót trong hằng tuần với một bữa ăn 
mà chúng có", Kunkel nói.

Nhà côn trùng học Christopher 
Tipping tại Đại học Delaware Valley ở 
Doylestown đã thí nghiệm cắt đầu hai 
con gián châu Mỹ "rất cẩn thận dưới 
kính hiển vi", và làm lành vết thương 
bằng sáp, ngăn cho chúng khỏi chết vì 
mâ't dịch. Kết quả là hai con vật kéo dài 
tuổi thọ thêm vài tuần trong một cái 
bình. Chúng đứng vững, sờ vào nhau và 
di chuyên.
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TẮC KÈ HOA Đ Ố I MÀU N H Ư  T H Ế  NÀO?

Tắc kè hoa là một loài bò sát nổi tiếng vì khả năng biến 
màu. Khi môi trường sinh tồn của chúng như ánh sáng, 
nhiệt độ, độ ẩm có sự thay đổi hay do sợ hãi... tếbào sắc tố 
trong da của chúng sẽ có sự dịch chuyến, do đó dẫn đến 
sự thay đổi về màu sắc.

Giữa biểu bì và chân bì của tắc 
kè hoa, có tế bào sắc tố phân tán, 
chịu sự khống chế của thần kinh 
và hóc môn, thê hiện màu sắc đậm 
nhạt khác nhau.

Trong tế bào sắc tố đen có chứa nhân tế bào và những 
hạt nhỏ màu nâu đen. Hạt sắc tố có thể di chuyển trong tế 
bào, khi mỏ rộng ra thì da hiện rõ màu sắc khá sẫm. Tếbào 
sắc tố đen cũng có thể vận động vưcm chân giả ra giống 
như côn trùng biến hình, khi chân giả co lại màu sắc cơ thể 
nhạt đi. Tếbào sắc tố trắng dưới sự chiếu rọi ánh sáng với 
cường độ khác nhau, trên da ánh lên màu xám nâu hoặc 
màu xanh xám. Tế bào sắc tố vàng có thể làm cho da biến 
thành màu vàng hay màu xanh lục. Sự giãn ra và co lại của 
tếbào sắc tố hồng có thể điều tiết được mức độ và sự phân 
bố của màu hồng.

Có người từng làm qua hàng loạt các cuộc thử nghiệm, 
khi tắc kè hoa bị chiếu dưới ánh sáng mạnh, màu sắc cơ 
thể rất nhạt, khi nó ở trong môi trường tối thì màu sắc cơ 
thể sẫm lại. Cũng có người cho rằng khi nhiệt độ tăng cao 
làm cho các sắc tố thu hẹp lại, màu da sẽ có màu nhạt. Khi 
nhiệt độ hạ thấp, sắc tố da mở rộng ra, màu da thẫm lại, 
khi khô ráo màu da trở nên trắng bệch. Ngoài ra, bị sự ảnh 
hưởng của các chất hoá học cũng có thể làm cho động vật 
đổi màu.
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1 ẩ^Vạn[EH 
l U C a u  Hỏi ?[ VÌ SAO LA KHÔNG Đ Ẻ CON?

Khỉ cho mẹ 
ngựa giao phối 
với bốlừa, đẻ ra 
la. Nêú đem mẹ 
lừa giao phôĩ 
vói bô'ngựa, 
con lai thu 
được gọi là "lừa 
la", là một loại 
tuấn mã.

Động Vật

Thông thường, khi cho mẹ ngựa giao 
phối với bố lừa, đẻ ra la. Nếu đem mẹ lừa 
giao phối vói bố ngựa, con lai thu được 
gọi là 'Từa la", là một loại tuấn mã. Hâu 
như tất cả chúng đều không có khả năng 
sinh sản. Nhưng hạn hữu, vẫn có trường 
hợp la mẹ tạo ra thế hệ sau. Còn la bố thì 
không.

Động vật cấp cao đều do tning thụ 
tinh phát triển mà có thế hệ con. Tế bào 
tning sinh ra từ buồng tning của động 
vật giống cái, tinh trùng được sản sinh 
ra từ tinh hoàn của động vật giống đực. 
Còn la, bâ't kể là đực hay cái, đều có hệ 
sinh dục phát triển không hoàn chỉnh, vì 
thế chức năng sinh lý có thể chưa bình 
thưòng. Co quan sinh dục của những con 
la đực không thể sản sinh ra loại hóc môn 
động dục, đồng thời không thể sản sinh 
ra tinh trùng thành thục, vì thế không thể 
thụ tinh. Đó là lý do la chỉ có một đời.

Song cũng có một vài 
trường hợp hiếm hoi la 
mẹ đẻ. Hơn 1.000 năm 
trước, trong sách nông 
học cô đại Tê dân yếu 
thuật" của Trung Quốc 
đã có một vài ghi chép 
về trường hợp này. Năm
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1953 ở thôn Đông Tĩnh, Cam Túc, một con la mẹ giao phối 
với một con lừa đực đẻ được một con lừa con. Năm 1954 ở 
tổng Giao - Đạo, huyện Hương Lương, tỉnh Hà Bắc (Trung 
Quốc), một con la mẹ giao phối với một con ngựa đực, đẻ 
ra một con la cái.

Sự việc này tuy hiếm gặp, nhưng là để nói rằng một số 
ít la mẹ vẫn có thể sản sinh ra các tế bào tnáng thành thục 
có khả năng thụ tinh. Điều đáng nói là đến giờ vẫn chưa 
thấy la đực sản sinh ra tinh trùng thành thục.

Vì SAO N Ó I SAN H Ồ  LÀ  ĐỘNG VẬT?

Do rất nhiều san hô thiên nhiên chưa được gia công 
đều có hình cành cây nên từ xưa đến nay rất nhiều người 
lại cho rằng san hô là thực vật. Đến thế kỷ XVIII, còn có 
người xem tua cảm của san hô là một loài hoa và tự cho 
rằng đó là phát hiện lớn.

Ngày nay, những người đã từng học động vật học đều 
biết rằng san hô là động vật bậc thấp, nó thuộc động vật 
ruột rỗng chỉ có hai lớp phôi trong và ngoài, giống như 
một chiếc túi có hai lớp. Nó có một miệng nhưng không 
có hậu môn. Thức ăn được đưa vào từ đây. Xung quanh 
miệng có mọc nhiều tua cảm, đây chính là thứ mà người 
xưa gọi là hoa. Tua cảm có thể bắt thức ăn hoặc khuấy 
động để dòng nước chảy vào miệng và xoang tràng, giúp

tiêu hoá các sinh vật nhỏ trong 
nước, cho nên san hô là động vật.

San hô có rất nhiều loài, chúng 
đều sống rất vững chắc, hơn nữa 
lại có những đặc tính chung là 
sống trong biển nông, đặc biệt là
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Mỗi đơn thể 
của san hô 
được gọi là 
"trùng san 
hô". Loài san 
hô mà chúng 
ta thường 
thấy chính là 
bộ xương của 
quần thểsót 
lại do thịt của 
trùng san hô 
này đã bị 
thôĩ nát.

^  Động Vật

thích sinh trưởng ở những vùng nước 
biển ấm có dòng nước chảy nhanh, nhiệt 
độ cao, và trong sạch. Do phần lón san 
hô đều có thể nảy mầm sinh trưởng, mà 
những mầm này không thể tách khỏi thể 
mẹ. Như vậy cuối cùng sẽ hình thành 
một quần thể liên kết và chung sống với 
nhau, đây chính là nguyên nhân chủ yếu 
mà san hô có hình cành cây.

Mỗi đơn thế của san hô được gọi là 
"trùng san hô". Loài san hô mà chúng ta 
thường thấy chính là bộ xương của quần 
thể sót lại do thịt của trùng san hô này 
đã bị thối nát. Có bộ xương rất thô ráp, 
có thể dùng làm nguyên liệu đốt đá vôi, 
đá nhân tạo, loài tốt hơn có thể dùng làm 
nguyên liệu xây dựng. Loài đá san hô 
thường thấy dưới biển phần lớn đều do 
những bộ xương này châ't đống thành. 
Có một số bộ xương rất aing, màu sắc 
tươi sáng, đặc biệt là loại có màu đỏ, con 
người thường mài dũa nó thành các loại 
đồ trang sức.
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vì SAO CÒNG CÓ VẺ ĐẸP R ự c  RỠ?

Các nhà khoa học từ lâu đã 
biết màu sắc rực rỡ huyền ảo trên 
đuôi của công đực là kết quả của 
hiện tượng pha màu cấu trúc - sự 
tưong tác giữa ánh sáng với cấu 
trúc lông đuôi - chứ không phải 
bởi chính các sắc tố của nó. Song, 
mãi đến nay, co chế chính xác của 
việc tạo màu này mới được khoa 
học làm sáng tỏ.

Các nhà nghiên cứu đã kiểm tra những chiếc lông đuôi 
công đực bằng cả kính hiển vi quang học và kính hiển vi 
điện tử quét. Họ xác nhận rằng mỗi chiếc lông có một gân 
trung tâm vói các gân nhárứi nằm về hai bên. Đến lượt 
mình, các gân này lại phân chia nhỏ hơn thành những 
cấu trúc phang gọi là lông tơ. ảnh chụp dưới dưới kính 
hiển vi cho thây, bất kể lông có màu gì, tất cả lông tơ 
đều có những tấm rèm phang cấu tạo từ nhiều sợi sắc tố 
(melanin). Tuy nhiên, số lượng các sợi melanin và khoảng 
cách giữa chúng không đồng nhất. Chính sự khác biệt này 
là nguyên nhân gây nên màu sắc kỳ ảo của đuôi công.

Khi ánh sáng xuyên 
qua lông công, những 
kiểu sắp xếp khác nhau 
trên tấm rèm sợi sắc tố đã 
làm phân tán ánh sáng, 
tạo ra đủ sắc màu rực rỡ 
như xanh dương, xanh 
lục, vàng và nâu.
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Câu Hỏi • VÌ SAO RUỔI, MUÒI “MẤT TÍC H ” 

TRONG MÙA ĐÔNG?

Trong mùa 
đông, ấu ừùng  
rùôi đã trường 
thành thường 
đậu yên ở 
những nơi 
kín gió có ánh 
nắng mặt ừời 
như dưới mái 
hiên, khe tường, 
chùông súc vật, 
nhà vệ sinh, 
chúng không 
bay và cũng 
không ăn 
uôkggì.

tí^ĐộngVât

Mùa đông giá rét đã khiến cho ruồi, 
muỗi phải đi tìm nơi trú ẩn, ít khi thấy 
bóng dáng chúng. Thật ra, chúng không 
đi đâu xa, mà chỉ bất động ở góc nhà hay 
xó bếp để bảo tồn năng lượng.

Các loài ruồi sinh sống ở các miền 
khác nhau sống qua mùa đông vói 
phương thức khác nhau, ở nơi giá rét, 
đa số ruồi sống qua mùa đông dưới hình 
thức nhộng, nhưng ở những nơi trời đỡ 
rét hơn, một số ruồi sống qua mùa đông 
dưới dạng ấu trùng đã trưởng thành.

Trong mùa đông, ấu trùng ruồi đã 
trưởng thành thường đậu yên ở những 
nơi kín gió có ánh nắng mặt trời như dưới 
mái hiên, khe tường, chuồng súc vật, nhà 
vệ sinh, chúng không bay và cũng không 
ăn uống gì. Nhưng chúng không chết bởi 
lẽ trước mùa đông chúng đã dự trữ chất 
dinh dưỡng dưới dạng mỡ trong cơ thể. 
Lớp mỡ này được cơ thể ruồi sử dụng 
dần cho đến mùa xuân ấm áp chúng mới 
bay ra và hoạt động bình thường.

Nhộng do ấu trùng ruồi (dòi) biến 
thành, ở những vùng tròi rất giá rét 
nhưng nhộng vẫn sống an toàn vì chúng 
có lớp vỏ dày giống như một ngôi nhà 
giữ nhiệt. Mặt khác nhộng không sống 
ngoài trời mà chui rúc trong các đống
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phân, đống rác hoặc dưới đâ't có nhiệt độ ấm hơn ngoài 
trời. Đợi đến mùa xuân ấm áp, nhộng mới phát triển thành 
ruồi đội đất chui lên mà bay đi. Tại vùng này râ't ít khi ruồi 
sống qua mùa đông dưới dạng ấu trùng vì khí hậu rất lạnh 
mà cơ thể ấu trùng ruồi lại không có lông, chỉ có một lớp 
vỏ móng không chống đỡ được nhiệt ■ “
độ lạnh dưới không độ c.

Nơi có khí hậu ấm áp hơn, ruồi 
thường sống qua mùa đông dưới dạng 
ấu trùng. Chúng chui rúc trong các 
đống phân, rác... đợi đến mùa xuân 
mới hoá thành nhộng và sau đó biến thành ruồi.

Muỗi cũng có nhiều loài, mỗi loài có phương thức sống 
qua mùa đông khác nhau. Có loài tồn tại trong mùa đông 
dưới dạng trứng, đến mùa xuân mới nở thành ấu trùng. 
Có loài sống qua mùa đông bằng cách lẩn trốn vào những 
nơi kín gió như góc nhà, gậm giường, hốc cây... đến mùa 
xuân mới bay ra đẻ trứng. Cũng có loài muỗi sống qua 
mùa đông dưới dạng bọ gậy, chúng có thể sống dưới đáy 
hồ đóng băng, đợi mùa xuân đến mới phát triển và lột xác 
thành muỗi.
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l U c â u H ỏ i i

* t ,

Khi chuyển từ 
cuộc sôhg trên 
cạn sang sống 
môi trường 
nước, cá voi 
chia thành hai 
nhóm: nhóm có 
răng và nhóm 
không có răng.

Vì SAO N ÓI CÁ VOI LÀ  ĐỘNG  

VẬT T H U Ộ C  LỚ P TH Ú ?
Q.

Động Vật

Cá voi xanh là loài cá voi to lón nhất 
của đại dương vói chiều dài là 30 mét và 
nặng tói khoảng 150 tấn. Họ hàng của 
cá voi xanh là các loại cá voi xám, cá voi 
trắng, cá voi lưng gù... hay cá nhà táng, 
cá heo.

Thực ra cá voi là một động vật thuộc 
lóp thú. Chúng có đầy đủ đặc tính của 
lớp thú ở trên cạn như hô hấp bằng phổi, 
đẻ con và nuôi con bằng sữa.

Cách đây 65 triệu năm, khi loài khủng 
long tuyệt chủng thì rửìững sinh vật khác 
trên hành tinh mới sinh sôi nảy nở và 
chính sự phát triển nhanh chóng này đã 
dẫn đến tình trạng khan hiếm thức ăn. 
Trong điều kiện sống như thế, tổ tiên của 
loài cá voi đã phải di chuyển đến vùng 
ven biển đê kiếm ăn và trải qua một thòi 
gian dài tiến hoá loài cá voi đã thích nghi 
được với môi trưòng nước cho đến tận 
ngày nay.

Khi chuyển từ cuộc sống trên cạn sang 
sống môi trường nước, cá voi chia thành 
hai nhóm: nhóm có răng và nhóm không 
có răng.

Nhóm cá voi không có răng chuyên ăn 
các sinh vật phù du thì răng của chúng 
biến hoá hoàn toàn. Còn nhóm cá voi có 
răng thì chuyên ăn các loài cá hay nhuyễn
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thế thì răng của chúng rất phát triển.
Cá voi có thân hình thon dài, da láng trơn và có khả 

năng chịu lạnh rất cao. Khả năng bơi của cá voi cũng rất 
tuyệt vời, xương sống cá voi rất mềm dẻo, uốn lượn dễ 
dàng trong nước, đuôi cá voi nằm ngang. Phổi của loài 
cá voi tuy bé nhưng lại hoạt động rất hiệu quả, chỉ cần 
vài giây ngoi lên trên mặt nước, cá voi đã có thế thay đổi 
90% không khí trong phổi của chúng. Khả năng lặn sâu 
khoảng 2 giờ của cá voi là đặc điếm kỳ diệu của loài sinh 
vật khổng lồ này.

Trước đây người ta đã đánh bắt được một con cá voi 
xanh có kích thước chiều dài là 33,17 mét và nặng tới 190 
tấn, chỉ riêng bộ xương của con cá voi đã nặng tới 29 tấn, 
trái tim nặng 700kg, gan nặng 980kg và lưỡi của nó nặng 
4,3 tấn. Trọng lượng của lưỡi không thôi đã bằng trọng 
lượng của một con voi trên cạn.

Cá voi xanh cũng di cư như những loài cá khác. Bình 
thường chúng sinh sống ỡ vùng cực Bắc lạnh giá, nhưng 
khi sinh sản chúng lại di cư về phương Nam để sinh sản 
trong những vùng nước ấm hơn. Nhờ lớp da dày tới 60cm 
mà cá voi có khả năng chịu lạnh rất cao cũng như tránh 
được tổn thương khi va chạm.

Thời gian mang thai của cá voi rất dài, khoảng 11 tháng. 
Khi mới sinh ra cá voi con đã dài 7 - 8  mét, nặng 3 - 4  tấn. 
Sau một tháng thì trọng lượng của chúng đã tăng gấp đôi. 
Mỗi chú cá voi con cần đến 200 lít sữa mỗi ngày. Sữa cá 
voi có rất rửiiều dinh dưỡng, trong thành phần sữa cá voi 
có tới 50% là prôtêin và chất béo.

Các nhà khoa học cho rằng tuổi thọ của loài cá voi trong 
thiên nhiên dài khoảng 50 năm hoặc có thể là lâu hơn nữa. 
Cá voi là loài cá thông minh. Nó có thểbắt chước được một 
số hành vi của con người.
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'C a u H ỏ ii VÌ SAO CÓ ĐỘNG VẬT NGỦ ĐÔNG có  

ĐỘNG VẬT LẠI KHÔNG NGỦ ĐÔNG?

Đôĩ với loài gấu 
thì một sự nghỉ 
ngơi kéo dài 
không tương 
đương như một 
trạng thái thực 
sự của một giấc 
ngủ lịm mà nói 
đúng Itơn đó chỉ 
là sự  nghỉ ngon 
lười biêng trong 
mùa đông 
mà thôi.

t g f Đ ộ n g - r a t

Hàng năm cứ vào đầu mùa đông rất 
nhiều con vật biến mất khỏi mắt chúng 
ta. Một số con di cư, một số con khác thì 
chìm vào giấc ngủ sâu. Các nhà khoa 
học đặt tên cho giấc ngủ mùa đông là 
"sự ngủ đông". Thế nhung vẫn có một 
số loài như: chuột đồng, chim sẻ... lại đi 
kiếm ăn khắp nơi như không hề hay biết 
mùa đông?

Người ta chia động vật làm hai loại: 
máu lạnh và máu nóng. Loài máu lạnh 
là động vật có nhiệt độ thay đổi, là các 
động vật ngủ đông. Theo như tên gọi, 
loài động vật có nhiệt độ thay đổi có đặc 
tính là thân nhiệt của chúng thay đổi 
theo nhiệt độ bên ngoài. Khi nhiệt độ 
bên ngoài cao, nhiệt độ cơ thể của chúng 
cũng cao, các hoạt động sinh lý do đó 
cũng mạnh và biểu hiện khá sôi động. 
Vào mùa thu khi nhiệt độ hạ thấp, các 
hoạt động sinh lý của chúng yếu dần, 
thậm chí không cần hoạt động. Do vậy 
chúng trốn đi ngủ. Đối với loài gấu thì 
một sự nghỉ ngơi kéo dài không tương 
đương như một trạng thái thực sự của 
một giấc ngủ lịm mà nói đúng hơn đó 
chỉ là sự nghỉ ngơi lười biếng trong mùa 
đông mà thôi. Suốt trong thời gian này, 
con vật đã thiu thiu ngủ nhưng không hề
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giảm bớt bất cứ một chức năng trọng yếu nào và nó cũng 
chẳng từ bỏ việc khuấy động đôi chân, đôi tay của nó để 
khỏi bị chết cóng hoặc thực hiện cả những việc làm còn 
quan trọng hon đó là đẻ con.

Đối với loài vật có nhiệt độ cơ thể không thay đổi, để 
giữ nhiệt độ cơ thể không đổi, chúng phải hoạt động liên 
tục trong mùa đông hoặc di cư đến những vùng có nhiệt 
độ ấm áp để trú qua mùa đông và giảm sự tổn thất nhiệt 
lượng do sự lạnh lẽo cùa mùa đông. Vì vậy có những con 
vật như chó chẳng hạn, một giống ở vùng đồng cỏ Bắc Mỹ 
chỉ ngủ một tuần lễ.

VÌ SAO CH IM  LẠI BAY Được?

Con người chúng ta luôn luôn mơ ước được bay trong 
không trung. Trong nhiều thếkỷ qua, nhiều phát minh đã 
phối hợp chế tạo ra những máy móc mô phỏng theo sự 
quan sát của con người về các loài chim. Nhưng tất cả các 
cỗ máy này đều thất bại vì không có được các cánh như 
chim để rời khỏi mặt đất.

Thân chim hoàn toàn phù hợp với khả năng bay được 
của nó, xương chim lại nhẹ nhàng còn đầu chim có một 
cấu tạo khoang chứa đầy không khí tạo cho chim giảm 
được trọng lượng. Sự hô hấp nhanh đảm bảo cung cấp 
một lượng ôxy cho những cơ bắp ở lồng ngực chim tác 
động đến hoạt động của đôi cánh, có được như vậy thì 

^  chúng mới có thể cung cấp được nhiều 
năng lượng hơn. Nếu các cơ bắp và các 
lá phổi của chúng ta cũng hoạt động 
như vậy thì chúng ta sẽ mạnh lên hàng 
chục lần.
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Những loài 
chim bay xa 
nhất cũng là 
những con có 
ừọng lượng của 
cơ thểnhẹ nhất. 
Xương của 
cánh một con 
chim rất nhẹ 
nên cũng giảm 
được ừọng 
lượng cơ thể.

Những lông cánh sơ đẳng: Đó là 
những chiếc lông lớn ở đầu cánh chim, ở 
chim bồ câu là những chiếc lông dài nhất, 
chúng bảo đảm tạo ra được sức đẩy và 
hướng bay cho chim.

Những chiếc lông cánh thứ yếu: Phần 
sau cánh chim tạo nên bởi những chiếc 
lông này. Những lông cánh thứ yếu lại 
được bao phủ bởi những lông mình.

Những chiếc lông làm bánh lái; Chim 
sử dụng lông dưới để điều khiển đường 
bay của chúng cũng như để hãm lại. Khi 
một con chim bồ câu bay ngang qua một 
vùng nhiều cây cối nó sẽ xoè lông đuôi 
ra để bay ngoằn nghèo giữa những cây 
cối đó. Trên vùng cây thưa, chúng sẽ gập 
những chiếc lông đuôi lại.

Lông chim và xương chim: Mỗi chiếc 
lông chim là một chiếc ống trung tâm 
với hàng trăm những sợi tơ. Những sợi 
tơ này liên kết lại với nhau trên các lông 
cánh nhờ những chiếc móc tạo nên một 
mặt nhẵn. Trên mình chim là lông chim 
và những sợi tơ rời móc lại với nhau trông 
bù xù có tác dụng chống rét cho chim.

Những loài chim bay xa nhất cũng 
là những con có trọng lượng của cơ thể
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nhẹ nhất. Xương của cánh một con chim rất nhẹ nên cũng 
giảm được trọng lượng cơ thể. Những xương này lại được 
tăng cường bởi một mạng xương ngang khiến cho độ crỉng 
chắc của chim càng được tăng cường. Nhũng loại chim lặn 
chân viền và nhũng loài chim lặn khác đều có bộ xương 
đặc nên chúng có thể chìm sâu dưới nước một cách dễ 
dàng, những con không có khả năng bay cũng vì thế mà 
không thế cất cánh được.

Vì SAO C H U Ồ N  C H U Ồ N  LẠI CHẤM  ĐUÔ I 

XUỐNG N U Ớ C?

Đôi khi chúng ta nhìn thấy chuồn 
chuồn đậu ở ven sông hay trên mặt 
ao, chốc chốc lại bay thấp chấm đuôi 
trong nước. Trên thực tế, kiểu "đạp 
nước" này chính là động tác đẻ triing 
của chuồn chuồn.

Chuồn chuồn không giống với nhiều côn trùng khác, 
trứng được nở ra trong nước, lúc nhỏ sống trong nước. 
Hình dáng của ấu trùng không giống như chuồn chuồn 
mà chúng ta thường thấy, tuy có 3 đôi chân nhung lại có 
cánh để bay. Môi dưới của nó rất dài, có thể cong duỗi, 
đoạn đầu có kìm đã trở thành công cụ bắt mồi. Khi nghỉ 
ngơi, môi dưới có thể gập cong che kín toàn bộ miệng. 
Các loại ấu trùng như loài phù du hoặc loài côn trùng hút 
nhựa cây... ở trong ao là thực phẩm chính của nó. Loại 
ấu trùng của chuồn chuồn, chúng ta gọi nó là "ấu trùng 
sống dưới nước", sau khi ấu trùng sống dưới nước trưởng 
thành từ trên bèo rong nhảy ra khỏi mặt nước, lột xác biến 
thành chuồn chuồn.
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Lớp da chắc 
chắn này vây 
thành một cái 
xoang rỗng, 
màng sừng 
trong xoang 
ngăn thành hai 
cái bong bóng. 
Nhờ có sự di 
chuyển qua 
lại của lùông 
không khí, nên 
bong bóng rỗng 
phát ra âm 
thanh từng Hôi, 
từng Hôi một.

VÌ SAO ĐUÔ I RẮN CH U Ô N G  LẠI 

KÊU  ĐƯỢC?

Một số vùng ở châu Mỹ, khi nghe 
thây âm thanh "Cala-cala", người không 
có kinh nghiệm cứ ngỡ đó là tiếng nước 
chảy từ khe suối, nhưng xung quanh lại 
chẳng có con suối nào. Thì ra, đó là tiếng 
kêu do một loài rắn có độc tính cực mạnh 
vẫy đuôi phát ra.

Đây chính rắn chuông. Vì sao cái đuôi 
của nó có khả năng này?

Để ý một chiếc còi, bạn sẽ thấy nó có 
một cái vỏ bằng đồng, bên trong là một 
lớp màng ngăn cách, hình thành hai bong 
bóng rỗng. Khi ta dùng sức thổi, do có sự 
rung động của không khí nên âm thanh 
phát ra. Đuôi của rắn chuông cũng có cấu 
tạo tương tự, chỉ khác là vỏ ngoài của nó 
không phải là kim loại, mà là vành chất 
sừng. Lớp da chắc chắn này vây thành 
một cái xoang rỗng, màng sừng trong 
xoang ngăn thành hai cái bong bóng. 
Nhờ có sự di chuyển qua lại của luồng 
không khí, nên bong bóng rỗng phát ra 
âm thanh từng hồi, từng hồi một.

Có người cho rằng, rắn bắt chước âm 
thanh của tiếng nước chảy trong khe 
suối, là để thu hút những động vật nhỏ 
đến thăm, đó cũng là một cách bắt mồi.

Động Vật
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vì SAO ẾCH ĐỚP MỒI LẠI CHỚP MẮT?

Mỗi lần nuốt mồi, ít nhất ếch phải chớp mắt một lần. 
Nếu côn trùng mà nó đớp tương đối lớn thì số lần chớp 
mắt càng nhiều hơn cho đến khi thức ăn nuốt vào trong 
mới thôi.

Vì sao vậy? Khi bắt mồi, lưỡi ếch thò ra khỏi miệng và 
dính chặt vào con vật, sau đó nó cuộn miếng mồi đưa vào 
trong và nuốt chửng. Do con mồi 
không được nhai nên khi vào đến 
cổ họng rất khó trôi xuống bụng.
Phải có một lực đẩy vào trong 
mới làm miếng mồi trượt xuống 
được và lực đẩy đó là ở động tác 
chớp mắt của ếch.

Phía dưới khoang mắt của ếch 
không có xương, tròng mắt gần 
giống hình tròn, phía ngoài có mí 
trên và mí dưới cùng lớp màng nháy có thể hoạt động 
được. Tròng mắt và cổ họng chi cách nhau một lớp màng 
nên khi cơ mắt co lại, mắt hơi nhô vào phía trong họng làm 
nảy sinh áp lực giúp cổ họng nuốt trôi thức ăn. Do vậy mới 
sinh ra hiện tượng chớp mắt khi nuốt mồi của ếch.
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A ”  Câu Hỏi ?[ v t SAO NGựA LẠI NGỦ ĐỨNG?

Ngựa hoang 
ìâĩông dám 
thảnh thơi ngủ 
trong đêm tôĩ, 
ngay cả han 
ngày chúng 
cũng chỉ dám 
đứng ngủ gật 
và luôn đê cao 
cảnh giác.

Ngựa có đặc tính không giống vói 
những gia súc khác, đó là trong đêm tối, 
bất kể lúc nào chúng cũng đều nhắm mắt 
ngủ điing. Thói quen này là do di truyền 
lại từ tổ tiên ngựa hoang.

Những con ngựa hoang sống ở trên 
thảo nguyên sa mạc rộng mênh mông, 
trong thời xa xưa nó vừa là đối tượng 
săn bắt của loài người, vừa là món ăn 
ngon của các loài thú dữ. Ngựa không 
giống như trâu, dê có thể dùng sừng để 
quyết đấu, mà biện pháp duy nhất chỉ 
là bỏ chạy để thoát thân. Cơ thể chúng 
dài, tứ chi khoẻ, rất thích nghi với khả 
năng này. Mặt khác, những động vật ăn 
thịt như hổ, báo, chó sói đa số đều hoạt 
động về đêm. Vì vậy, ngựa hoang không 
dám thảnh thơi ngủ trong đêm tối, ngay 
cả ban ngày chúng cũng chỉ dám đứng 
ngủ gật và luôn đề cao cảnh giác.
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Ngựa nhà mặc dù không gặp nguy hiểm bởi kẻ thù 
hoặc do con người gây ra giống như ngựa hoang, nhưng 
nó được thuần hoá từ ngựa hoang. Vì vậy, thói quen ngủ 
đứng của ngựa hoang vẫn còn được giữ đến ngày nay.

Ngoài ngựa, lừa cũng có thói quen ngủ đứng, bởi 
vì môi trường sống của tô tiên chúng gần giống với 
ngựa hoang.

ÁNH SÁNG ĐO M  ĐÓM  có T Ừ  ĐÂU?

Thử di nát trên đất một con đom đóm phát sáng, bạn sẽ 
thấy để lại trên mặt đất là một vệt dài, vẫn tiếp tục nhấp 
nháy, sau đó mới mờ dần rồi mất hẳn.

Như vậy, ánh sáng do đom đóm phát ra là sản phẩm 
của một quá trình hoá học, chứ không phải là quá trình 
sinh học.

Bởi vì, sau khi côn trùng đã chết mà ánh sáng vẫn còn, 
thì rõ ràng con vật chỉ làm nhiệm vụ liên tục sinh ra loại 
chất phát sáng mà thôi.

Đom đóm có hai nhóm là đom đóm bay và đom đóm 
bò dưới đất. Cả hai nhóm này đều có thế phát ra cùng một 
thứ ánh sáng lạnh đặc biệt, không toả nhiệt như ánh sáng 
nhân tạo. Đó là vì trong quá trình phát sáng, hầu như toàn

bộ năng lượng được 
sinh vật chuyển thành 
quang năng, chứ không 
tiêu hao thành nhiệt 
như ở những nguồn 
sáng nhân tạo khác.
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Đom đóm có 
hai nhóm là 
đom đóm bay 
và đom đóm bò 
dưới đất. Cả 
hai nhóm này 
đêu có thểphát 
ra cùng một 
thứ ánh sáng 
lạnh đặc biệt, 
không toả nhiệt 
như ánh sáng 
nhân tao.

Động Vật

Ánh sáng của đom đóm được phát ra 
từ một vài đốt cuối bụng. Ban ngày, các 
đốt này chỉ có màu trắng xám, về đêm 
mới phát ra ánh sáng huyền ảo qua lóp 
da trong suốt. Bên trong lóp da bụng là 
dãy các tế bào phát quang, trong cùng 
là lớp tế bào phản quang, có chức năng 
như mặt gưong giúp phản chiếu ánh 
sáng ra ngoài.

Các tế bào phát quang có chứa hai loại 
chất là luciterin và luciferaza. Khi tách ròi 
nhau, chúng chi là những hoá chất bình 
thường, không có khả năng phát sáng. 
Nhưng khi ở cạnh nhau, men luciferaza 
sẽ xúc tác, thúc đẩy quá trình ôxy hoá 
luciíerin (quá trình dùng ôxy đốt cháy 
luciterin). Quá trình ôxy hoá này tạo ra 
quang năng.

Đom đóm chỉ có thể phát sáng lập loè 
mà không liên tục, bởi vì chúng tự khống 
chế việc cung cấp ôxy, sao cho phản ứng 
phát sáng thực hiện được lâu dài.
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vt SAO CÁ HEO BOI VỚI Tốc ĐỘ CAO?

Lúc bơi nhanh, cá heo có thể đạt 
70 km/giờ, thậm chí lên đến 100 
km/h khi bị quây nhiễu hoặc khi 
rượt đuổi con mồi. Do đó chúng 
còn được mệnh danh là kiện tướng 
bơi lặn. Các nhà khoa học đã phát 
hiện ra cá heo ngoài việc có hình 
thể kiểu giọt nước, chúng còn có kết cấu da rất đặc biệt.

Về cơ bản da của cá heo có thể chia thành 2 lớp: lớp 
ngoài là biếu bì dạng xốp rất mềm, dày khoảng l,5mm; 
lớp trong là chân bì chặt chẽ và cứng rắn, dày khoảng 
6mm, trên chân bì có nhiều mấu nổi lên hình núm. Dưới 
các mấu này là những sợi dạng cao su đặc và sợi có tính 
đàn hồi, xếp đan xen nhau, giữa chúng có đầy mỡ. Kết 
cấu da này giống như bộ giảm xóc, làm giảm được chấn 
động của dòng nước lên bề mặt cơ thể, ngăn chặn sự phát 
sinh các dòng nước xiết, do đó làm cho lực cản ma sát của 
nước giảm đến mức nhỏ nhâ't. Nhờ vậy, cá heo có thể bơi 
được với tốc độ cao.

Vào thập kỷ 60, chuyên gia tên lứa người Đức là 
Kelamoer đã dùng cao su bắt chước theo cấu tạo da cá 
heo để chế tạo thành công "da cá heo nhân tạo". Loại da 
này khi buộc vào ngư lôi và thuyền thì đều có tác dụng 
làm giảm một nửa lực cản khi chúng tiến lên phía trước.

Hiện nay, các nhà khoa học 
đã có thể dùng da cá heo nhân 

. tạo bọc bên ngoài những chiếc 
tàu cỡ nhỏ hoặc tàu ngầm, làm 
cho tốc độ của chúng tăng cao.
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Các con chim 
hay vào han 
đêm hoặc nhỉêu 
hoặc ít đêu có 
tếbào hình kim 
nên chúng có 
thể tiếp tục hay 
vào ban 
ngày được.

VÌ SAO M Ộ T SỔ LOÀI CH IM  N HÌN  

RÕ ĐƯ ỢC BAN ĐÊM ?

Nhìn chung loài chim không nhìn rõ 
được trong đêm tối, nên xưa nay người ta 
cho rằng chim là loài động vật "mù vào 
ban đêm". Điều cần biết là không phải 
loài chim nào cũng mù vào ban đêm. Cú 
mèo, vạc, nhạn, vịt trời, cò đêm là các con 
vật có thể nhìn rõ trong đêm. Thế vì sao 
các loài chim này lại có thể nhìn rõ mọi 
vật vào ban đêm?

Phần sâu nhất bên trong nhãn cầu của 
loài chim và các động vật cao cấp khác 
là võng mạc, đó là ươi tiếp nhận sự kích 
thích của ánh sáng. Võng mạc nhận ánh 
sáng chiếu vào, sau đó thông qua hệ thần 
kinh để truyền vào đại não. Trong võng 
mạc của các loài vật này có loại tế bào 
hình kim tiếp nhận thứ ánh sáng yếu. 
Với loài gà, trong võng mạc có nhiều tế 
bào hình kim hon, còn tế bào hình que 
thì lại ít hon. Cho nên chúng không nhìn 
rõ được vào ban đêm. Các loài chim có 
thể nhìn rõ trong đêm thì trong võng 
mạc của mắt có rất nhiều tếbào hình que. 
Vào mùa thu, một số loài chim nhỏ bay 
từ Siberi nhò vào ánh sáng yếu của các 
ngôi sao mà định hướng bay qua biển để 
đến Nhật Bản. Có nghĩa là các con chim 
bay vào ban đêm hoặc nhiều hoặc ít đều
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có tế bào hình kim nên chúng có thể tiếp tục bay vào ban 
ngày được.

Trong mắt loài chim quốc, loại tế bào hình kim nhiều 
hơn loại tế bào hình que một chút, vì vậy loài chim quốc 
có thể hoạt động vào các đêm có trăng sáng.

VÌ SAO CHIM GÕ KIẾN BÁM ĐƯỢC VÀO THÂN CÂY?

Chim gõ kiến khoét hốc, tìm mồi, đều thao tác ở tĩên cây 
thẳng góc với mặt đất. Thật hiếm thấy có loài nào thao tác 
với tư thế kỳ quặc mà lại thoải mái như thế. Vì sao chúng 
không bị ngã nhào xuống đất?

Thật ra, chim gõ kiến có một loạt cấu tạo thích nghi đặc 
biệt với kiểu điing thẳng góc với mặt đất. Thứ nhất, hai 
chân chim gõ kiến râ't thô, ngắn và khoẻ. Thứ hai, trong 
khi bàn chân của các loài chim khác có 3 ngón trước và 1 
ngón sau, thì bàn chân gõ kiến lại có 2 ngón trước, 2 ngón 
sau. Đầu các ngón chân có vuốt móc câu nhọn, sắc: kiểu 
vuốt này bấm chặt vào cây, tựa như mảnh bát vỡ, úp lên 
chắc chắn và vững chãi như đinh đóng ghế.

Hơn nữa, đuôi chim có lông cứng, thân lông rất thô 
aing và dai, giống như cái que sắt xuyên vào giữa, có tác 
dụng như chiếc lò xo. Lông đuôi chia thành 2 bó, đầu mút 
lông đuôi chẽ làm đôi. Khi chim đứng làm việc, hai chân 
bấm chặt vào vỏ cây, tạo thành hai điểm lực của cột cầu, 
còn hai chẽ đuôi, tạo thành 2 điểm đỡ của cột cầu, trong 
khi cái mỏ ra sức đục gỗ.

Chim gõ kiến có thể men theo thân cây thẳng đứng tiến 
lên hoặc lui xuống rất nhanh, hoặc lần sang phải hay trái, 
song dễ nhất vẫn là tiến lên, lùi xuống. Nếu buộc nó phải 
đi lại trên mặt đất, thì ngược lại, nó cảm thấy muôn phần 
lúng túng.
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' Cầu Hỏi ?[ VÌ SAO GÀ T H ÍC H  ÃN SẠN?

ầ

Dạ dày hay trìê 
gà là một túi cơ 
rất dày, chứa 
rất nhiêu sạn. 
Thức ăn ìdíi vào 
đêh rrỉê gà sẽ 
được trộn lẫn 
với những hạt 
lốn nhổn, sắc 
cạnh này.

Dù bạn đã cho gà ăn no ngô, thóc thế 
nhưng chúng vẫn cứ bới đông, mổ tây 
tìm ăn những hạt sạn, cát hoặc hạt than 
vụn. Vì sao lại như vậy?

Thực ra, gà không thích ăn sạn, cát, 
cũng không phải dạ dày của chúng có thể 
tiêu hoá được sạn, mà bởi vì phải nhò sạn 
chúng mới tiêu hoá thức ăn.

Con người, hoặc các động vật khác 
như chó, mèo dùng răng để nhai, nghiền 
nát thức ăn trưóc khi tiêu hoá ở dạ dày. 
Còn gà (và nói chung là các loài chim) 
không có răng, vì thế chúng phải nhờ 
đến sạn để nghiền thức ăn trong mề.

Dạ dày hay mề gà là một túi co rất 
dày, chứa rất nhiều sạn. Thức ăn khi vào 
đến mề gà sẽ được trộn lẫn vói những 
hạt lổn nhổn, sắc cạnh này. Dưới sự nhu 
động cật lực của mề, như nhào, nghiền, 
chà sát, chỉ sau một lúc, thức ăn nhanh 
chóng bị vụn thành dạng hồ nước.

Mặt khác, trước khi vào đến mề gà, 
thức ăn đã nằm một lúc ở túi sách (bộ 
phận phình to của thực quản) còn gọi là 
diều gà, và tuyến vị (cái dạ dày nhỏ nằm 
phía trưóc mề gà), ở đó thức ăn đã chịu 
tác dụng của biết bao loại dịch tiêu hoá, 
so bộ được "gia công" thành một dạng

Động Vật
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hồ sền sệt rồi. Trong giới động vật, chẳng cứ gì gà ăn sạn, 
bồ câu và các loài chim khác cũng rất chuộng loại "thức 
ăn" đặc biệt này.

VÌ SAO MÀU Đ ỏ  CỦA TẤM VẢI Đ ỏ  LÀM  BÒ  TÓ T  

NỔI XUN G ?

ơ  đấu trường, hê võ sĩ cầm tấm vải đỏ vung lên là con 
bò liền nổi xung và lao về phía tấm vải. Phải chăng nó rất 
ghét màu đỏ? Không phải, vì nếu thế, 
chắc chả ai dám mặc đồ đỏ ra đường.

Thực tế, bò tót nhìn màu đỏ thành 
màu... xám. Mắt của nó không nhìn 
được hết các màu trong dải quang 
phổ ánh sáng như mắt của người. Màu 
cao nhất trong dải quang phổ mà nó có thể nhìn được là 
màu cam. Vậy chẳng lẽ màu xám làm nó bực mình? Cũng 
không phải nốt.

Nguyên nhân sâu xa nằm ở động tác ve vẩy chiếc khăn 
của đấu sĩ. Nếu mắt người chỉ mở tối đa được 170 độ thì 
mắt bò lại có thê nhìn được góc 330 độ. Do vậy, mặc dù 
hai mắt của bò nằm ở hai bên nhưng nó vẫn có thế nhận

biết được mọi thứ diễn ra 
trước mặt. Khi bị dồn vào 
góc trường đấu, phải đối 
diện vói tấm vải tung tăng 
bay trước mặt như khiêu 
khích, nên cách duy nhất là 
nó phải chiến đấu đểbảo vệ 
lãnh thổ của mình.

http://tieulun.hopto.org



1 0
|VạnIM!S!] >  
'c a u  H ỏ ií VÌ SAO M Ộ T SỐ LOÀI ĐỘNG VẬT 

ĂN T H ỊT  CON M ÌNH?
0 .’

Ngoài ra, hành 
vi ăn con cũng 
làm tăng tốc độ 
sinh sản của 
bốmẹ, mặc dù 
các nhà khoa 
học không chắc 
vì sao điêu này 
xảy ra. Cũng có 
thể đó là cách đ ể  
loại bỏ những 
con non lớn 
quá chậm và do 
đó sẽ tiêi kiệm 
được công chăm
sóc của bô'mẹ.

Động Vật

Một số loài động vật thường ăn thịt 
con. Các nhà khoa học không rõ vì sao lại 
nảy sinh hành vi này, nhưng một nghiên 
cini mới đây đã tiết lộ những yếu tố thúc 
đẩy nó.

Các nhà động vật học đã quan sát thấy 
hành vi ăn con ở một số loài như chuột
đồng, sẻ nhà, nhện sói và nhiều loài cá 
khác. Nhưng tất cả những loài này cũng 
vẫn chăm sóc cho những con non không 
bị chúng ăn thịt.

Chúng làm thếđ ếlàm  gì, phải chăng 
có những lợi ích tiến hoá ở đây? Các 
nhà khoa học vẫn chưa có câu trả lời 
chính xác.

Những công trình trưóc kia tập trung 
vào ý kiến cho rằng con bố mẹ có thể ăn 
trứng của mình vì đó là nguồn thức ăn 
tốt cho những lúc đói kém. Tuy nhiên, 
khi bổ sung thức ăn cho một vài loài cá, 
kết quả vẫn khiến các nhà khoa học lúng 
túng: một số loài vẫn tiếp tục ăn thịt con, 
trong khi số khác ngừng lại.

Để kiếm tra những động lực khác, các 
nhà khoa học đã mô hình hoá những kịch 
bản khác nhau của «các sinh vật thực» 
bằng máy tính, ở đó động vật vừa chăm 
con, nhưng cũng vẫn ăn thịt chúng khi 
có thế.
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Họ phát hiện thấy có một vài yếu tố thúc đẩy hành vi 
này. ơ  một số trường hợp, việc ăn con của chính mình tạo 
ra áp lực tiến hoá tương tự lên những quả trứng giống 
như khi kẻ thù của rŷ  sẽ làm: tning lớn càng nhanh, cơ 
hội sống sót càng lớn.

Ngoài ra, hành vi ăn con cũng làm tăng tốc độ sinh sản 
của bố mẹ, mặc dù các nhà khoa học không chắc vì sao 
điều này xảy ra. Cũng có thể đó là cách đê loại bỏ những 
con non lớn quá chậm và do đó sẽ tiết kiệm được công 
chăm sóc của bố mẹ. Sau cùng, việc ăn trứng để có thêm 
năng lượng cũng được quan sát thấy. Tuy nhiên, không 
một nguyên nhân nào chịu trách nhiệm hoàn toàn trong 
việc thúc đẩy động vật ăn con.

VÌ SAO T H IÊN  NGA TRO N G  VƯỜN T H Ú  KHÔNG  

BAY MẤT?
0 .

Trong sở thú, mặt nước hồ trong suốt như gương, từng 
đôi thiên nga trắng tự do bơi một cách an nhàn nhởn nhơ, 
đôi lúc lại vươn dài cổ cao giọng hót, hoặc vẫy cánh, bước 
lên bò tỉa tót dung nhan. Vì sao chúng không bay đi?

Chim bay lượn trong không trung có liên quan đến lực 
đẩy và lực nâng của sự chuyển vận không khí. Chim có

hai kiểu bay: bay chèo và 
bay lướt. Bất kể loại nào, 
khi chúng cất cánh đều 
phải dựa vào sự lắc lư 
của cánh.

w
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Một số loài 
khi thay lông, 
thường có khá 
nhỉêu lông vũ 
cùng rụng một 
lúc, lúc này 
chúng tạm thời 
mất khả năng 
bay lượn.

Trên cánh chim mọc đầy lông ống, hình 
dạng tưcmg đối lớn, xếp ngay ngắn, gọi 
là lông vũ. Mặt trên và mặt dưới của lông 
ống còn có lông n^m. Các lông ống sắp 
xếp như sau: phiến ngoài của môi lông 
ống phủ một phần phía trong của lông kế 
bên. Khi chim nâng cánh, mỗi lông ống 
đều xoay quanh trục thân, làm không khí 
dễ lọt qua khe hó các phiến lông của lông 
vũ. Khi chim đập cánh, lông xoay trỏ lại, 
phủ phiến lên nhau, làm thành tấm rộng 
cản khí, sản sinh áp lực đối vói cánh, đẩy 
mạnh thân chim hưóng lên trên hoặc 
hướng về phía trước. Vì vậy, lông vũ ở 
trên cánh chim là công cụ quan trọng 
trong việc bay lượn của chim. Loài chim 
không có lông vũ và đà điểu thì không 
thể bay được. Một số loài khi thay lông, 
thường có khá nhiều lông vũ cùng rụng 
một lúc, lúc này chúng tạm thời mất khả 
năng bay lượn.

Căn cứ vào nguyên lý này, thiên nga 
hoặc các loài chim khác, sau khi đưa đến 
vườn thú, trưóc tiên phải nhổ lông vũ đi, 
hoặc cắt xưong ngón tay của chim non 
hoặc xưong khớp của bàn tay, làm cho 
lông vũ không có chỗ để mọc. Không có 
lông vũ, không có sức để vẫy mạnh cánh, 
thế là chúng không thể bay lên được nữa.

Động Vật
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vì SAO MÈO ROI TRÊN CAO XUỐNG MÀ KHÔNG CHẾT?

Nếu làm thí nghiệm thả chó từ trên lầu cao xuống, con 
vật không tử nạn thì cũng bị thưong nặng. Nhưng nếu thả 
một chú mèo với độ cao tưong tự, nó sẽ "hạ cánh" bình 
an vô sự.

Mèo và chó là hai loài khác họ, về hình thái bên ngoài 
lẫn chức năng của cơ quan thăng bằng bên trong đều khác 
nhau. Chó là động vật chỉ thích chạy trên mặt đất, vọt về 
phía trước. Nếu rơi từ cao xuống, nó hoàn toàn không thể 
khôi phục tốt sự thăng bằng để chạm đất an toàn.

Mèo thì ngược lại, là động vật thích trèo cao, nhảy xa, 
các cơ quan thăng bằng trong cơ thể hoàn thiện hơn những 
động vật khác. Khi nhảy từ cao xuống, cơ quan thăng bằng 
của tai trong bèn chuyển ngay cảm giác mất thăng bằng 
này đến não cùng (là nơi một phần não sau nối với tuỷ 
sống). Não cùng một mặt lập tức đem tin báo lên "bộ tư 
lệnh" là đại não, mặt khác đem xung động cảm giác truyền 
đến cơ trơn và xương của tứ chi với tốc độ khẩn trương 
nhất, từ đó dẫn đến sự vận động của cơ bắp, để cơ thế khôi 
phục về vị trí bình thường.

Như vậy, khi mèo bị rơi từ cao xuống, thì chi trước 
và chi sau đều đã làm tốt công tác chuẩn bị để chạm đất. 
Ngoài ra, cái đuôi dài của mèo cũng là cơ quan quan trọng 
để điều chỉnh thăng bằng cho cơ thể. Vì thế, dẫu rơi từ trên 
cao, mèo cũng không ngã chết vì mất thăng bằng.

Bước chân của mèo rất êm, không có tiếng động, ở dưới 
bàn chân nó có một đệm thịt rất phát triển, vừa mềm mại 
lại đàn hồi, khi mèo bước đi vuốt chân thu gọn trong đệm 
thịt nên không phát ra tiếng động. Khi nhảy từ cao xuống, 
đệm cơ mềm mại của nó không bị chấn động của đất, giúp 
cho con vật bình an vô sự.
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KHI ÃN T H ỊT  CO N  M ỒI?

Tuyêh nước 
mắt của cá sấu 
nôĩ lỉên với 
ìdĩoang mũi và 
có ý kiến cho 
rằng nước mắt 
được tạo ra từ 
mắt, chảy vào 
khoang mũi và 
trôi xuôhg 
cốhọng.

Động Vật

Các quan sát cho thấy cá sấu và họ 
hàng gần gũi của nó thực sự nhỏ lệ, kể 
cả khi chúng lao vào xé toạc con mồi. 
Nhưng các nhà khoa học vẫn chưa hiểu 
rõ vì sao.

Giai thoại về "nưóc mắt cá sấu" ám 
chỉ một người bày tỏ sự buồn bã một 
cách giả tạo. Nhưng không hắn cá sấu và 
họ hàng của nó thể hiện sự thưong tiếc 
một cách bịp bợm.

Các nhà nghiên cứu tại Đại học Plorida, 
Mỹ, nhận định nước mắt có thể có chức 
năng tưong tự như nưóc bọt ở con người, 
giúp động vật tiêu hóa thức ăn. Tuyến 
nước mắt của cá sấu nối liền vói khoang 
mũi và có ý kiến cho rằng nước mắt được 
tạo ra từ mắt, chảy vào khoang mũi và 
trôi xuống cổ họng.

Một khả năng khác, nưóc mắt có thể 
là kết quả của việc con mồi xuýt xoa và 
hổn hển khi ăn. Không khí chui vào mũi 
có thê’ đẩy nước mắt rơi ra.
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vì SAO TRO N G  M Ò I T ổ  ONG CH Ỉ có M Ộ T CON  

ONG CHÚA?

Khi mùa xuân đến, ong chúa của các loài ong vò vẽ, ong 
vằn... tự mình xây một tổ con rồi ở trong đó đẻ trứng, nuôi 
một số ong con. Tại giai đoạn này, không kể là việc làm tổ 
hoặc nuôi dưỡng thế hệ sau, mọi việc đều 
do một mình ong chúa hoàn thành.

Cho dù các con ong mà ong chúa sinh 
ra và nuôi dưỡng có cả ong cái, nhưng ong 
chúa đã tiết ra một chất đặc biệt để nhằm 
chế ngự sự phát dục, về giống cái của các con ong này, để 
biến chúng thành ong thợ. Sau khi đòi ong non thứ nhất 
đã trưởng thành, chúng có thể tiếp nhận được công việc 
mở rộng tổ, chăm sóc ong non, ong chúa lại chuyển sang 
giai đoạn đẻ trứng. Lâu dần tổ ong ngày càng lớn, ong thợ 
ngày càng nhiều.

Nên nói rằng tổ ong chỉ có một ong chúa vì cả bầy ong 
là đời sau của ong chúa. Nhưng cũng có một số loài ong, 
trong tổ đồng thời tồn tại vài ong chúa. Các ong chúa là 
một nhóm "nữ vương", tạo thành một đại "gia đình" 
trong một tổ ong. Nhưng gia tộc loài ong không cho phép

u a Ã M í

họ khác, còn chất 
đặc biệt đó là gì thì ÌỄẫ cho đến nay người ta 

^ ^ 1^1 vân chưa khám phá 
k ra được.
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Câu Hỏi • Vì SAO HAI MẮT CÁ THỜN BƠN CHỈ I 

NÂM VỂ MỘT PHÍA CỦA cơ THỂ?

Cá thờn bơn có 
rất nhiêu loại, 
trong đó có 4 
loại lớn. Hai 
loại có đuôi, 
nếu hai mắt 
nằm bên trái 
cơ thể gọi là 
"cá bình", nằm 
bên phải gọi là 
"cá bơn".

Động Vật

Cá thờn bơn khác với các loài cá thông 
thường khác là mắt của nó không nằm 
đối xứng ở hai đầu, mà mọc ở cùng một 
phía của cơ thể. Thêm vào đó thân của 
nó rất dẹt, hai bên cũng không đối xxing, 
do vậy trước kia có người ngộ nhận rằng 
đây là hai con sống dính chặt vào nhau.

Thực ra, cá thờn bơn giống như các 
loại cá khác đều là sống một mình. Còn 
hiện tượng hai mắt mọc cùng một bên là 
kết quả của quá trình thích nghi lâu dài 
với môi trường. Khi trứng thờn bơn nở 
thành cá nhỏ, hai mắt vẫn mọc đối xứng 
ở hai bên đầu. Lúc đó nó khá "sôi nổi", 
luôn muốn nổi lên mặt nước để chơi đùa. 
Tuy nhiên, sau khoảng 20 ngày, thân dài 
đến Icm, do các bộ phận cơ thể phát triển 
không cân bằng, khi bơi cũng dần nghiêng 
thân sang một bên, vậy là nó bắt đầu nằm 
nghiêng và sống hẳn ở đáy biển. Đồng 
thời, với mắt phía dưới, do sợi dây mềm 
dưới mắt không ngừng căng lên, làm cho 
mắt chuyến động về phía trên, qua sống 
lưng tới vị trí song song vód con mắt vốn 
có ớ đó. Khi đã đến chỗ thích hợp, mắt 
không di chuyển nữa mà cố định lại.

Do thờn bơn sống thời gian dài dưới 
đáy biển, hai mắt hoàn toàn ở phía trên, 
rất có lợi cho nó phát hiện ra kẻ địch và

http://tieulun.hopto.org



bắt mồi. Ngoài đôi mắt lạ lùng, màu sắc da thờn bơn cũng 
thay đổi râ't đặc biệt, ở  phần thân dưới, do hướng xuống 
đáy biển trong thời gian dài nên sắc tố cũng tương đối 
nhạt, còn phần trên có màu nâu, gần với màu của đất dưới 
đáy biến, nên vừa tránh được tầm mắt của kẻ địch, vừa có 
thế kiếm được thức ăn một cách thuận tiện.

Cá thờn bơn có rất nhiều loại, trong đó có 4 loại lớn. 
Hai loại có đuôi, nếu hai mắt nằm bên trái cơ thể gọi là "cá 
bình", nằm bên phải gọi là "cá bơn".

Hai loại khác không có đuôi. Vây đuôi và vây lưng liền 
thành một mảng, bề ngoài giống như cái lưỡi, ở nhóm này, 
nếu mắt đều nằm ở bên trái thân gọi là "cá tháp hình lưỡi", 
nằm ở bên phải gọi là "cá tháp".

Vì SAO CÁ N G ựA  Đực có T H Ể  SINH CON?

Trong thế giới động vật, ít nhất có một loài đi ngược lại 
quy luật thông thường, trong đó giống đực trực tiếp mang 
thai rồi sinh con. Đó là cá ngựa biến, còn gọi là hải mã.

Cứ đến mùa động đực, bên sườn cá ngựa đực hình 
thành những nếp nhăn và dần phát triển thành chiếc túi 
nuôi con. Cá ngựa cái sẽ phóng trứng vào chiếc túi ấy, môi 
đợt khoảng 100 trứng. Tnimg sẽ hóa thành bào thai. Trên 
thành túi nuôi con của cá ngựa đực xuất hiện rất nhiều 
mạch máu nổi, nối liền với mạch máu các bào thai nhằm 
cung cấp dưỡng chất cho chúng. Đến lúc trứng nở thành 
cá ngựa con thì cá ngựa đực "vượt cạn".

Theo các nhà nghiên ciiu, môi trường sống của cá ngựa 
là vùng đáy biển nông, râ't phức tạp và thường xuyên đối 
mặt vói nhiều nguy hiểm. Chính nhờ tập tính sinh sản 
khác thường này mà cá ngựa mới đảm bảo tối đa cho việc 
truyền giống.
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Thay vào đó, kêí 
quả nghiên cứu 
cho thấy rằng, 
nhện cái ăn thịt 
đông loại như  
một phưcmg 
sách cuôĩ cùng 
đ ể chông đói. 
Điêu đó củng 
giải thích vì 
sao không phải 
nhện cái lúc nào 
cũng ăn thịt 
bạn tình.

V ì SAO N H ỆN  CÁI ÃN T H ỊT  BẠN  

TÌN H  KHI GIAO PH Ố I?

Việc tìm ra lời giải cho hành vi của một 
số loài nhện cái thường ăn thịt bạn tình 
của mình trước hoặc sau khi giao hợp, từ 
lâu thu hút rất nhiều sự quan tâm của các 
nhà khoa học. Các nhà nghiên aáu trước 
giò vẫn tin rằng, nhện đực là một loại 
thực phẩm hoàn hảo, gần gũi vói nhu cầu 
dinh dưõng của nhện cái nên nó mới thu 
hút nhện cái ăn thịt chúng. Nhưng giả 
thuyết này đã bị bác bỏ ngay sau đó bải 
theo các nhà khoa học, trên thực tế nhện 
đực không phải là món ăn bổ dưõng so 
với các con mồi khác như dế.

Các chuyên gia đã tiến hành nghiên 
cứu mức độ bổ dưỡng của nhện đực và 
thống kê xem nhện cái ăn bao nhiêu phần 
chất béo và prôtêin trong co thể nhện đực.

Kết quả cho thấy, một con nhện cái 
thuộc loài Hogna helluo chỉ ăn 51% sinh 
khối của nhện đực, trong khí đó nó ăn 
tới 72% sinh khối của dế. Nó cũng hút 
nhiều châ't béo từ dế hon so với bạn tình 
cùa mình vì trong cơ thể nhện đực chứa 
có 5% chất béo, mà của dế lên tới 20%.

Kết quả nghiên cứu cho thấy, nhện 
cái cần nhiều chất béo đế sản sinh trứng, 
nhưng các con nhện đực lại có rất ít chất 
béo trong cơ thể của chúng.
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Điều đó sẽ giải thích được nguyên nhân vì sao nhện cái 
có thế vồ một con dế và ăn nó ngâu nghiến, sau khi nó từ 
chối ăn một con nhện đực.

Thay vào đó, kết quả nghiên aha cho thấy rằng, nhện 
cái ăn thịt đồng loại như một phương sách cuối cùng để 
chống đói. Điều đó cũng giải thích vì sao không phải nhện 
cái lúc nào cũng ăn thịt bạn tình.

3v ì SAO CH IM  ÉN  BAY TH Ấ P T H Ì MƯA?

Vào cuối xuân đầu hạ, khi đi chơi 
ngoài đồng, nếu thấy chim én bay 
thành đàn sà thâ'p xuống mặt đất 
thì thường sau đó, tròi sẽ mưa. Phải 
chăng chim én có khả năng dự báo 
thòi tiết?

Nguyên nhân là trước lúc trớ trời, trong không khí có 
nhiều hơi nước, đọng vào những bộ cánh mỏng của côn 
trùng, làm tăng tải trọng, khiến chúng chỉ có thể bay là là 
sát mặt đất.

Trong số các côn trùng này có loài lớn như chuồn chuồn, 
nhưng cũng có các loài mối, muỗi nhỏ mà chúng ta không 
nhìn thấy. Ngoài ra vì áp thấp, ngột ngạt, nên nhiều loài 
sâu bọ cũng chui lên khỏi mặt đất. Chim én bay xuống thấp 
chính là đế bắt những côn trùng, sâu bọ này. Cho nên, cứ

1 mỗi khi thấy chim

' t - 1 1 -

" í '  »■

én bay thành đàn 
sà xuống, người 
ta lại nói rằng trời 
sắp có mưa.
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Thanh đới của 
hươu cao cổkhá
đặc biệt, giữa 
thanh đới của
chúng có một 
cái rãnh cạn, 
khó phát 
ra tỉẽhg.

^̂ Đ Ộ n g V ật

VÌ SAO HƯƠU CAO CỔ KHÔNG KÊU? ầ
Có người nói hươu cao cô câm, không 

bao giờ nghe chúng lên tiếng, cũng có 
người cho rằng hươu cao cô không có 
thanh đới, nên không biết kêu. Hai cách 
nói trên đều không đúng. Thực ra hươu 
cao cô không những có thanh đới mà còn 
biết kêu. Thế thì vì sao nó lại không kêu?

Đó là vì thanh đới của hươu cao cổ 
khá đặc biệt, giữa thanh đới của chiing 
có một cái rãnh cạn, khó phát ra tiếng. 
Ngoài ra, muốn phát ra tiếng còn phải 
nhờ vào hoạt động của phổi, lông ngực 
và cơ ruột, do cái cổ dài quá khổ của 
chúng, các bộ phận nói trên với thanh đới 
cách nhau quá xa, muốn kêu rất tốn hơi 
tốn sức. Cho nên chúng hiếm khi kêu. 
Có lúc, các con tìm mẹ không thấy, cũng 
phát ra những tiếng "ọ, ọ" giống tiếng 
cua bê con.

Những con hươu cao cổ trưởng thành 
không những thân hình cao lớn, nhìn 
được xa, mà chạy cũng râ't nhanh, khi nó 
phát hiện kẻ địch từ xa, nếu trốn được 
thì trốn, nhắm chạy trốn không được thì 
chúng sẽ dùng cái vó to như quả búa tạ 
của chúng để đối phó với kẻ địch, chẳng 
cần dùng tiếng hét để kêu cứu.
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LOÀI CH IM  NÀO B É NHẤT?

Loài chim bé nhất trên thế giới là chim ong. Chúng sinh 
sống ở châu Mỹ La tinh. Có tói hon 600 loại chim ong, 
trong đó loại bé nhâ't ở Cu ba, trọng lượng cơ thể chỉ 2g, 
thân hình còn nhỏ hơn con bướm thiêu thân nữa. Lông của 
chim óng ánh lên nhiều màu sắc rực rỡ, vô cùng đẹp mắt. 
Chúng làm tổ giữa những cành cây, ăn mật hoa và côn 
trùng trên hoa. Chim ong bay rất nhanh, thường phóng 
như tên bắn giữa những cành cây 
và nhành hoa. Tài nghệ bay của 
chim ong cũng rất đặc biệt. Nó có 
thể vừa vẫy cánh, vừa dùng cái mỏ 
dài hình ống hút lấy mật hoa.

Vì SAO N Ó I HOÀNG ANH LÀ  LOÀI CH IM  có ÍCH?

Chim hoàng anh đực mọc đầy mình 
lớp lông màu vàng óng, còn lông của 
chim có pha lẫn màu xanh trong và 
màu vàng, ở phía sau đầu, ở hai cánh 
và đuôi đều có một số vệt đen. Hìrứi 
dáng của chúng rất đẹp, tiếng hót cũng 
rất êm tai.

Hoàng anh là loại chim có ích đối 
với nông nghiệp. Thức ăn của nó phần 
lớn là sâu hại trong nông nghiệp. Nhất 
là trong thời kỳ hoàng anh nuôi chim 
con, mỗi ngày nó tóm bắt rất nhiều sâu 
hai để nuôi con. cv—N/
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l i / C á u  Hỏi í VÌ SAO RẮN HỐ MANG LẠ I sợ 

CẮ YM A N G U T?

Trong cơ thể 
của cầy mangut 
có một chất giải 
độc, cho dù bị 
hô’mang cắn 
trúng, chúng 
cũng chẳng bị 
làm sao.

^ Đ Ộ n g V ầ t

Dường như bất kỳ loài động vật nào 
cũng có kẻ địch. Nhắc đến rắn hổ mang, 
người ta đều biết nó nối tiếng với chất 
kịch độc do nó tiết ra. Người hoặc các loài 
động vật khác bị chúng cắn thì sẽ thập tử 
nhất sinh. Nhưng loài cầy mangut, một 
loài động vật kích thưóc chỉ như nửa con 
mèo, lại chẳng nổi trội gì cả, lại là khắc 
tinh của hô mang, nó dễ dàng khống chế 
được con rắn hô mang đáng sợ.

Cây mangut có một thiên tính, đó là 
chiến đấu với rắn. Một con cầy mangut 
từ bé chưa hê thấy rắn bao giờ, nhưng khi 
gặp rắn cũng có thể lao ra nghênh chiến. 
Cây mangut rất thích ăn rắn độc, độc tính 
của rắn càng mạnh thì cầy lại càng thích ăn. 
Nọc độc của rắn hổ mang rất mạnh, nhưng 
kỹ thuật đánh rắn của cầy mangut cũng rất 
cao siêu. Cây tuy nhỏ nhưng lại rất nhanh 
nhẹn và khéo léo. Trong lúc đánh nhau, 
cầy mangut tỏ ra vô cùng dũng mãnh, lông 
nó dựng đxing lên, khiến nó trông như to 
gấp đôi. Dựng lông lên, cầy mangut sẽ 
tăng thêm sức uy hiếp rắn, đồng thòd cũng 
để tránh khi giao đấu bị hổ mang cắn vào 
người. Hổ mang cùng lắm cũng chỉ cắn 
được vào một cụm lông của nó. Huống hồ, 
trong co thê của cầy mangut còn có một 
chất giải độc, cho dù bị hổ mang cắn trứng, 
chúng cũng chẳng bị làm sao.
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v ì SAO CHIM ÉN NHẬN RA ĐƯỢC QUÊ HƯƠNG?

Mành đất mà động vật sinh thành rõ ràng là nơi có 
nhiều điều kiện thích hợp hơn cho chúng, vì vậy chúng 
muốn trở về chốn ấy. về cách thức trở về quê củ thì hầu 
nhu không loại nào giống loại nào. Thực nghiệm đã chiing 
minh, cá hồi dựa vào mùi vị của con sông nơi chúng ra đòi 
mà tìm về chốn cũ. Nói chung, cá hồi chỉ trở về cố hương 
trong mùa đẻ trứng. Còn chim én thì dựa vào cái gì để trỏ 
lại quê nhà? Hiện nay điều đó còn chưa được sáng tỏ. Đại 
đê là chim én thuộc lòng đường bay và địa hình địa mạo 
trên đường đi qua.

Loại chim tránh mùa đông như thiên nga cũng có thể 
trở về cố hương. Nguyên nhân của nó chắc là cũng như 
chim én vậy.

VÌ SAO CÙNG LỨA, MÈO LẠI có CON VÀNG, 

CON ĐEN, CON ĐỐM?

Mèo mẹ màu đen sinh ra một ổ mèo con, có con giống 
y như mẹ, toàn thân đều là lông đen, có con toàn thân đều 
là lông vàng, lại còn có con mèo hoa các kiểu nữa.

Thì ra, mèo mẹ là mèo đen, mèo bố là mèo vàng, ổ mèo 
con đó có con giống mẹ, có con giống bố, cũng có con đã 
không giống đặc trưng của mẹ, lại không giống đặc trưng 
của bố, thành ra mèo hoa. Nếu xét kỹ lưỡng, trên mình con 
mèo hoa nhỏ đó còn có đặc trưng của ông bà nội ngoại kia 

A đấy. Cho nên, mèo mẹ đẻ con ra một
ổ mèo con, màu lông của các con bao 

♦  giờ cũng khác nhau
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I v l c a u H ỏ i ?[ VÌ SAO TẰM CHỈ THÍCH ẢN LÁ DÂU? ầ

Qua nghiên 
cứu, con người 
đã phát hiện: 
trong lá dâu có 
chứa hợp chất 
có thểlôi cuôh 
tằm, chất vị giác 
kích thích hành 
vi nhai của tằm, 
chất nuốt trôi 
giúp tằm nuôi 
lá dâu.

Động Vật

Chúng ta đều biết rằng lá dâu là món 
ăn tốt nhất của tằm. Có thể dùng các thực 
vật họ dâu khác nuôi tằm thì tằm cũng có 
thể lớn nhanh được. Nhưng nếu nuôi tằm 
bằng những thực vật ngoài họ dâu, cho 
dù nó chịu ăn, nhưng không thể làm cho 
tằm sinh sôi nảy nở bình thường được. 
Ngày nay, con ngưòi đã nắm được thành 
phần dinh dưõng và hàm lượng cần thiết 
đối vói tằm, và đã có thể sản xuất ra thức 
ăn tổng hợp nhân tạo cho tằm.

Vì sao tằm thích ăn lá dâu? Qua nghiên 
cứu, con người đã phát hiện: trong lá dâu 
có chứa hợp chất có thểlôi cuốn tằm, chất 
vị giác kích thích hành vi nhai của tằm, 
chất nuốt trôi giúp tằm nuốt lá dâu. Khi 
3 loại vật chất kể trên và các loại dinh 
dưõng đều có đủ cả thì trong điều kiện 
như vậy, tằm ăn xong mới sinh sôi nảy 
nở được.
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vì SAO SAU KHI ĐẺ TRỨNG GÀ THƯỜNG KÊU cục TÁC?

Gà mẹ đẻ tning xong bao giờ cũng thích kêu «cục tác! 
cục tác!». Tại sao lại như vậy? Thực ra, đấy là sự bày tỏ 
tâm tình vui sướng của gà mẹ.

Gà mẹ đẻ một cái tning biết bao khó nhọc. Mỗi lần nằm 
vào Ổ là phải mất mâ'y chục phút, có khi còn phải kéo dài 
hơn thế. Khi cố sức rặn ra trứng xong, lập tức thở phào 
nhẹ nhõm, cũng không màng đến chuyện nghỉ ngoi liền 
sung sướng kêu to lên. Lúc ấy, nếu cho nó một nắm thóc, 
nó liền mổ một hơi hết trơn, sau đó chậm rãi quệt quệt mỏ 
lên mặt đất một cách mãn nguyện.

Vì SAO BÒ  M Ẹ LIẾM  B Ê CON M ỚI SINH?

Khi một con bê con vừa mới sinh ra, bò mẹ liền lấy 
lưỡi liếm qua liếm lại trên mình nó. Vì sao bò mẹ lại làm 
như vậy?

Bê con vừa mói sinh ra, trên mình có nhiều dãi nhớt. 
Bò mẹ liếm bê con là để liếm sạch chất nhót đó, như kiểu 
tắm rửa cho bê con làm cho mình mẩy nó trở nên sạch 
bong. Ngoài ra, trong nước bọt trên đầu lưỡi của bò mẹ 

có một loại dung môi nước bọt, có thể 
giết chết vi khuẩn. Bò mẹ liếm bê con 
có thể tiến hành một lượt khử độc 
toàn thân cho bê con, làm cho nó tăng 
thêm sức đề kháng. Hơn nữa, trong 
chất nhờn dính trên mình bê con có 
một số chất dinh dưỡng. Bò mẹ liếm 
thứ đó cũng có lợi cho bản thân.
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^^^VạnUiM iỉỉl
' Câu Hỏi ?[ VÌ SAO TRÂ U  NHAI LẠI?

Thức ăn sau khi 
trãu ăn, chưa 
nhai kỹ từ dạ 
cỏ đưa xuôhg 
phong tào, qua 
lên men roi đẩy 
lên miệng nhai 
lại, roi đưa ve lá 
sách, cuôĩ cùrịg 
đưa đến ngăn 
dạ dày thứ tư 
đểhấp thụ.

ầ
Trâu là loài động vật hiền lành, chịu 

thương chịu khó, giúp con người cày 
ruộng, vận chuyển. Nếu để ý bạn sẽ 
thấy rằng ngay cả lúc không ăn trâu 
cũng nhai tóp tép như đang ăn cỏ. Vì 
sao lại như vậy?

Hiện tượng này là hiện tượng tiêu hoá 
đặc biệt của trâu, gọi là hiện tượng "nhai 
lại". Không giống với các loài động vật 
khác, trâu có tất cả 4 dạ dày: Dạ cỏ, lá 
sách, phong tào và ngăn dạ dày thứ tư. 
Các dạ dày này có những chức năng khác 
nhau. Thức ăn sau khi trâu ăn, chưa nhai 
kỹ từ dạ cỏ đưa xuống phong tào, qua lên 
men rồi đẩy lên miệng nhai lại, rồi đưa về 
lá sách, cuối cùng đưa đến ngăn dạ dày 
thứ tư để hấp thụ. Đây chính là nguyên 
nhân vì sao trâu cứ nhai cả những lúc 
không ăn cỏ.

Ngoài trâu ra, dê, hươu, lạc đà cũng 
phải "nhai lại". Đây là thói quen được di 
truyền lại trong quá trình tiến hoá của 
chúng. Bởi như vậy chúng sẽ ăn được 
thật nhiều trước, đợi lúc nghỉ ngơi hoặc 
khi thiếu thức ăn nó lại tiếp tục từ từ 
nhai lại. Như thế thì vừa bảo đảm an
toàn, vừa cung cấp đủ nhu cầu dinh 
dưỡng cho cơ thể.

Động Vật
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vì SAO C H U Ộ T T Ú I CÓ T Ú I ở  BỤNG?

Chuột túi là một loài động vật có vú, cái túi nhỏ trước 
bụng chúng là dùng để nuôi con mói đẻ. Chuột túi mẹ đẻ 
ra chuột túi con còn chưa phát triển đầy đủ, chỉ dài có 3cm.

Chuột con không thể sống độc lập, thậm chí còn chưa 
có sức đế bú mẹ nữa. Vừa mới đẻ ra, nó sẽ cố gắng hết 
sức để bám vào lông mẹ mà bò lên để 
chui vào trong cái túi. Trong túi nhỏ 
có núm vú, khi chui vào túi rồi, chuột 
con liền ngậm ngay lấy núm vú không 
nhá ra nữa, chuột mẹ sẽ tự phun sữa 
vào miệng con

Chuột túi con phải ở trong túi đến 
7 - 8 tháng mới phát triển đầy đủ, nó nằm trong túi rất an 
toàn, cho dù chuột mẹ có chạy nhảy như thế nào, cũng 
không làm roi con ra ngoài.

H
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^QVạnUỉMỈU
'Cầu Hỏi ?[

Nêíí như tất 
cả các trứng 
cá gùông nước 
sinh ra đêu có 
thê’sông sót thì 
cả đại dương 
rộng lớn đã trở 
thành thê'giới 
của chúng rdi.

CÁ Gì ĐẺ TRỨNG NHIỀU NHẤT?

Động Vật

Theo các cuộc nghiên cứu, trong tất 
cả các loài cá, thì loài cá guồng nước 
đẻ nhiều trtÌTig nhất. Nó có thể đé ba tỷ
tnÌTig.

Nếu như tất cả các tnÍTig cá guồng 
nước sinh ra đều có thể sống sót thì cả 
đại dưcmg rộng lớn đã trở thành thế giới 
của chúng rồi. Nhung đáng tiếc là những 
quả tnáng không thể lớn lên an toàn, khi 
lớn lên cá guồng nước chỉ còn trên dưới 
10 con. Còn lại đều trở thành mồi ăn cho 
các loài cá khác.

Hình thù co thể của cá guồng nước rất
kỳ quái, cứ như bị cắt mất đi một nửa
thân mình vói cái đuôi có hình răng cưa.
Hình dạng của nó lúc nhỏ với lúc trưởng
thành hoàn toàn khác biệt. Khi cá con
vừa nở, sống trên biến, nó không có hình
dạng cá: trên mình mọc nhiều gai, mắt và
mồm chưa phát triển hoàn toàn. Khi hơi
lớn hơn rhột chút mới bắt đầu cuộc sống
phiêu bạt. Đầu của cá guồng nước rất tO;
chúng thường sống dưới khu vực nước
gần mặt biển, có lúc ngoi lên mặt nước
tắm nắng. Chúng hoạt động chậm chạp
vụng về chỉ có thể bắt ăn những động vậ' 

1 ’ ' 1 ^  1 'biển nhỏ và chậm như sứa.
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v ì SAO CUA LẠI NHẢ BỌT?
3

Cua và cá cũng dùng mang đế thở, có điều là mang của 
cua không giống của cá, nó không ở hai cạnh của đầu, mà 
chia thành rất nhiều miếng mang dạng lông vũ mềm xốp 
như bọt biển, ở hai cạnh trên bề mặt thân, bên ngoài có vỏ 
cứng che lại.

Khi sống dưới nước, nó hút sạch từ phía sau thân, ôxy 
đã hoà tan trong nước đi vào máu ở các mao huyết quản 
của mang, sau đó cua nhả nước 
ra từ hai phía của thân.

Cua thường bò lên cạn tìm 
kiếm thức ăn, vì trong các miếng 
mang của cua tồn trữ khá nhiều 
thành phần nước, cho nên nó 
bò lên bò một lúc cũng không
đến nỗi chết khô. Nhưng nếu nó ở lại trên cạn quá lâu, 
hít không khí một lúc lâu, nước trong mang sẽ bị không 
khí làm bay hơi, mang sẽ trở nên khô, hô hấp trở nên khó 
khăn. Lúc này, nó chỉ còn biết cố gắng phùng mang, hít 
vào lượng lớn không khí, rồi đẩy nước và không khí trong 
mang nhả ra ngoài miệng hình thành vô số bọt nước, trước 
miệng cũng hình thành một mảng bọt trắng xoá.
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-| |^VạnlM!S3 
A v f  Câu Hỏi ?[ CÁ CÓ NGỦ KHÔNG?

Kỉii ngủ, cá 
thường nằm im 
một chỗ không 
động đậy gì, chỉ 
có cái mang là 
đóng mở châm 
cỉíậm, vì dù có 
ngủ chúng vẫn 
cần hô hấp.

Cá cũng cần phải ngủ, chỉ có điều 
giâ'c ngủ của chúng khá ngắn, nên khi 
nó ngủ, người ta không thể nhận biết 
được mà thôi.

Cá có cá xương cứng và cá xương 
mềm (sụn). Cá xương mềm thì mắt 
có mí, khi ngủ nó có thể nhắm cả hay 
nhắm một phần mắt lại. Cá xương cứng 
cặp mắt không có mí, mắt chúng do đó 
không bao giờ nhắm, ngay cả khi ngủ, 
mắt chúng vẫn mở trơ trơ. Vậy làm sao 
mà biết được chúng đang ngủ?

Khi ngủ, cá thường nằm im một chỗ 
không động đậy gì, chỉ có cái mang là 
đóng mở chầm chậm, vì dù có ngủ chúng 
vẫn cần hô hấp. Vây cá lúc này xoè ra 
không cử động, nếu có tình cờ vẫy nhẹ 
một cái, cũng chỉ để giữ cân bằng cho cơ 
thể bị lắc lư khi nước xao động mà thôi. 
Cá ngủ cũng say như là loài động vật 
khác, và ta có thể dùng tay bắt chúng rất 
dễ dàng.

^̂ ^Đ Ộ n gV ật
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CÁ VOI VÀ CÁC LOÀI T H Ú  BIỂN  UỐN G  GÌ?

Các loài có động vật có vú sống ở biển chủ yếu dựa 
vào lượng nước có trong thực phẩm chúng ăn, chứ không 
phải uống. Ví dụ thức ăn chủ yếu của cá heo là cá và các 
loài tôm. Một tỷ lệ râ't lớn mô cơ thể của tôm và cá là nước.

Cá voi có răng thường ăn mực và cá lớn, trong khi cá 
voi sừng tấm nuốt một lượng lớn nước biển, và chắt lại 
thức ăn thông qua cấu tạo tấm sừng ở miệng, một bộ phận

giống như cái lọc nước hữu hiệu.
Đối với cá thực sự, chúng hấp 

thụ nước thông qua bề mặt cơ 
thể. Mang và các lớp mô cho phép 
chuyển nước theo cách thẩm thấu. 
Vì nước biến có hàm lượng muối 

cao hơn hàm lượng muối trong cơ thể cá, nên lớp mô bán 
thấm này sẽ cho phép nước đi qua mà giữ phần lớn muối 
ở lại bên ngoài. Sau đó cá phải dự trữ lượng nước "ngọt" 
đã xử lý, vì vậy chúng thải rất ít nước tiểu, dùng rất ít nước 
cho quá trình dị hóa.
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1 ̂ VạnEEMl >
I v c á u  Hỏi í

Thông thường, 
mỗi con cá có 
một đôi vạch 
như vậy và gọi 
là đường bên. 
Cũng có loại cá 
có 2 hoặc 3 đôi 
đường bên.

VÌ SAO HAI BÊN  LƯ ỜN  CÁ  

TH Ư ỜN G  HẰN RÕ ĐƯỜNG BÊN ?

^̂ Đ Ộ n g V ậ t

Bên dưới những đợt sóng cuồn cuộn 
của đại dưong có những mỏm đá ngầm 
rất nguy hiểm cho tàu bè. Nhrmg cá 
không bao giờ va chạm vào đá ngầm như 
tàu bè thường va phải, đó là nhò co quan 
đường bên ở hai mình cá.

Nếu quan sát kỹ, bạn sẽ thấy hầu hết 
các con cá đều có một vệt dài như hoa 
văn chạy dọc theo hai lườn cá từ đầu tới 
đuôi. Thông thường, mỗi con cá có một 
đôi vạch như vậy và gọi là đường bên. 
Cũng có loại cá có 2 hoặc 3 đôi đường 
bên (như cá lưỡi); đặc biệt có loài cá có 
tới 5 đôi đường biên (như cá lục tuyến). 
Đường bên là co quan cảm giác quan 
trọng giúp cá thích nghi với cuộc sống 
dưới nước. Nếu không có co quan này, 
chúng khó mà sống được.

Khi gặp đá ngầm, sóng biển va đập 
vào các mỏm đá ngầm làm thay đổi 
dòng cháy và tần số dao động của sóng 
trước, co quan đường bên của cá sẽ kịp 
thòi phát hiện ra thay đổi này và chuyển 
đổi hướng boi rất chính xác để vượt qua 
vùng biển hung dữ đó.

Co quan đưòng bên của cá còn cảm 
nhận được những chấn động nhỏ trong 
nước mà tai cá không nghe thấy, điều 
đó có tác dụng rất quan trọng cho cá
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trong việc tìm kiếm mồi. Cá sống trong nước thường 
ăn các sinh vật nổi trên mặt nước hoặc tôm cá con. Chuyển 
động của tôm cá con, dù rất rất nhẹ nhàng, hoặc gió thổi 
gọn nhẹ mặt nước đều được cá sống dưới tầng nước sâu 
cảm nhận và bơi đến đúng mục tiêu cần tìm. Các nhà khoa 
học đã làm thí nghiệm làm mù mắt của một số loài cá khác 
nhau và thấy chúng vẫn bắt được mồi như thường, nhưng 
nếu cắt bỏ đưòng bên, chúng sẽ hoàn toàn mất khả năng 
tìm thức ăn.

Khi bơi, cơ quan đường bên còn giúp cá nhận biết được 
động tác và hướng bơi của đồng loại để duy trì sự liên lạc 
cần thiết. Mỗi khi các ngư dân quây lưới đánh bắt cá, nếu 
có một góc lưới quây không kín hoặc lưới có lỗ thủng thì 
cả đàn cá trong vòng vây lưới sẽ kéo nhau trốn thoát qua 
kẽ hở đó.

Cơ quan đường bên còn bù đắp cho thị lực của cá. Cá có 
mắt như các động vật có xương sống khác, nhưng cưòng 
độ ánh sáng mạnh hay yếu ảnh hưởng rất lớn đến cấu tạo 
mắt. Có loài sống ở đáy biến tối mò, mắt cá hầu như không 
còn tác dụng, hoặc có loài sống ở vực sâu, hai mắt thoái 
hóa hoặc tiêu biến hoàn toàn. Khi đó cơ quan đường bên 
lại rất phát triển và phát huy tác dụng lớn trong việc chạy 
trốn kẻ thù và tìm bắt mồi.

Sở dĩ cơ quan đường bên của cá có tác dụng như vậy 
là vì nó có liên quan tới hệ thần kinh rất hoàn hảo của cá.
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l i / C â u  Hỏi;  L v ì  SAO CÁ VOI BOI ĐƯỢC? A

Trong quá trình 
tiến hóa, chúng 
đã rời xa đất 
lỉên, trườn đắn
xuống hiển đ ể  
ừôh tránh kẻ
thù và tìm kiêm 
thức ăn. Dần 
đân, những con 
thú này tiêu 
him các chi và 
ừở  nên thích 
nghi hoàn toàn 
với đời sông 
dưới nước.

Tổ tiên của cá voi là một loài thú 
sống trên cạn mang dáng hình của 
lợn. Trong quá trình di cư xuống biển, 
những sinh vật vĩ đại này đã thu nhỏ 
tai trong để thích nghi vói đòi sống 
vĩnh viễn dưới nước.

Một nhóm khoa học quốc tế công bố 
kết quả này sau khi đã nghiên cứu các 
hóa thạch cá voi. Các nhà khoa học tin 
rằng tổ tiên của bộ cá voi (gồm cá voi, 
cá heo mỏ và cá heo) là những động vật 
trên cạn. Trong quá trìrứi tiến hóa, chúng 
đã rời xa đất liền, trườn dần xuống biển 
để trốn tránh kẻ thù và tìm kiếm thức ăn. 
Dần dần, những con thú này tiêu biến các 
chi và trở nên thích nghi hoàn toàn với 
đời sống dưới nước. Cho đến một thập 
kỷ trước đây, khoa học mới chỉ biết rất 
ít về quá trình chuyến tiếp này. Nhưng 
nay, các hóa thạch mói phát hiện được 
đã lấp phần nào khoảng trống lịch sử 
đó, trong đó có lời giải cho việc làm thế 
nào cá voi có thể trở thành những tay bơi 
lượn cự phách mà không hề chóng mặt.

Đó là vì tai trong (hệ thống kênh bán 
khuyên chịu trách nhiệm về cảm giác 
thăng bằng) của cá voi nhỏ hơn nhiều 
kích thước cơ thể nếu so với các loài

Động Vật

khác. Hệ thống này có ở tất cả các loài
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thú, trong đó có con người. Chúng ta chỉ ý thức được vai trò 
□ia nó khi có trục trặc xảy ra, chẳng hạn khi uống rượu, bị 
Ốm hay lái xe qua những đoạn cua gấp. ở cá voi, kích cõ tai 
trong so vói kích cõ co thể là quá nhỏ (chang hạn tai trong 
của người còn lớn hơn là của cá voi xanh), vì thế kém nhạy 
cảm hơn nhiều. Những chuyến động ngoặt, lượn gấp hay 
xoay tròn không hề khiến chúng chóng mặt.

CÁ có BỊ SÉT ĐÁNH KHÔNG?

Khi bị sét đánh, cá nước ngọt không gặp nguy hiểm 
nhiều vì nước ngọt không phải là chất dẫn điện tốt. Nhưng 
nước biển thì đáng ngại hơn nhiều vì đó là một biển các 
ion. Tuy vậy, cá đại dương vân an toàn.

Khi sét đánh vào mặt nước, sẽ xuất hiện một dòng điện 
cao thế ngay tại điểm sét đánh, nhưng dòng điện này lại tự 
do di chuyển theo mọi hướng và nó lan tỏa nhanh chóng 
do thê tích khổng lồ của chất dẫn điện - biển cả. Do vậy, 
tùy thuộc vào quy mô của sét, cường độ dòng điện ở một 
điểm bất kỳ đều không cao.

Nếu một con cá hoàn toàn ở dưới mặt nước, dòng điện 
có thể chạy quanh và ở cách xa điểm sét đánh xuống văi 
mét, con vật có thế hoàn toàn bình yên vô sự. Nhung nếu

nó ở quá gần 
hoặc đang nhô 
lên mặt nước, 
tất nhiên nó sẽ 
bị sét đánh
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1 1 / Câu H ỏ ií  L CÁ HEO XOAY TRÒN NHƯ THẾ NÀO?

Một khi đã tung 
mình lên không 
trung, cá heo sẽ 
vứt bỏ hêi các 
lực cản đã làm 
chậm tốc độ của 
nó ở dưới nước. 
Và đó là khi mọi 
thứ sẵn sàng 
cho sự quay tít.

Động Vát

Đối với loài cá heo, trong một cú 
nhảy ngoạn mục lên không, chúng 
có thể xoay mình tới 7 vòng. Các nhà 
khoa học đã giải thích co chế nhào lộn 
đó bằng mô hình toán học và các đoạn 
phim dưới nước.

Trước khi "cất cánh", cá heo đã bắt 
đầu quay mình ngay từ dưới nưóc. Sừ 
dụng các chân chèo như thể đôi cánh, con 
vật bắt đầu lăn tròn co thể một cách nhẹ 
nhàng. Cừ động này khá chậm vì đuôi và 
chân chèo của nó gạt nước, khiến cho lực 
cản của nước tăng lên.

Điều đó giống như việc bạn vẫy tay 
trong bồn tắm, bạn có thể cảm thấy lực 
cản do nước mà bạn đang đẩy xung 
quanh. Cá heo có các chân chèo, một cái 
vây lưng và các bề mặt cản nước khác, 
ở dưới nước, chúng chỉ quay được 1-2 
vòng mỗi giây.

Nhưng khi con vật thoát lên khỏi bề 
mặt, mọi chuyện thay đổi.

Một khi đã tung mình lên không 
trung, cá heo sẽ vứt bỏ hết các lực cản đã 
làm chậm tốc độ của nó ở dưới nước. Và 
đó là khi mọi thứ sẵn sàng cho sự quay 
tít. Trên mặt nước, cá heo xoay có thề 
thực hiện tới 7 lần cuộn mình chỉ trong 
một giây.
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Các nghiên cứu trước kia phỏng đoán rằng cá heo sản 
sinh những động tác xoay bằng cách vặn xoắn cơ thể, 
nhưng là sau khi đã thoát lên bề mặt.

Không ai biết chắc tại sao cá heo xoay lại vặn mình như 
vậy. Có thể có nhiều loại lý do: như thể hiện địa vị, thông 
báo vị trí, để săn mồi hoặc chỉ để đùa nghịch.

Hoặc cũng có thể đó là một cách dễ dàng để rũ bỏ 
những con cá đang đeo bám nó, như cá ép - loài cá có các 
vây lưng, hành động như thể các chén hút, gắn lên mìrửì 
cá mập và cá heo. Chúng khiến cho cá heo bị tăng thêm lực 
cản hoặc gây khó chịu cho làn da nhạy cảm của nó. Khi cá 
heo nhảy lên không khí và xoay mình, các con cá ép sẽ bị 
rơi ra. Nếu cá heo không xoay, lũ cá ép vẫn bám chặt vào 
đó. Chỉ có động tác xoay mới đánh bật được những kẻ ăn 
bám khó chịu này

CÁ HEO CÓ NGỦ HAY KHÔNG?

Cá heo cần phải "tỉnh táo" đê có thể thở được. Nếu nó 
thực sự ngủ, có thể nó sẽ bị ngạt thở. Mặt khác, cá heo 
cũng cần phòng vệ trước các mối nguy hiếm bên ngoài có 
thể tấn công nó bất cứ lúc nào. Vì vậy, cá heo đã giải quyết 
vấn đề này bằng một cách hết sức lạ thường giúp nó vừa 
có thể ngủ lại vừa có thể thở và đề phòng sự tấn công từ 
bên ngoài. Não của cá heo có hai bán cầu như não người. 
Trong 8 tiếng đầu tiên của một ngày, cả hai bán cầu não 
hoạt động, trong 8 tiếng tiếp theo thì chỉ có bán cầu não 
trái là hoạt động và 8 tiếng cuối cùng của ngày hôm đó 
thì chỉ có não phải hoạt động. Cơ chế này giúp cho não cá 
heo được ngủ đầy đủ 8 tiếng mỗi ngày (mặc dù lần lượt 
từng bên một ngủ).

""117
http://tieulun.hopto.org



J^ ^ V ạ n B *S
Cáu Hỏi ?[ CÁ N Ó C PH ÌN H  H Ơ I LÀM  GÌ?

Túi khí cũng có 
thểhút và chứa 
nước, nhưng 
khi gặp kẻ địch, 
cá nóc thường 
hút khí vào túi 
này. Sau khi kẻ 
địch đi xa, nó 
sẽ từ từ nhả khí
đểlãỳ lại thăng 
bằng roi hcn đi.

Nếu có dịp đi biển, khi bắt cá nóc lên 
khoang thuyền, bạn sẽ thấy chúng dần 
phình to như quả bóng căng hoi, những 
con có gai sẽ chìa hết gai ra ngoài giống 
như con nhím cuộn tròn.

Tại sao lại như vậy? Đó là do co thể 
cá nóc có cấu tạo đặc biệt. Đoạn ruột
phía trên của cá nóc có một khúc phình 
rộng để chứa không khí. Khi bị kẻ địch 
tấn công, cá nóc sẽ boi vọt lên mặt nưóc 
há miệng hít đầy không khí vào túi khí 
trong ruột. Vì vị trí túi khí nằm ở đoạn 
ruột phía trên và da bụng chùng hon da 
lưng, nên phần đầu cá và bụng cá phình 
to hon phần lưng cá. Cũng do phần bụng 
chứa nhiều không khí nên bụng cá nổi 
lên mặt nưóc, phần lưng chìm xuống.

Túi khí cũng có thể hút và chứa nước, 
nhưng khi gặp kẻ địch, cá nóc thường 
hút khí vào túi này. Sau khi kẻ địch đi 
xa, nó sẽ từ từ nhả khí để lấy lại thăng 
bằng rồi boi đi.

Hiện tượng phình hoi chính là một giải

Động Vật

pháp tự vệ của cá 
nóc để tránh bị kẻ
địch nuốt chửng 
hay cắn nát.

http://tieulun.hopto.org



c ó  PH ẢI BƯ Ớ U  CỦA LẠC ĐÀ CHÚA  

TOÀN N Ư Ớ C HAY KHÔNG?
0 .

Lạc đà -  "con thuyền sa mạc" là một trong những con 
vật thân thiết nhất của những ngưòi phải di chuyển trên 
sa mạc từ thời "Nghìn lẻ 1 đêm". Nếu không có những 
bước đi dẻo dai, khá năng chuyên chở được nhiều đồ đạc 
và khả năng di chuyển trong khoảng cách lớn mà không 
cần phải uống nước, chắc hẳn việc chinh phục sa mạc để 
tạo ra những con đường giao thương sẽ trở nên cực kỳ khó 
khăn. Vậy lạc đà tích trữ nước ở đâu để không cần phải 
uống nước trong cả một quãng đưÒTig dài? Nhiều người 
nghĩ rằng bướu của lạc đà là kho dự trữ nưóc đế giúp nó 
vượt qua hàng trăm km sa mạc nóng bỏng. Điều đó hoàn 
toàn sai. Bướu không chứa nước mà chứa chất béo con 
vật tích lũy được khi ăn cỏ. 80% khối lượng của nó là chất 
béo hoi cô đặc.

Không chứa nước, nhưng bướu thực sự là một noi dự 
trữ năng lượng. Một cách chính xác, cái khối trắng đó gồm 
2/3 axit béo no, có nhiệt độ trên 80 độ c . Vì vậy ngay dưới 
mặt tròi nóng gắt, bướu vẫn không bị chảy ra. Ngược lại, 
khi lạc đà đốt phần năng lượng dự trữ đó thì da nó co lại 
và cái bướu xẹp đi.

Bướu thay đổi tùy theo tình trạng dinh dưõng, nặng 
từ Ikg đến 90kg cho một con vật từ 300kg đến 800kg. Đó 
là một đặc sản mà dân du mục chia nhau khi lạc đà chết, 
dùng để nấu các món xúp, thậm chí còn dùng đế xông 
chữa bệnh cảm cúm. Trong trường hợp khẩn cấp, ngưòi 
chăn lạc đà bị lạc, bị đói có thể dùng dao cắt một miếng 
bướu của con vật đế ăn tạm mà sống. Sau đó vết thương 
của con vật lại mau chóng lành lặn.
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Nêũ không có 
những bước 
đi dẻo dai, khả 
năng chuyên 
chở được nhiêu 
đô đạc và khả 
năng di chuyển 
trong khoảng 
cách lớn mà 
không can phải 
uống nước, 
chắc hẳn việc 
chinh phục sa 
mạc đ ể  tạo 
ra những con 
đường giao 
thương sẽ ừở  
nên cực kỳ 
khó khăn.

Động Vật

Lạc đà chống chọi lại được với cái khát 
đến mươi ngày trong sa mạc cháy bỏng, 
không phải là nhò cái bưóoi, mà theo một 
cơ chế sinh lý và một hình thái giải phẫu 
rất đặc biệt. Trên thực tế, sự chuyển hóa 
của bướu chậm lại khi sức nóng tăng 
lên từ 34 đến 42 độ. Những hông huyết 
cầu hình ovan tăng sức trương, thể tích 
có thể tăng gấp đôi hay thậm chí gấp 3 
khi nó uống 100 lít nước trong vài phút 
(nếu một người mà uống lượng nước gần 
bằng 10% trọng lượng của mình thì sẽ 
chết ngay vì vỡ hồng cầu). Màu da sáng 
của nó ít hấp thụ nhiệt và những lỗ mũi 
có thể khép lại hoàn toàn để khỏi bị mất 
nước. Môi của nó rất cơ động, có thể nhặt 
một chiếc lá nhỏ trong bụi gai. Nó tiểu 
tiện ít, ra ít mồ hôi, tỏa ra không khí rất 
khô. Cuối cùng con vật khi đi thì cúi đầu 
xuống, có thể đánh hơi biết chỗ nào có 
nước dù chỗ đó cách xa hàng chục km,
_ _1 '  • _1_ r r  '  1sâu dưới chân đến 7 mét.
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LẠC ĐÀ ÀN Gì TRÊN SA MẠC ? ]
Lạc đà nổi bật bởi cặp môi dày cong cớn. Những chiếc 

miệng rộng ngoác có thể xử lý mọi gai nhọn của hầu hết 
các loài thực vật trên sa mạc, bao gôm cả những cây mà 
các loài động vật khác tránh xa.

Ngoài ra, một con lạc đà có thể sống sót vài tuần không 
có nước, và cũng thể trải qua vài tuần mà không có thức ăn.

Chúng luôn đảm bảo lấy được tối đa lượng thức ăn 
hãn hữu của mình bằng cách nhai đi nhai lại đồ ăn trong 3 
khoang bụng. Chúng cũng giải quyết con khát bằng cách 
hấp thụ chất ẩm từ thực vật mà chúng đã nuốt.

CHIM  BAY TRO N G  MƯA CH ỊU  Nước MƯA NHƯ  

T H Ế NÀO?

Chim có một mí mắt cực mỏng gọi là màng nháy, 
dùng để bảo vệ mắt và bảo vệ cả khi nó bay trong mưa. 
Màng nháy này không hoàn toàn trong suốt, vì vậy chim 
có thể không nhìn thấy rõ, nhưng chúng vẫn phân biệt 
được sáng tối.

Giống như ở mèo, chó và một số loài động vật khác, 
màng này có thể nháy qua mắt rất nhanh để bảo vệ mắt. 
Nó giúp tránh khỏi sự va chạm khi chim bay qua bụi rậm.

ở chim săn mồi, như chim 
ưng chang hạn, chúng 
nhắm mắt lại ngay lập 
tức trước khi va chạm với 
nạn nhân, che mắt lại khi 
bắt con mồi.
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ịVạnlESSĨS ^  
Cảu Hỏi •

Lúc này, sức 
nặng của thân 
đều tập ừung  
trên xưcmg 
bàn chân, dây 
chằng ở sau 
xưcmg bàn 
chân thít chặt, 
đông thời kéo 
cong dây chằng 
trên xưcmg bàn 
chân, thếlà 
bàn chân cong 
xuôhg, nắm 
chặt cành cây.

Động Vật

VÌ SAO CH IM  NGỦ T R ÊN  CÀNH  

CÂY KHÔNG BỊ NGẢ?

Loài chim có thể điing im trên cây, vẫn 
ngủ ngon lành mà chẳng hề lộn cổ roi 
xuống đất. Đó là do cấu tạo ngón chân 
của loài chim rất thích hợp để nắm chặt 
các cành cring. Khi đáp xuống cành cây 
nó cong xương ống chân và xương bàn 
chân, rồi nằm phục trên cành.

Lúc này, sức nặng của thân đều tập 
trung trên xương bàn chân, dây chằng 
ở sau xương bàn chân thít chặt, đồng 
thời kéo cong dây chằng trên xương bàn 
chân, thế là bàn chân cong xuống, nắm 
chặt cành cây. Vì vậy, chim ở trên cành 
cây, dù có ngủ, nhờ sức nặng của cơ thể 
mà nắm chặt lấy cành cây. Khi nào chim 
đimg thẳng lên, thì đầu mút bàn chân sẽ 
duỗi ra.

Ngoài ra, vì não bộ của chim phát 
triển hơn não bộ của động vật bò sát, bán 
cầu đại não tuy chưa có nếp rứiăn, nhưng 
kích thước so ra đã tăng lên nhiều. Tiểu 
não phát triến nhất, thuỳ thị giác rất lớn, 
đặc điếm này không chỉ 
thích nghi với đời sống bay 
lượn giỏi mà còn điều tiết 
vận động và thị giác, giữ 
cho cơ thể thăng bằng thật 
tốt cho nên chim ở được 
trên cành cây.
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v ì SAO CH IM  CÓ T H Ể  LÀM  RƠI MÁY BAY?

Phần lớn vụ va chạm xảy ra khi máy bay gần mặt đất, 
thòi điểm câ't cánh hoặc hạ cánh. Va chạm giữa chim trời 
và máy bay có thể biến thành tai nạn nghiêm trọng nếu 
các con chim lớn thuộc các loài như ngỗng trời, kền kền 
và mòng biển bị hút vào động co phản lực, làm gãy cánh 
quạt khiến động cơ ngừng hoạt động.

Về mặt lý thuyết các máy bay lớn có thể tiếp tục bay 
sau khi va chạm với chim nặng tối đa 2kg. Tuy nhiên, có 
tới 36 loài chim tại Bắc Mỹ có trọng lượng trung bình lớn 
hơn thế, trong khi ngay cả những loài chim nhỏ như sáo 
đá cũng có thể làm hỏng động cơ cực mạnh của máy bay.

Chênh lệch tốc độ giữa máy bay và chim càng lớn thì tác 
động của vụ va chạm đối với máy bay càng đáng sợ. Trọng 
lượng của chim cũng là một yếu tố, nhưng khác biệt tốc 
độ có vai trò lớn hơn. Một đàn chim sẽ trở nên nguy hiểm 
hơn nếu chúng đâm vào máy bay nhiều íân.

Chim là mối nguy hiểm lớn đối với phi cơ, đặc biệt là 
trong lúc cất cánh. Ngỗng trời và các loài chim lớn đáng 
sợ hơn chim nhỏ. Khi chim va phải máy bay, chúng có 
thể bị hút vào động cơ và làm gãy cánh quạt. Chiếc cánh 
gãy bị hút sâu vào bên trong động cơ và làm hỏng các bộ 
phận khác.

Để đối phó với nguy hiểm rình rập từ động vật, các phi 
thường áp dụng nhiều biện pháp giảm thiểu nguy cơ va 
chạm giữa máy bay và chim. Chẳng hạn, người ta không 
trồng nhiều cây gần sân bay vì chim có thể làm tổ hoặc 
nghỉ ngơi trên cây.
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’ Cầu H ỏ i ; v ì  SAO CHIM RUỔI LẠI c ó  THỂ 

BAY L ơ  LỬNG?

Không lớn hơn 
con ong mật, 
song chú chim 
ruồi tí hon có 
thểlơ lửng trên 
một bông hoa 
trong nhiêu 
phút Hên, nhờ 
vào khả năng vỗ 
cánh nửa giông 
côn trùng, nửa 
giông các loài 
chim khác.

Động Vật

Không lớn hơn con ong mật, song chú 
chim ruồi tí hon có thể lơ lửng trên một 
bông hoa trong nhiều phút liền, nhờ vào 
khả năng vỗ cánh nửa giống côn trùng, 
nửa giống các loài chim khác.

Chim ruồi có thể xem là dải phân cách 
giữa một bên là các loại chim (thu được 
lực nâng từ việc đập cánh xuống) với các 
loài côn trùng (bay lên nhờ một nửa quá 
trình đập cánh xuống và nửa còn lại từ 
quá trình vỗ cánh lên.

Các nhà nghiên 0 JTJ đã sử dụng công 
nghệ phức tạp để phân tích chuyển động 
của không khí xung quanh cánh của 
chim ruồi và cung cấp thông tin chi tiết 
về hiện tượng bay của nó, từng bị giới 
hạn ở việc phỏng đoán trong suốt nhiều 
thập kỷ qua.

Theo đó, chim ruồi nhận 75% lực nâng 
từ hiện tượng vỗ cánh xuống, 25% còn lại 
cung cấp từ quá trình vỗ cánh lên.

ở  tất cả các loài chim, lực nâng có được 
100% rứìờ vỗ cánh xuống, trong khi tỷ lệ 
này ở côn trùng là 50 -  50.

Đây là bằng chémg mạnh mẽ về hiện 
tượng hội tụ sinh học - những loài không 
có họ hàng với nhau tiến hoá rủìững đặc 
điểm giống nhau đế khai thác lợi thế 
của chúng.
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Các nhà khoa học đã đặt những con chim háu ăn vào 
một kênh gió được thiết kế đặc biệt, trang bị một thiết bị 
laser kết nối với máy tính, làm nhiệm vụ đo sự chuyển 
động của các hạt dầu tí hon xoáy tít trong không khí. Thiết 
bị này cho phép chụp được những khoảnh khắc rất ngắn 
trong cử động cánh của chim ruồi, khoảng 250 micro giây 
(một micro giây bằng một phần triệu giây).

Vì SAO CH IM  CÓ T H Ể  BAY MÃI MÀ KHÔNG MỎI?

Loài chim írigatebird (tên khoa học Pregata magnihens) 
hay thường gọi là chim chiến tranh, sống nhiều ở Nam 
Mỹ, nhất là quần đảo Galapagos) có thể bay liên tục trong 
vòng 94 giò và vượt qua quãng đưòng 261 km chỉ để tìm 
kiếm một bữa ăn.

Vì sao chúng có thể bay mãi mà không biết mỏi? Theo 
các chuyên gia, hầu như trong suốt thời gian bay, chim 
chiến tranh chỉ lượn mà thôi và năng lượng chúng bỏ ra 
gần như bằng không.Các nhà khoa học cho rằng chim 
chiến tranh làmđược điều đó là nhò vào khả năng chao 
lượn cực kỳ hiệu quả; hầu như chúng không mất chút 
năng lượng nào cho việc vỗ cánh. Khả năng này có tầm 
quan trọng sống còn vì chúng thường kiếm mồi trong các 
vùng nước nhiệt đới, nơi thức ăn vốn rất hiếm hoi.

Dải cánh cực lớn đã giúp chúng có đủ lực nâng để chao 
lượn như vậy: khoảng cách giữa hai đầu mút cánh dài 
tới 2,4m, nhưng cơ thể chúng lại chỉ nặng chưa đầy l,5kg.
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' Cáu Hỏi ?[ VÌ SAO M ỏ  CH IM  LẠI CONG? I

Mỏ chim thực 
ra là một cái 
xưcng được bọc 
bởi nhiêu lớp 
keratin - một 
chất tạo ra cả 
lông và móng 
như tóc và 
móng tay của 
con người.

Mỏ là một cấu trúc bên ngoài của 
chim, được sử dụng cho việc ăn và 
nhiều mục đích khác. Trong mỏ không 
có răng, mỏ bao gồm 2 phần, phần hàm 
trên được bao phủ bởi một bao vỏ sừng 
(rhamphotheca), cấu tạo từ keratin. Giữa 
phần trên mỏ có hai lỗ mũi, ăn thông với 
hệ hô hấp. ỏ một số loài, mỏ và lô mũi 
được bao bởi một phần mô mềm, sáp, 
được gọi là da gốc mỏ.

Mỏ chim là một bộ phận để bắt, giữ 
thức ăn. Vì vậy cấu tạo của mỏ chim phải 
khá cứng chắc để làm tròn được nhiệm 
vụ này và là vũ khí để tự vệ, chiến đấu 
đẩy lui những con vật khác đến xâm lược, 
đồng thòi nó cũng phải tinh tế đê đánh 
bóng bộ lông hay xây dựng một cái tổ.

Mỏ chim thực ra là một cái xương được 
bọc bởi nhiều lớp keratin - một chất tạo 
ra cả lông và móng như tóc và móng tay 
của con người. Keratin là một chất sống 
phát triển liên tục mà mỏ chim không 
dùng đến. Hàm trên của mỏ chim được 
gắn cố định vào xương sọ của đầu chim, 
hàm dưới của nó thì chuyển động được.

Động Vát

Hình dáng mỏ chim cho chúng ta biết 
về cách sống của nó. Nhiều loài chim ăn 
thịt có mỏ ngắn và dày, trong khi những 
loài chim nuôi sống bằng các loài sâu bọ
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có mỏ dài và mảnh giống như hình cái kẹp. Thường các 
loài chim ăn thịt được trời phú cho cái mỏ cong cong để 
xé được thịt con mồi (chim ưng).

Mỏ của loài chim hồng hạc màu hồng lại có hình dạng 
khá lạ thường, mỏ chim được phủ một lóp diềm để lọc 
các thức ăn. Chim hồng hạc ăn thức ăn bằng cách dốc 
ngược mỏ của mình lên, phần thức ăn được đưa lên cao, 
đẩy nước ra ngoài mỏ. Diềm hàm trên có tác dụng để lọc 
tảo và tôm, cá.

Các nhà khoa học còn dẫn chứng rằng, ngoài tác dụng 
hấp dẫn bạn tình, thế hiện sức mạnh, mỏ của các loài chim 
còn đóng vai trò mà một "máy điều hoà" nhiệt độ cho 
toàn bộ co thể. Ví dụ như chim toucan (tu căng). Mỏ của 
loài chim này rất to và cồng kềnh, chúng điều hòa nhiệt 
độ co thể bằng cách dồn máu lên mỏ. Mỏ con đực lớn hơn 
của con cái rất nhiều, có lẽ nó dùng mỏ để quyến rủ con 
chim cái.

Có những loài chim có mỏ như hình cái kéo với những 
hàm dài không đều nhau. Sau khi chim từ trên không 
trung lao xuống nó bay sát mặt nước, khi mỏ mở ra hàm 
dưới của nó sẽ rẽ nước. Gặp con cá nào mỏ của nó lập tức 
khép lại như một chiếc bàn kẹp.

Con chim cổ thìa hông Trung Mỹ và Nam Mỹ lại sử 
dụng chiếc mỏ dài hình cái thìa đê dò tìm thức ăn đimg 
trong bình. Trong lúc nó lắc cái bình đó từ phải sang trái, 
xúc giác nhạy của nó sẽ dò tìm con mồi trước khi đớp.

Đối với loài hải âu Punma thì cái mỏ cong của nó thật là 
lý tưởng để chộp lấy những con cá da trơn. Hải âu Punma 
thuộc dòng những loài hải âu nhỏ, mỏ của nó có những 
lỗ mũi hình ống. Lỗ mũi của những con chim khác lại mở 
ở đằng sau mỏ.
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j Q V ạ n ™  J  Ịvì SAO LOÀI CHIM HAY cử ĐỘNG ĐẮỮỈ ̂

ở  loài chim, 
cử động đâu 
không những 
cho phép chúng 
nhìn thấy rõ mà 
còn giúp chúng 
pMt hiện 
con mdi.

•>

Khi nghiên cứu chi tiết các cử động 
lắc đầu của loài sếu trắng ở Mỹ, nhà sinh 
học Thomas Cronin và các cộng sự thuộc 
truÒTig đại học Duke (Mỹ) đã ghi nhận 
rằng những cử động đầu này không thể 
tách khỏi các nhu cầu về thị giác của loài 
chim khi đi truy tìm thức ăn.

Đa số các động vật, trong đó có con 
ngưòi ổn định thị giác nhò các cử động 
mắt khi cơ thể đang chuyển động nhimg 
lại thấy một thoáng mờ do sự di chuyển, 
ớ  loài chim, cử động đầu không những 
cho phép chúng nhìn thấy rõ mà còn 
giúp chúng phát hiện con mồi.

Loài sếu trắng cử động đầu theo hai 
cách: Đầu tiên, khi đang đậu ở trên cao 
cách mặt đất Im: lúc buớc đi chầm chậm, 
đầu của nó hầu nhu ổn định; nguợc lại, khi 
buớc nhanh, các cử động bất ngờ gia tăng. 
Thứ hai, khi tìm thức ăn, nó giữ đầu thắng 
để có thể thấy rõ các vật trong tầm nhìn.

Động Vật
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ú  SAO CHIM CÁNH CỤT THƯỜNG LẶN CÙNG NHAU? 0 .

Chim biển và thú biến thường dành phần lớn thời 
gian lặn ngụp ngoài đại dương, khiến cho các nhà sinh 
học rất khó khăn để quan sát hành vi của chúng. Akinori 
Takahashi, thuộc Viện nghiên cứuCựcQuỐcgiaởTokyo, 
Nhật Bản và cộng sự mới đây đã gắn những chiếc camera 
nhỏ xíu lên mình 5 con cánh cụt Adelie và 5 con cánh cụt 
quai mũ để theo dõi quá trình bơi lặn của lũ chim không 
biết bay này ngoài khơi đảo Signy, Nam cực.

Các camera chỉ nặng 37 
gam và được gắn lên người 
cánh cụt bằng một băng 
không thấm nước. Chúng 
ghi lại hơn 11.000 bức ảnh từ 
2.140 lần lặn ngụp.

Những bức ảnh đã tiết lộ 
rằng cánh cụt bơi trong nước với ít nhâ't một con đồng loại 
trong 15% thòi gian. Đôi khi, 11 con cùng lặn với nhau. 
Còn khi lặn xuống sâu hơn 20 mét, cánh cụt bơi theo nhau 
trong 25% thời gian - đồng thời vẫn giữ khoảng cách gần 
ở mức có thể nhìn thấy nhau suốt thời gian đó.

Điều đáng nói là ở cuối mỗi đợt lặn, các camera không 
tìm thấy lũ chim cánh cụt cùng kiếm ăn. Vì thế các nhà 
nghiên cứu cho rằng chúng bơi cùng nhau là để giúp 
tránh kẻ thù.

Hai loài cánh cụt trên chuyên tìm bắt các nhuyễn thể 
Nam cực trong một vùng mà ở đó con người cũng tiến 
hành các hoạt động đánh bắt thương mại. Vì thế, nhóm 
nghiên a ỉu  muốn sử dụng các camera đê xác định quy 
mô chồng lấn giữa vùng kiếm ăn của chim biển và các 
ngư dân.
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Cầu Hỏi • Vì SAO CHIM CÁNH CỤT ĐI 

LẠCH BẠCH?

Theo đó, với 
chim cánh cụt, 
đi bộ là "sự 
hoang phí năng 
lượng" bởi vì 
chúng có đôi 
chân quá ngắn 
và phải sản sinh 
lực thật nhanh 
bằng cơ bắp đ ể  
chuyển đến đôi 
chân này.

Bảo tồn năng lượng là yếu tố quan 
trọng sống còn với những loài động vật 
ở xứ sở băng giá. Chẳng hạn, kiểu đi lắc 
lư lạch bạch ngộ nghĩnh của loài chim 
cánh cụt chính là một cách thức thông 
minh để chúng đạt được điều ấy.

Một nhà nghiên cứu đã thực hiện thí 
nghiệm trên loài cárủi cụt hoàng đế tại 
công viên thế giới biển San Diego. Năm 
con chim cánh cụt đã được cho đi bộ qua 
một cái sân đặc biệt để đo lực mà chúng 
sử dụng khi lắc lư.

Theo đó, vói chim cánh cụt, đi bộ là 
"sự hoang phí năng lượng" bởi vì chúng 
có đôi chân quá ngắn và phải sản sinh 
lực thật nhanh bằng cơ bắp để chuyển 
đến đôi chân này. Tuy nhiên, chim cárửi 
cụt đã tìm ra một cách cân bằng tối ưu là 
đi lệch người về hai bên. Chuyển động 
lạch bạch của loài chim cánh cụt tương 
tự như chuyển động của một con lắc.

Khi nghiêng người sang mỗi bên, 
trọng tâm cơ thể của chúng được nâng 
lên. Bởi nếu không có vận động này, các 
cơ bắp sẽ phải thực hiện việc đó. Cách di 
chuyển này giúp chim cánh cụt tiết kiệm 
được tối đa năng lượng.

Động Vát
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v ì  SAO CHIM GÕ KIẾN KHÔNG BỊ ĐAU ĐẤU?

Gõ kiến pileated là loài gõ kiến lớn nhất ở Bắc Mỹ, 
chúng bô tới tấp chiếc đầu của mình vào thân cây vói vận 
tốc 24km/h, mỗi giây 20 íân. Vậy tại sao đầu của chúng 
không bị tan ra từng mảnh?

Co bắp săn chắc, xuong sọ cấu tạo kiểu bọt biển, cùng 
với một mí mắt dày cộp đã giữ cho bộ não của chúng đuợc 
nguyên vẹn.

Cùng vói những cú gõ thẳng tắp như mũi tên vào thân 
cây giúp tránh gây chấn động lên đầu, co thế của loài chim 
cũng được thiết kế để giảm thiểu tác động. Trước khi cú 
gõ xảy ra, khối co dày đặc trong cô chim co lại còn mí mắt 
thì nhắm chặt lại. Một phần lực được giải toả xuống co ở 
cổ và bảo vệ sọ khỏi bị một cú tròi giáng. Xưong chịu nén ả 
sọ cũng tạo nên một lóp đệm bảo vệ. Trong khi đó, mí mắt 
nhắm chặt của con chim bảo vệ mắt khỏi bị bất cứ mảnh 
gỗ nào bắn vào và giữ con ngươi được cố định.

Mí mắt có tác dụng như cái thắt lưng an toàn và giữ 
mắt khỏi bị bắn ra khỏi mặt. Nếu không lực gia tốc sẽ xé 
tan võng mạc. Bản thân phần bên ngoài của mắt cũng rất

căng đầy máu để bảo vệ 
võng mạc khỏi bị xô đẩy.

Não chim cũng rất chắc chắn 
trong những lần bổ đầu như vậy. 
Những chấn thương lên đầu người 
thường làm bộ não bị va đập lắc lư 
trong lớp chất lỏng tuỷ não. Nhưng 
chim gõ kiến thì hầu như không có 
lớp chất lỏng này.
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Nhiêu cuộc 
nghiên cứu cho 
thây nhiêu loài 
chim thích quan 
sát cảnh bao 
quát rộng lớn 
nhất từ điểm có 
thể, và đường 
dây điện chính 
là ncd thích hợp 
cho điêu này.

^  Động Vật

Nhiều cuộc nghiên cứu cho thấy 
nhiều loài chim thích quan sát cảnh bao 
quát rộng lớn nhất từ điểm có thế, và 
đường dây điện chính là nơi thích hợp 
cho điều này.

Ngoài ra, từ trên cao, các loài lông vũ 
như loài chim ưng của Mĩ có thể theo dõi 
con mồi từ tầm thấp hơn ở phía dưới mặt 
đất và sẵn sàng sà xuống bắt châu chấu 
hay loài gặm nhấm. Vào mùa xuân, loài 
chim hót có thể hót và đậu trên dây điện. 
Các loài lông vũ khác như chim nhạn 
cũng có thể đậu trên dây điện tia lông và 
canh chừng lưu ý loài thú ăn thịt. Một số 
loài chim còn xem dây điện như ở nhà, 
chúng thậm chí đậu trên dây điện ngủ 
nghi hoặc làm tô trên các lỗ hổng cột điện.

Câu hỏi đặt ra là chim không bị điện 
giật khi đậu trên dây điện? Thật ra, mỗi 
năm ước tính có hơn 1.000 con diều hâu, 
đại bàng, chim ưng và cú bị điện giật chết 
do đậu trên đường dây điện truyền và 
cột điện.

Tuy nhiên, loài lông vũ nhỏ hơn thường 
an toàn hơn bởi có cánh và bàn chân ít khi 
chạm 2 sợi dân điện một lúc tạo ra mạch 
điện tuần hoàn dẫn đến điện giật.
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v ì  SAO CHIM BỔ CÂU HAY LẮC ĐẨU?

Giả thuyết hợp lý nhất đó là cũng giống như lý do 
chúng ta đảo mắt xung quanh -  để ổn định hình ảnh xung 
quanh trong khi di chuyển. Không phải loài chim nào 
cũng có thói quen lắc đầu như bồ câu -  vấn đề này chưa 
được khoa học lý giải đầy đủ.

VÌ SAO CHIM BỒ CÂU BIẾT ĐƯA THƯ?

Bồ câu có nhiều khả năng phân 
biệt phương hướng. Phần gồ lên 
giữa hai mắt chúng có khả năng 
đo đạc sự thay đổi của từ trường 
trái đất trong khi bay.

Khi trời nắng, bồ câu biết định 
hướng đường bay nhờ mặt trời. 
Khi trời âm u, bồ câu định hướng 
nhờ vào từ trường trái đất. Ngoài 
ra bồ câu còn tìm đường nhờ vào
mui VỊ.

BỒ câu một ngày có thể 
bay khoảng lOOOkm. Năm 
1845, một con bồ câu cất cánh 
từ châu Phi, sau 55 ngày bay, 
do quá sức đã chết khi chỉ còn 
cách chuồng tại Luân Đôn 
khoảng 1500m. Nó đã bay 
8700km, lập nên một kỉ lục 
đáng kinh ngạc.
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’ Cáu H ỏ i;

Vì vậy có thể 
cho rằng việc 
thôi sáo của
người làm xiếc 
rắn chẳng qua 
chỉ là động tác 
be ngoài nhằm 
loè tai mắt mọi

truỳên cho con 
rắn đểmúa.

VÌ SAO RẮN KHÔNG có TAI LẠI 

NGHE ĐƯỢC TIẾNG SÁO?

người, còn 
nhịp chân mới 
chính là tín hiệu
ngam mà người 
làm xiếc đã

l ^ Đ ộ n g Y ị t

ở  Ấn Độ thường xuất hiện những con 
rắn ngóc đầu, đung đưa theo tiếng sáo 
của người chủ. Qua quá trình nghiên 
cứu, người ta đã phát hiện ra rằng thị 
giác của rắn râ't kém nhưng lại rất nhạy 
cảm với những rung động. Mũi rắn có 
nối với một khí quan rất đặc thù, nên rắn 
có khứu giác hết sức nhạy. Đầu lưỡi rắn 
chẽ ra, rắn có thể nhanh chóng co giãn 
đầu lưỡi đưa mùi vị chuyển đến cơ quan 
cảm giác đặc thù. Vì vậy, mũi rắn hết sức 
nhạy cảm với các chấn động. Còn tai của 
rắn đã bị thoái hoá và tai ngoài thì hoàn 
toàn biến mất, tai trong chỉ còn là một 
mẩu xương, vì vậy có thể nói là loài rắn 
không có tai.

Thế tại sao rắn không có thính giác lại 
có thể nghe được và múa theo tiếng sáo? 
Sự thật người làm xiếc rắn, khi thổi sáo 
thì chân của họ cũng đập nhịp trên mặt 
đất. Vì đối với chấn động của nhịp đập 

của chân người làm xiếc 
rắn, rắn hết sức nhạy 
cảm nên rắn sẽ múa 
theo tiêt tấu của nhịp 
đập chân. Vì vậy có thể 
cho rằng việc thổi sáo 
của người làm xiếc rắn 
chẳng qua chỉ là động
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tác bề ngoài nhằm loè tai mắt mọi người, còn nhịp chân 
mới chính là tín hiệu ngầm mà người làm xiếc đã truyền 
cho con rắn để múa.

Có nhiều loại động vật có thể tiến hành những tiết mục 
hết sức đặc thù là do giữa người dạy thú và thú có một tín 
hiệu ngầm riêng biệt nào đó.

Vì SAO LÔNG CHIM KHÔNG THẤM N ư ớ c ?

Chim dùng mỏ lấy dầu ở phao câu gần đuôi rồi rỉa lên 
lông, bôi lên đó một lóp dầu. Lóp dầu này bảo vệ lóp lông 
to trên bộ lông vũ. Do nước không thể thấm qua lóp "áo 
choàng" này nên bộ lông của chim không thấm nước.

VÌ SAO LƯỠI RẮN LẠI PHÂN NHÁNH?

Con người từ lâu đã chú ý 
tói sự khác nhau của lưõi rắn và 
lưỡi các động vật khác, đó là sự 
phân nhánh.

Nhà khoa học Hy Lạp cổ ở 
thế kỷ 4 trước Công nguyên 
Yalishiduo cho rằng, lưõi phân 
nhánh là rắn có thể 2 lần thưởng 
thức vị ngon của thức ăn. Theo 
lý giải của nhà khoa học Ai Cập
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Người ấn Độ 
cổ lại nhận định 
rằng, chiêc lưỡi 
này thật tuyệt
diệu, giông như  
chiếc khiên tấn
công vào con 
nìôi, giông như 
ống nước hút
từ trong ra và 
có thể có khả
năng thôi miền 
con moi.

Động Vật

cổ là; rắn là loại bò sát ở những vùng 
đất bẩn, chiếc lưỡi phân nhánh có thể 
giúp nó làm sạch những chất bẩn trong 
mũi nó.

Ngưòi ấn Độ cô lại nhận định rằng, 
chiếc lưỡi này thật tuyệt diệu, giống 
như chiếc khiên tấn công vào con mồi, 
giống như ống nước hút từ trong ra và 
có thể có khả năng thôi miên con mồi. 
Những cách nhận xét này vẫn chưa có 
căn cứ khoa học nào.

Gần đây, nhà động vật học người Mỹ 
Shivvenke đã nghiên cứu vấn đề này, ông 
phát hiện ra rằng lưỡi phân nhánh của 
rắn không chỉ là co quan vị giác, mà còn 
là một công cụ định vị đặc biệt. Nó có 
thê’ phân biệt phưong hướng cũng giống 
như 2 tai của con người, có tác dụng 
phân biệt được âm thanh từ hướng nào 
tói. Rắn dựa vào 2 nhánh cạnh lưỡi để 
đảm nhận được thông tin từ con mồi, từ 
đó có thê xác định được vị trí con mồi, 
lập tức truy đuổi. Thử nghiệm đã chứng 
minh rằng, nếu như cắt bỏ 2 đầu lưỡi nhỏ 
cúa rắn, nó sẽ mất đi khả năng truy tìm 
mùi, thậm chí còn bị lạc hướng, cứ vòng 
vo trên mặt đất.
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v ì SAO RẮN PHẢI LỘT DA?

Trên bề mặt thân thế của rắn có mọc ra một lớp vảy chất 
sừng hoàn chỉnh, đó là cái mà chúng ta hay gọi là da rắn. 
Khi rắn lớn lên cứ cách vài tháng, lớp da đó đối với rắn, 
nếu so sánh thì nó giống hệt như bộ quần áo chật hẹp, nếu 
không lột bỏ nó đi, rắn không làm sao lớn tiếp lên nữa.

Khi đã đến lúc phải lột da, cử động của rắn trở lên có 
phần lò đò, mắt rắn rứiư bị một lớp sương mù che phủ. Khi 
rắn lột da, trước hết bắt đầu từ bộ phận mồm, lấy mồm cọ 
xát vào chỗ thô ráp. Cọ long da miệng ra xong rồi mới lột 
mảng da đầu ra, tiếp đến lột dần phía sau, một mạch cho 
đến cái đuôi.

VÌ SAO RẮN CÓ THỂ NHẬN BIẾT CÁC VẬT DẼ DÀNG 

KHI MẮT CỦA CHÚNG KHÔNG PHÁT TRIỂN?

Hệ thống thị giác của rắn không chỉ cho chúng có ảnh 
thật về môi trường thông qua mắt, các thụ quan hồng 
ngoại siêu nhạy cũng hỗ trợ rắn tìm ra những động vật 
máu nóng. Sau nhiều năm quan sát và thí nghiệm, một 
nhà khoa học Mỹ nhận thấy rắn có thế sử dụng linh hoạt 
một trong hai, hoặc đồng thời cả hai hệ thống thị giác trên, 
hỗ trợ chúng khi tiến tới gần một con mồi ấm nóng.

Làm thế nào loài rắn có thể thực hiện nhiều chức năng 
đến thế, với số "giác quan" ít ỏi nhường ấy? Đó là vì mỗi 
bên đầu của rắn, chẳng hạn rắn chuông, chỉ có một cái hố 
nhỏ, nhưng trong chứa hàng nghìn tếbào thụ quan. Mỗi tế 
bào đó chính là một sensor - đầu cảm biến hồng ngoại - có 
kích cỡ siêu nhỏ. Tuy vậy, các thụ quan này lại rất nhạy 
cảm, chí ít là gấp 10 lần đầu dò hồng ngoại nhân tạo tốt
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Hệ thống thị 
giác của rắn 
không chỉ cho 
chúng có ảnh 
thật về môi 
trường thông 
qua mắt, các 
thụ quan Hông 
ngoại siêu nhạy 
cũng hỗ trợ rắn 
tìm ra những 
động vật 
máu nóng.

nhất cho tới nay. Và không giống như các 
đầu dò nhân tạo, thụ quan của rắn không 
cần hệ thống làm mát tinh vi, lại có thể tự 
sửa chữa khi cần.

Các thụ quan hồng ngoại có thể phát 
hiện bưóc sóng 10 micromét, ứng với 
một bức xạ năng lượng cực thấp. Điều 
đó nghĩa là rắn có thể "nhìn thấy" một 
động vật máu nóng ngay cả khi mắt của 
nó khép lại. Thậm chí, chúng có thế quan 
sát ở nhiều bước sóng hồng ngoại khác 
nhau, tạo nên một tầm nhìn đa màu. 
Nếu bịt mắt rắn lại, chúng sẽ sử dụng 
hệ thống thụ quan hồng ngoại. Còn nếu 
ngưòi ta bỏ các thụ quan đó đi, rắn 
quay sang nhìn bằng mắt. Như thế, rắn là 
bậc thầy trong việc "chuyển mạch" giữa 
hai hệ thống thị giác.

Một cơ quan quan trọng và cực nhạy 
nữa là lưõi của rắn. Cơ chế hoạt động 
của lưỡi rắn giống như mũi ở những loài 
khác. Trong thiên nhiên, mỗi con vật đều 
phát ra một mùi đặc trưng và con mồi của 
rắn cũng không là ngoại lệ. Những phân 
tử mùi đó sẽ phát tán ra xung quanh. Lúc 
này, rắn sử dụng lưỡi đế đưa không khí 
vào khoang miệng "nếm" thử xem trong 
đó có mùi của con mồi nào không. Để 
làm được điều này, lưỡi của rắn được 
cấu tạo thêm hai cấu trúc dạng túi, đặt 
cạnh nhau và mở ra trong vòm miệng. 
Khi con vật thè lưỡi, cái túi này sẽ chụp
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lấy một chút không khí bên ngoài rồi đưa vào bên trong 
dế phân tích các phân tử hóa học của không khí. Nếu phát 
hiện có phân tử mùi đặc trưng của con mồi, rắn sẽ tiếp tục 
"thè lưõi" và lần ra chỗ ẩn náu cứa con mồi. Lưõi của rắn 
cũng là một dụng cụ định vị siêu tốt để xác định hướng 
và vị trí con mồi, còn việc phóng mình để hạ gục nó lại 
do mắt con vật quyết định. Mắt rắn không hoạt động như 
một số loài vật khác, sở dĩ chúng nhìn ra con mồi là nhờ 
thân nhiệt của con vật đó. Mắt rắn hoạt động như một 
thiết bị tầm nhiệt, trong bóng tối mịt mù, con mồi hiện ra 
dưới mắt nó không phải là một hình hài cụ thể mà chỉ là 
một hình ánh sáng xanh mò.

VÌ SAO RẮN MANG BÀNH KHÔNG BỊ CHẾT BỞI 

NỌC ĐỒNG LOẠI?

Nọc rắn mang bành là thứ vũ khí lợi hại nhất trong tự 
nhiên. Hâu như tất cả các sinh vật sẽ chết sau vài phút 
bị chất độc thần kinh này xâm nhập vào máu, ngoại trừ 
chính rắn mang bành. Một nhà nghiên aixi Mỹ đã khám 
phá ra nguyên nhân của hiện tượng này.

Rắn có nọc độc được chia thành hai họ chính: rắn hổ 
lục (viper - như rắn chuông), và rắn mang bành (chẳng 
hạn cạp nong và rắn biển). Trong những năm 1970, các 
nhà khoa học đã khám phá ra rằng máu của rắn hổ 
lục chứa các phân tử có thể trung hòa thành phần chết 
người trong nọc độc của chính chúng. Song, ngưòi ta 
phỏng đoán rắn mang bành phản ứng vói nọc độc của 
mình theo một cách khác. Trong những năm 1990, 
nhiều nghiên cứu được đặt ra để tìm hiểu hiện tượng 
này, song chưa có kết quả.
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Rắn có nọc độc 
được chia thành 
hai họ chính: 
rắn hổ lục 
(viper- như 
rắn chuông), và 
rắn mang bành 
(chẳng hạn cạp 
nong và 
rắn biễh).

"^Đ Ộ n g V ật

Các nhà khoa học người Mỹ trong khi 
đang nghiên cứu đê tìm ra cách thức biến 
nọc rắn thành những phưong thuốc hứa 
hẹn, đã có lòi giải: Chất độc thần kinh 
là thành phần chủ đạo trong nọc rắn 
mang bành. Nó bám vào một thụ quan 
trên những bó co, ngăn cản các xung 
thần kinh kích thích co co lại, khiến cho 
nạn nhân ngừng thở và chết. Mục tiêu 
mà chất độc này tấn công là thụ quan 
acetylcholin, dưòng như đóng vai trò 
quan trọng trong bệnh Parkinson, tâm 
thần phân liệt và bệnh suy nhược co.

Các nhà khoa học này đã so sánh thụ 
quan acetylcholine của rắn mang bành 
vói thụ quan

acetylcholine của các loài có xưong 
sống khác, ỏ cấp phân tử, chúng trông 
giống nhau, ngoại trừ một amino axit. 
Thí nghiệm cho thấy, chính sự khác biệt 
đơn giản ở amino axit này đã tạo ra một 
phân tử đường lớn trên thụ quan của 
rắn mang bành. Phân tử này che đi 
cái gọi là "vùng liên kết" trên bề mặt thụ 
quan, khiến cho chất độc không thể gắn 
đó vào được.
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Khi loại bỏ phân tử đường, thụ quan của rắn mang 
bành trở nên nhạy cảm với chất độc của chính nó, như các 
động vật khác.

Để chứng minh giả thuyết này, các nhà khoa học đã 
biến đổi một thụ quan trên bề mặt cơ của chuột, bằng việc 
gắn thêm cho nó một phân tử đường. Kết quả là họ đã tạo 
ra một con chuột mà thụ quan có thể kháng lại nọc độc 
thần kinh của rắn mang bành.

Vì SAO RÁN KHÔNG có CHÂN?

Rắn từng có chân đầy đủ như bao loài khác, nhưng 
bộ phận này biến mất dần vì không thích hợp vói môi 
trường sống.

Nếu không phải tất cả thì ít nhất một số loài rắn cũng 
từng có chân trong buổi ban đầu của quá trình tiến hóa. 
Tuy nhiên, chúng đã mất dần các chi theo thời gian, theo 
báo cáo mói đây của Viện Bảo tàng lịch sứ tự nhiên Quốc 
gia tại Paris (Pháp). Nghiên cứu này đã củng cố lý thuyết 
cho rằng, loài rắn tiến hóa từ một dạng thằn lằn từng sống 
chui rúc trong hang trên đất liền hoặc boi lội dưới biển.

Để rút ra kết luận trên, 
Trưởng nhóm nghiên cứu 
Alexandra Houssaye và 
đồng sự đã phân tích hóa 
thạch của loài rắn có tên 
Eupodophis descouensi. 
Loài rắn tiền sử này từng 
xuất hiện trong Kỷ Phấn 
trắng tại khu vực hiện
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Nêũ không phải 
tất cả thì ít nhất 
một sếỉoài rắn 
cũng từng có 
chân trong buôì 
ban đâu của 
quá trình tiến 
hóa. Tuy nhiên, 
chúng đã mất 
đẵn các chi theo 
thời gian

nay là Lebanon. Nhằm hiểu rõ hơn mẫu 
vật đặc b iệt các nhà khoa học sử dụng 
phương pháp mô phỏng mới gọi là 
chụp cắt lớp trên máy tính bằng tia bức 
xạ synchrotron (SRCL). Đây là phương 
pháp giúp chụp được hàng ngàn hình 
ảnh 2 chiều từ bên trong mẫu. Những 
hình ảnh đó được tiếp tục dựng thàrửi 
mô hình 3 chiều, cho thấy rõ hông của 
rắn và cặp chân nhỏ chỉ dài 2cm.

Với mô hình 3 chiều mới, các chuyên 
gia phát hiện được Eupodophis từng sở 
hữu 2 chân sau mang theo dấu hiệu thoái 
hóa dần và không có chi trước. Chi sau 
cũng có đầu gối và 4 xương mắt cá chân, 
nhưng không có xương bàn chân hoặc 
xương ngón. Cũng nhờ SRCL, họ xác 
định được xương chân của rắn rất giống 
với thằn lằn hiện đại.

Các nhà khoa học cho rằng, rắn đã 
rụng hết chân để phù hợp với cảnh chui 
rúc trong hang sâu hoặc bơi lội dưới đại 
dương. Bằng chứng là cặp chân trong

mẫu hóa thạch 
bị thoái hóa rất 
nghiêm trọng và 
các hậu duệ của 
chúng chẳng còn 
cái chân nào.

Động Vật
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RẮN KHÔNG CÓ CHÂN THÌ BÒ BẰNG CÁCH NÀO?

Đa số các loài rắn hiện tại đều không có chân, chỉ trừ số 
ít loài, như trăn, là còn có dấu vết của chi sau. Tuy vậy, với 
các co quan vận động và phưong thức vận động đặc biệt, 
nhóm bò sát này vẫn có thể lao vun vút qua các sa mạc hay 
cánh đồng.

Toàn thân rắn bao phủ một lóp vảy, nhưng những vảy 
này hoàn toàn khác vói vảy cá: vảy rắn là do tầng sừng 
ở phía ngoài cùng của da biến thành, cho nên cũng được 
gọi là vảy sừng. Còn vảy của đại đa số các loài cá là tầng 
chân bì phía trong cùng của da biến thành. Vảy rắn khá 
dẻo dai, không thấm nưóc. Sự lớn lên của vảy cũng không 
tưong ứng với sự lớn lên của cơ thế. Rắn lớn lên đến một 
thời gian nào đó cần phải lột xác một lần. Sau khi lột xác, 
vảy vừa mói mọc ra sẽ lớn hơn vảy cũ một chút. Vảy rắn, 
không chỉ có tác dụng chống sự bốc hơi của nước và giúp 
cơ thể khỏi bị tổn thương, mà còn là cấu tạo chủ yếu giúp 
rắn bò được.

Vảy trên thân rắn có 2 loại: một loại ở chính giữa bụng 
tương đối lớn và có hình chữ nhật, được gọi là vảy bụng; 
loại thứ hai nằm ở hai bên vảy bụng kéo dài đến mặt lưng, 
hình nhỏ hơn, gọi là vảy thân. Vảy bụng thông qua cơ 
sườn nối với xương sườn.
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Rắn không có 
xương mỏ ác, 
nên xương 
sườn của nó có 
thê’cử động tự 
do trước sau. 
Khi cơ sườn co 
bóp, làm cho 
xương sườn di 
động về phía 
trước, nhờ đó 
vảy bụng hơi 
vểnh lên, đau 
nhọn của vảy 
ứ n h  lên giôhg 
như bàn chân 
giẫm lên mặt 
đất hoặc vào vật 
thểkhác, đẩy cơ 
thê tiên ve 
phía trước.

Động Vật

Rắn không có xưcmg mỏ ác, nên xương 
sườn của nó có thể cử động tự do trước 
sau. Khi cơ sườn co bóp, làm cho xương 
sườn di động về phía trước, nhờ đó vảy 
bụng hơi vểnh lên, đầu nhọn của vảy 
vênh lên giống như bàn chân giẫm lên 
mặt đất hoặc vào vật thể khác, đẩy cơ thể 
tiến về phía trước. Ngoài ra, xương sống 
của rắn trừ khớp xương thông thường 
lồi ra, còn có một đôi xương cung lồi của 
đốt trước với xương cung lõm của đốt 
sau xương sống trước tạo thành khớp, 
như vậy không chỉ làm cho xương sống 
của rắn nối với nhau vững chắc, mà còn 
làm tăng thêm khả năng uốn lượn sang 
trái phải của cơ thể, làm cho thân rắn vận 
động theo hình sóng. Như vậy, mặt bên 
cơ thể rắn không ngừng gây áp lực với 
mặt đất, sẽ đẩy nó tiến lên phía trước. Sự 
vận động này kết hợp với hoạt động của 
vảy bụng sẽ làm cho rắn bò nhanh hơn.

Da của rắn rất nhão, khi vảy tiếp 
xúc với mặt đất, trước hết trong cơ thể 
chuyên động trượt về phía trước, động 
tác này không những 
giúp cho rắn bò, mà 
còn là nguyên nhân 
đê rắn có thể trèo cây.
Nếu đặt rắn trên sàn 
nhà nhẵn bóng thì nó 
sẽ "khó nhọc bò từng 
tí một".
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v ì SAO TAI THỎ TO VÀ DÀI? 3
Thỏ không có khả năng tấn công hoặc gây nguy hại cho 

các loài động vật khác, nhưng lại thường xuyên bị những 
con như sói, báo, chim ưng, cú... uy hiếp.

Bản lĩnh duy nhất của nó là chạy trốn kẻ thù. Chính 
vì vậy, thỏ thường xuyên phải vểnh tai để chú ý xem bốn 
phía chung quanh có động tĩnh gì không, nhằm đề phòng 
bất trắc. Trong hoàn cảnh khắp noi là kẻ địch như vậy, nên 
đôi tai của thỏ đặc biệt to.

VÌ SAO KHÔNG NÊN NẮM TAI THỎ? 3
Hai tai thỏ rất to. Khi bắt thỏ, để cho tiện lợi, ngưòi ta 

thường nắm lấy đôi tai nó mà không biết rằng tai là nơi 
yếu ớt nhất trên mình thỏ. Chúng toàn do xương sụn tạo 
nên, không thể gánh vác trọng lượng toàn thân nó được.

Sau khi bị bắt, thỏ rất căng thẳng, sợ hãi, giãy giụa. Nếu 
ta cầm tai nó xách lên, nó sẽ dễ bị gãy tai.

Bạn càng không nên cầm 2 chân sau của thỏ, dốc ngược 
đầu nó xuống. Điều này sẽ làm cho tuần hoàn máu bị trở 
ngại, thỏ sẽ xung huyết não và chết.

Phương pháp đúng đắn nhất 
khi bắt thỏ là nắm nhẹ bên ngoài 
da cổ, khe khẽ nâng nó lên, rồi 
dùng tay kia đỡ thân sau của nó.
Chú ý không nên làm cho da đứt 
khỏi thịt để thỏ khỏi bị thương.
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^Vạn[EM!S] >  
A V  Cầu Hỏi •

Các loài vật 
như ếch rắn 
không có khả 
năng g iữ  ấm
nên nhiệt
lượng trong
_____ 1̂. .<___________________

VÌ SAO MỘT SỐ LOÀI ĐỘNG VẬT 

PHẢI NGỦ ĐÔNG?

cơ thê chúng 
thường tiêu tan 
rất nhanh.

Động Vật

Mùa đông đến, thời tiết trở nên rất 
lạnh giá. Vì vậy, rất nhiều loài động vật 
sống trong tự nhiên phải ẩn mình, tránh 
rét. Cách đon giản nhất là ngủ một giấc 
thật dài. Giấc ngủ này thưòng được kéo 
dài từ đầu mùa đông cho tói khi tiết tròi 
trở nên ấm áp.

Các loài vật như ếch rắn không có khả 
năng giữ ấm nên nhiệt lượng trong co thể 
chúng thưòng tiêu tan rất nhanh. Nhiệt 
độ co thể chúng thay đổi cùng vói sự 
thay đổi của thòi tiết bên ngoài. Vào lúc 
này, chức năng bài tiết, lột xác của chúng 
ở vào mức thấp nhất. Chúng sử dụng lóp 
mõ đã tích tụ trên co thể để tự nuôi sống, 
duy trì những nhu cầu tối thiểu nhất 
trong những ngày ngủ đông đó.

Động vật ngủ cả đông và hè. Loài 
ếch, rắn thuộc loại ngủ đông, Ngoài ra, 
các loài động vật như doi, nhím, rái cá, 
chuột hoang... cũng đều có hiện tưọTig 
ngủ đông. Ngủ đông là sự thích úmg của 
các loài động vật đối vói điều kiện môi 
trường không tốt như: nhiệt độ thấp, 
thức ăn ít... Ngược lại, ngủ hè lại dành 
cho các loài động vật thích ómg vòi điều 
kiện môi trường nắng cháy, hanh khô. Ví 
dụ: loài hải sâm chọn những sinh vật nhỏ 
ở biển làm thức ăn. Khi mùa hè tói, do có
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sự chiếu rọi của ánh nắng mặt trời nên nhiệt độ trên bề mặt 
nước trở nên nóng hơn, làm cho các loài sinh vật nhỏ phải 
nổi trên mặt nước. Loài hải sâm sống ở dưới đáy biển do 
thiếu thức ăn nên phải ngủ hè. Loài thằn lằn, cá trắm cỏ 
cũng thực hiện biện pháp ngủ hè như vậy.

Hiện tượng ngủ đông, hè là giai đoạn mà hoạt động 
sống của các động vật ở vào mức độ thấp nhất, thông 
thường biếu hiện qua các hiện tượng như: ngừng kiếm 
thức ăn, không hoạt động, ngủ liên miên, hô hấp yếu và 
nhiệt độ cơ thểhạ thấp. Trước khi đi vào giấc ngủ, những 
động vật này đều kích thích tăng lượng mỡ trong cơ thể 
làm thức ăn trong những ngày ngủ đó và cho đến khi 
tỉnh lại.

Những động vật khác nhau thì thời kỳ ngủ cũng khác 
nhau. Các loài động vật có thân nhiệt hay thay đổi như 
ếch, rắn về cơ bản thường là không ăn, không cử động, 
không tỉnh giấc trong suốt thời gian ngủ đông. Vì thế, 
nếu thay đổi một cách cưỡng chế nhiệt độ môi trường bên 
ngoài vào sẽ kéo theo những biến đổi về nhiệt độ trong
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Ngủ đông và 
ngủ hè của các 
loài động vật 
chính là biểu 
hiện mang tính 
thích ứng của 
các loài động 
vật đó với điêu 
kiện thay đôi 
của môi ừường.

cơ thể và sẽ xảy ra hàng loạt những phản 
ứng. Vào mùa hè, nếu để một con ếch vào 
môi trường lạnh giá, chúng sẽ ngủ đông, 
nếu đem con ếch từ trong trạng thái ngủ 
đông vào một môi trường có nhiệt độ ấm 
áp thì chúng sẽ tinh giấc, tù bỏ trạng thái 
ngủ đông. Thế nhưng những loài động 
vật có nhiệt độ Ổn định như loài nhím, 
gấu... thì chúng có thể tự điều tiết nhiệt 
độ cơ thể khi ngủ. Vào một thời gian nhất 
định chúng sẽ tỉnh giấc, sau đó lại tiếp 
tục đánh một giấc ngon lành. Chúng sẽ 
không ngủ được khi có sự biến đôi nhiệt 
độ mang tính cưỡng chế từ bên ngoài.

Sức chịu đựng cua các loài động vật 
đối với môi trường nhiệt độ cao và nhiệt 
độ thấp đều có giới hạn. Nhiệt độ cao 
rất có hại với sức khỏe của chúng. Động 
vật có thế chết do nhiệt độ thấp. Nguyên 
nhân là do cơ cấu cơ thể bị đông aing, 
kết cấu tế bào bị phá vỡ, chức năng thay 
thế do đó mà ngừng trệ. Ngủ đông và 
ngủ hè của các loài động vật chính là 
biểu hiện mang tính thích ứng của các 
loài động vật đó với điều kiện thay đổi 
của môi trường.

Động Vật
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TẤC KÈ MÙ CÓ THỂ ĐỔI MÀU DA KHÔNG?

Khả năng biến màu 
của tắc kè được xem là 
một kỹ thuật ngụy trang: 
Nó phân tích màu ở xung 
quanh để bắt chước. Vậy 
khi tắc kè bị mù, nó còn 
đổi màu được không? 

Câu trả lời là có, bởi 
thị giác không liên quan trực tiếp đến sự thay đổi màu da 
của tắc kè. Chẳng hạn, loài tắc kè Jackson nổi đốm vàng 
khi nổi giận, và tắc kè núi Lefo biến thành màu xám khi 
sợ hãi. Vào mùa động dục, tắc kè đực có màu sắc rực rõ.

Những thay đổi màu da kế trên là do một loại hormone 
liên quan đến cảm xúc gây ra. Nó không phải là sự "bắt 
chước" màu sắc từ môi trường, không liên quan đến thị 
giác và không thể kiểm soát được.

Tuy nhiên, nếu một con tắc kè đực bị mù, không thể 
nhìn thây màu sắc của đối phưong, nó sẽ không có những 
phản úng cảm xúc dữ dội và do đó cũng không thể tạo ra 
màu sắc thật rực rỡ.
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j Q V ạ n ™ j ị  v ì  SAO CÁC LOẠI BƯỚM ĐÊM LẠI 

CỨ ĐÂM VÀO ĐÈN? 0.1

Một giả thuyêi 
khác cho rằng, 
bướm đêm 
tưởng nhâm 
đèn xe là các 
bông hoa nở 
ban đêm và lao 
vào đ ể  tìm kiêm 
thức ăn.

Nếu bạn đi đường vào buổi tối sẽ 
thấy đa số các loại bướm đêm lao bổ 
vào đèn xe và thậm chí là cả vào người 
bạn. Không phải bướm đêm thích 
thú vói đèn xe mà trái lại là hoảng sợ và 
bay vòng tròn dẫn tới việc đâm bổ nhào 
vào đèn xe của bạn. Bướm đêm có thị 
giác tốt và có thể sử dụng ánh sáng của 
trăng và các ngôi sao để định hướng, 
trong khi đèn xe của bạn lại quá sáng 
so vói nguồn sáng tự nhiên này dẫn tới 
việc làm chúng hoảng sợ.

Một giả thuyết khác cho rằng, bướm
đêm tưởng nhầm đèn xe là các bông hoa 
nở ban đêm và lao vào để tìm kiếm thức
ăn. Những loài hoa nở ban đêm như hoa 
quỳnh, hoa nhài thường có màu trắng có 
thể tận dụng hết mức ánh sáng ban đêm 
nhằm thu hút các loài ong, bướm để giúp 
cho quá trình thụ phấn được diễn ra.

Giả thuyết cuối cùng cho rằng bướm 
đêm đã có thê bị hỏng mắt do ánh sáng 
quá mạnh so với bình thưòng của đèn 
pha. Điều này dẫn tói việc mắt nó không 
thể điều chỉnh để có thể phân biệt được 
các vật trong bóng tối nữa mà chỉ có thể 
nhìn thấy ánh sáng từ đèn pha, do vậy nó 
lại đâm bổ về phía đèn pha.

^̂^Đ Ộ ngV ật
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Như vậy, trừ lý do bướm đêm tưởng nhầm đèn pha là 
hoa ra thì các lý do còn lại đều khẳng định rằng bướm đêm 
do bị choáng mói đâm vào đèn xe của bạn chứ chẳng phải 
nó thích thú gì chuyện này.

VÌ SAO THÂN TÔM LẠI CONG?

Tôm cua thuộc họ động vật chỉ có đốt, có điểm khác là 
ở tôm có phần bụng có thể kéo dài, ở tôm phần đầu có 
5 đôi chi phụ, phần ngực có 8 đôi chi phụ, phần sau có 5 
đôi chi dùng làm chân. Khi tôm bò dưới đáy nước thì dùng 
5 đôi chân sau. ở bụng tôm có 6 đôi chân. Khi tôm từ đáy 
trồi lên mặt nước thì chúng quạt nước bằng các đôi chân 
bụng: khi tôm bơi về phía trước thì chúng quạt nước bằng 
5 đôi chi (trừ 1 đôi chi là đuôi) phụ ở đầu, khi lùi thì chúng 
lại quạt nước bằng đuôi.

Tôm thường sống ở vùng san hô, đáy biển có cát nhỏ 
hoặc bùn nhuyễn. Đó cũng là cách tự bảo vệ của tôm, khi 
cần chúng có thể vùi mình vào cát, có lúc chúng lại chui 
vào các khe đá.

Trong nước có nhiều loại cá và động vật bắt tôm tép 
để ăn, nên tôm hay bị săn đuổi. Khi gặp nguy hiểm nó 
cong lưng, sau đó dùng lực đàn hồi để bắn đi rất xa, dùng 
đuôi và các chi phụ phía sau để quạt nước. Tôm thường

dùng động tác cong lưng nhảy để 
tẩu thoát. Vì tôm nhảy lên phương 
hướng không xác định, kẻ thù săn 
đuổi sẽ không theo được dấu vết. Do 
vậy cong mình là một thuật phòng 
thân của tôm.
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A v f  Câu Hỏi • TÔM CÓ THỂ NHẬN BIẾT MÀU 

SẤC VÀ ÁNH SÁNG KHÔNG? i

Loài tôm này 
sở hữu những 
chiếc càng to 
và đôi mắt kỳ 
lạ nhất trong 
thếgiới động 
vật. Chúng có 
khả năng nhìn 
thấy màu sắc và 
ánh sáng của 
tia tử ngoại hay 
tia ỉíông ngoại 
cũng như có thê' 
nhận diện sự  
biên đổi của 
ánh sáng.

Các nhà khoa học úc đã tiến hành 
nghiên cứu một loài tôm to lớn có tên 
Mantis sống ở vùng đángầm lớn nhất thế 
giới Great Barrier Reef (úc) và cho biết 
chúng có một khả năng hiếm có ở tất cả 
các loàiđộng vật.

Loài tôm này sở hữu những chiếc càng 
to và đôi mắt kỳ lạ nhất trong thế giới 
động vật. Chúng có khả năng nhìn thấy 
màu sắc và ánh sáng của tia tử ngoại hay 
tia hồng ngoại cũng như có thể nhận diện 
sự biến đổi của ánh sáng. Chúng có thể 
nhìn và nhận biết thế giới qua 12 màu sắc 
co bản và 6 độ phân cực khác nhau của 
ánh sáng.

Các nhà nghiên a h i đã tìm hiểu xem 
tại sao chúng lại có khả năng như vậy 
mặc dù thức ăn thường ngày của chúng 
là những động vật trong suốt và rất khó 
nhìn rõ dưới nước biển. Giả thiết được 
đưa ra là chúng sử dụng sự thay đổi của 
màu sắc và ánh sáng để gửi thông điệp 
riêng giữa những con đực và con cái khi

Động Vật
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vì SAO TÔM HÙM CHẾT LẠI có MÀU HỒNG?

Màu xanh đen tự nhiên trên vỏ giáp của tôm hùm mất 
đi là do sự thay đổi cấu trúc của một protein trọng yếu. Ai 
từng nhìn thấy tôm hùm hẳn còn nhớ lớp vỏ xanh đen tự 
nhiên của nó. Lớp vò này giúp tôm hùm ngụy trang, ẩn 
mình dưới những tảng đá 
ở đáy đại dưong và tránh 
được các loài ăn thịt. Nhưng 
nếu chẳng may bị đưa lên 
bếp, vỏ tôm sẽ chuyển dần 
sang hồng. Đó là do sự thay 
đổi cấu trúc của một loại 
protein trên lóp vỏ, có tên 
gọi beta- crustacyanin. Một phần của phân tử này có thể 
thay hình đổi dạng, kéo theo sự biến dạng của một phân 
tử khác gắn kèm với nó là astaxanthin.

Các nhà khoa học kết luận, chính châ't dạng caroten 
astaxanthin là nguyên nhân khiến tôm hùm biến màu từ 
xanh sang hồng trong quá trình đun nấu. Phân tử này là 
một chất chống oxy hóa mạnh, có khả năng bảo vệ màng 
tế bào và các mô khỏi bị tổn thương. Vì vậy, phát hiện 
trên có thể đưa tới những liệu pháp chữa trị mới cho nhiều 
căn bệnh ở người, trong đó có ung thư. Chang hạn, các bác 
sĩ sẽ sử dụng astaxanthin như là một chất vận chuyển

các loại thuốc không hòa tan đi 
vào cơ thể. Nó cũng mở ra tiềm 

- năng về một loại chất màu thực 
phẩm tự nhiên hơn.
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1 ?  vì  SAO NHÊ N NƯỚC KHÔNG -1-Vf Câu Hỏi •
CHÌM DƯỚI NƯỚC?

Đôi chân của 
chúng có thểtạo 
ra chỗ trũng tới 
4mm mà vẫn 
không phá vỡ 
mặt nước, và 
mang tới 15 lãn 
trọng lượng cơ 
thểmà không 
chìm. Khả năng 
nôĩ phi thường 
này cho phép 
con vật nhảy 
tưng timg 
trên mặt nước, 
giông như quả 
bóng cao su 
trên đường, 
giúp nó dễ đàng 
tiêp cận với con 
moi cực nhanh.

Động Vật

Thật dễ hiếu vì sao nhện nước có thể 
trôi nổi và lướt đi trên bề mặt ao hồ và 
các con suối. Nhưng đến tận giò, người ta 
vẫn chưa rõ bằng cách nào loài côn trùng 
này không bị chìm, ngay cá trong mưa 
bão quăng quật hoặc khi nước cuốn.

Khi nghiên cứu dưới kính hiển vi cực 
mạrửì, các nhà khoa học Trung Quốc đã 
phát hiện thấy quanh chân của chúng là 
hàng nghìn sợi lông tí hon, mỗi sợi chỉ 
dài khoảng 50 micromet. Các sợi lông 
này xù ra thành những chùm to cực nhỏ, 
"bẫy" không khí vào bên trong và tạo ra 
lóp đệm ngăn cách chân của nhện với 
mặt nước, đống thòi làm tăng sức nổi của 
con vật. Tính kỵ nước của lóp bọt khí này 
có thể đã hỗ trợ chúng đứng vững trên 
mặt nước.

Các đụng chạm nhẹ hoặc rửìiễu loạn 
có thể phá võ cân bằng này. Song, lóp 
đệm khí ở chân của nhện nước có thể 
giúp chúng di chuyển nhanh chóng và 
lấy lại thăng bằng trên mặt nước, ngay cả 
trong mưa bão hoặc các biến động khác.

Những đặc điểm tương tự mà các 
động vật khác cũng có, như bộ lông trơn 
trên cơ thế vịt, đều hoạt động theo cùng 
một cách. Tuy nhiên, hầu hết chúng kém 
hiệu quả hơn. Nhện nước sống chủ yếu
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trong các ao, hồ, sông, ngòi, là loài tiến bộ nhất trong tự 
nhiên về khả năng cư ngụ trên mặt nưóc. Hai cặp chân dài 
mảnh khảnh giúp chúng nổi và đi lại trên đó dễ dàng như 
ta đi trên cạn. Chúng còn có một đôi chân trước nhỏ hon, 
sử dụng trong việc bắt mồi.

Đôi chân của chúng có thể tạo ra chỗ trũng tói 4mm mà 
vẫn không phá võ mặt nước, và mang tới 15 lần trọng lượng 
co thể mà không chìm. Khả năng nổi phi thường này cho 
phép con vật nhảy tưng tưng trên mặt nước, giống như quả 
bóng cao su trên đưòng, giúp nó dễ dàng tiếp cận với con 
mồi cực nhanh. Nhện nước có thể lao vào bữa ăn với tốc độ 
bằng cả trăm lần chiều dài co thê chỉ trong một giây.

VÌ SAO NHỆN LẠI GIẢNG T ơ ? 0 .

Một số loài nhện 
dệt lưới thành mạng 
hoặc thành ống cũng 
khá kỳ công, đó là 
trường hợp những 
con nhện nhà to đùng.
Những loài nhện khác 
như nhện vườn dệt thành những tấm mạng cực kỳ đẹp. 
Những con nhện loại này thường ẩn trong một ống to gần 
lưới của chúng. Con côn trùng bị vướng vào lưói, thường 
loạng choạng và mất thăng bằng, nhện vội vàng lao tói 
và chộp lấy con mồi.

Mạng nhện vườn rất dính, côn trùng đang bay lao vào 
sẽ bị dính chặt vào lưói. Nó giãy giụa trong thoát thân 
nhưng đã đánh động cho nhện chạy tói và bắt ngay tại 
chỗ. Các loài nhện ỏ miền nhiệt đói giăng to khá vững 
chắc, tói mức có thế bắt được cả chim.
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Ị Q V ạ n ™  ? I LOÀI VẬT cỏ THỂ NHỊN ẢN BAO LÂU?

Khỉ hải quỳ 
thèm ăn, nó 
nuôi bất kỳ thứ 
gì, thậm chí 
cả những thứ 
không ăn được 
hoặc sẽ hại đôỉ 
với nó. Một con 
hải quỳ bị đói có 
ĩẵn đã nuốt cả 
một cái vỏ 
chai lớn.

Trong những trường hợp đặc biệt 
loài vật không thể tìm được thức ăn 
cho chúng. Vậy chúng sẽ nhịn đói 
được bao lâu?

Ta đã biết đến loài rệp giường và hải 
quỳ. Loài rệp giường nhiều khi để cái 
bụng rỗng của chúng tói nửa năm hoặc 
hon thế nữa. Nhưng các con của nó, 
nhũng ấu trùng rệp (khi sống trong nhà 
thường gây cho con ngưòi ta khó chịu 
cũng không kém gì rệp trưởng thành) khi 
cần thiết, tức là nhà không có ai ở, có thể 
nhịn ăn tói một năm rưõi. Hải quỳ không 
giống rệp nhưng cũng có thể nhịnđói 
lâu được tói ba năm. Người ta đã nhiều 
lân thấyđược điều đó trong các bể nuôi. 
Trong trường hợp như vậy hải quỳ "gầy 
đi" rất nhanh; trọng lượng giảm xuống 
tói mười lần. Nhưng chỉ cần cho nó ăn là 
lập tức nó tham lam nuốt vội vàng ngay. 
Chỉ sau mấy ngày là hải quỳ béo lên rất 
nhanh, đến mức có thể trông thấy được.

Khi hải quỳ thèm ăn, nó nuốt bất kỳ 
thứ gì, thậm chí cả những thứ không ăn 
được hoặc sẽ hại đối vói nó. Một con 
hải quỳ bị đói có lần đã nuốt cả một 
cái vỏ chai lớn. Cái vỏ chai bị nuốt vào 
bụng nằm ngang chia dạ dày thành hai

Động Vật http://tieulun.hopto.org



phần trên và dưới. Thức ăn ở miệng vào không xuống 
được phần dưới dạ dày. Người ta nghĩ rằng hải quỳ sẽ 
chết. Nhưng nó đã tìm ra lối thoát: ở cái đế đúng chỗ 
"bông hoa" biển bám trên đá mở ra một cái họng không 
răng, một cái mồm mói - một cái lỗ ở bên hông con hải 
quỳ. Nhưng chang bao lâu sau chung quanh cái lỗ đó đã 
mọc lên các xúc tu. Thế là con hải quỳ đó có hai mồm, 
hai dạ dày.

Khó có loài động vật phàm ăn nào sánh kịp được với 
loài bét. Chúng hút máu đủ các loài động vật khác nhau, 
hút nhiều đến nỗi to phình ra không biết bao nhiêu mà kể.

Con bét chó sau khi hút máu no nặng hơn lúc nó còn đói 
tới hai trăm hai mươi lần. Còn con bét bò trong ba tuần, kể 
từ khi phát triển từ â'u trùng đến bét trưởng thành đã tăng 
đến một vạn íân. Nhưng cũng rất lạ là sau khi ăn uống 
phàm phu đến mức độ như vậy mà các con bét có thể nhịn 
đói tới hàng năm tròi. Để kiểm tra xem chúng có thể không 
ăn được bao nhiêu lâu: các nhà khoa học đã đem cắt 
các vòi miệng của nó đi; triệt điều kiện hút máu. Nhưng 
con bét bò sau khi qua phẫu thuật đã sống tại phòng thí 
nghiệm một năm, hai năm, ba năm. Người ta quên mất 
đi không buồn chờ thêm bao giờ chúng mới chết. Nhưng 
chúng vẫn chưa chịu chết, vẫn sống sang năm thứ năm, 
rồi năm thứ sáu và thứ bảy. Thậm chí còn hơn thế nữa.

Vậy là người ta biết đến tổ tiên nhỏ bé của các chú bét 
nhỏ phá kỷ lục thế giới.
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ĐẺTRÚNG?

Bò sát trờ thành 
động vật sông 
trên cạn thực 
thụ, mấu chốt là 
ở sự sinh sản và 
phát dục, thoát 
ra khỏi sự  ỷ lại 
vào môi trường 
nước như các 
loài lưỡng cư tố 
tiên chúng. Cá 
thê’đực có cơ 
quan giao phôĩ 
đưa tỉnh trùng 
trực tiếp vào cơ 
thể, con cái thụ 
tinh trong cơ 
thể; trứng 
đẻ ra có vỏ cứng 
bền vững 
chống khô.

Động Vật

Rùa, ba ba, cá sấu, nhiều loài thằn lằn và 
rắn đều đẻ trứng trên cạn. Song, có không 
ít loài thằn lằn và rắn sinh ra ấu thể giống 
hệt chúng, vừa ra đòi tức khắc hoạt động 
ngay. Có thực là chúng đẻ con không?

Bò sát trở thành động vật sống trên 
cạn thực thụ, mấu chốt là ở sự sinh sản 
và phát dục, thoát ra khỏi sự ỷ lại vào 
môi trường nước như các loài lưỡng cư 
tô tiên chúng. Cá thế đực có cơ quan giao 
phối đưa tinh trùng trực tiếp vào cơ thể, 
con cái thụ tinh trong cơ thể; trómg đẻ ra 
có vỏ om g bền vững chống khô. Vì vậy 
bò sát đều đẻ trứng trên cạn.

Song, có không ít loài thằn lằn và rắn 
sinh ra ấu thê giống hệt chúng, vừa ra 
đời đã vận động được. Có người gọi hiện 
tượng này là "thai sinh" nhưng thực chất 
nó không giống với kiếu thai sinh thực 
thụ ở động vật có vú. ở những loài bò 
sát "sinh con", trrÌTig của chúng được lưu 
giữ trong ống dẫn trứng của cơ thể mẹ (tử 
cung) rồi phát dục ở đó. Trong quá trình 
phôi lớn lên, dinh dưỡng đều do trứng 
cung cấp, không hề có liên hệ trực tiếp 
với cơ thể mẹ. Nói một cách đúng nhất 
thì trứng đã nở thành con trong cơ thể 
bò sát mẹ trước khi ra ngoài, chứ không 
phải bò sát đẻ con.
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Các nghiên a iu  cho thấy, nhiều loài bò sát sinh sản theo 
cách này, phần lớn sống ở những vùng giá lạnh của miền 
bắc hoặc núi cao (như rắn lao, rắn cạp nong cực bắc và 
thằn lằn thai sinh). Lại có người phát hiện cùng một loài 
sinh sống ở miền bắc thì "đẻ con", khi sống ở miền nam 
thì đẻ tnhìg, vì vậy họ cho rằng hiện tượng bò sát đẻ con 
là một sự thích nghi với khí hậu lạnh.

Tuy nhiên cũng có 
trưòng hợp khác. Rắn 
biển suốt đời sống ở biển, 
chúng đều đẻ con, đây là 
kết quả của sự thích nghi 
với môi trường. Đặc điểm 
của sa mạc khô hạn, nhiệt 
độ ban ngày cao, không 
có lợi cho sự nở của tning, thằn lằn cát sinh ra ở vùng này 
cũng sinh sản theo cách đẻ con.

Bò sát đẻ con tuy không tiến bộ bằng hình thức thai sinh 
đích thực của thú có nhau, nhưng dù sao nó cũng tiến bộ 
hơn đẻ trxíng, bởi con nhận được nhiều sự bảo vệ của cơ 
thể mẹ.

Vì SAO KIẾN KHÔNG BAO GIỜ BỊ LẠC? 3
Đôi khi những con kiến phải đi tìm nguồn thức ăn xa 

tổ của chúng đến hàng kilomet, thế nhưng dù thế nào nó 
vẫn có khả năng quay trở về nơi xuất phát một cách rất 
chính xác và an toàn.

Theo các nhà nghiên cứu, có hai yếu tố quan trọng giúp 
kiến có thể tự định phương hướng cho mình khi đi tìm 
mồi xa tổ là biên độ góc giữa hai lối rẽ do chúng tạo ra và 
một mùi hương đặc trưng làm dấu do chúng đê lại.
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Tại những nơi 
lộ trình cần 
được rẽ nhánh 
đ ể  dẫn đêh 
chỗ có nguồn 
thức ăn thì một 
trong những 
góc giữa các lôĩ 
rẽ do kiên tạo ra 
sẽ luôn là 60°. 
Khi đó, bất kỳ 
con kiên nào dù 
có vô tình lọt 
ra khỏi lộ trình 
cũng đêu có thê’ 
tìm được đường 
đi đúng bằng 
cách tìm ra góc 
hẹp này.

Động Vật

Chẳng hạn như khi nghiên cứu trên 
loài kiến vàng, các nhà khoa học này 
nhận thấy lộ trình tìm mồi xuất phát từ 
tổ được kiến xác lập bằng cách sử dụng 
thứ mùi đặc trưng làm dấu hiệu cho 
những con đi sau chúng.

Tại những nơi lộ trình cần được rẽ 
nhánh để dẫn đến chỗ có nguồn thức 
ăn thì một trong 
những góc giữa các 
lối rẽ do kiến tạo ra 
sẽ luôn là 60°. Khi 
đó, bất kỳ con kiến 
nào dù có vô tình 
lọt ra khỏi lộ trình 
cũng đều có thể 
tìm được đường 
đi đúng bằng cách 
tìm ra góc hẹp này.
Để xác định đường 
quay về tổ, con kiến
đó chỉ cần quay lưng về phía góc hẹp là 
có thể định hướng đi một cách chính xác.
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v ì  SAO V OI H Ú T  N Ư Ớ C BẰNG M ŨI MÀ  

N Ư Ớ C KHÔNG LỌ T  VÀO PH Ố I? 0 .

Khí quản và thực quản của voi ăn thông với nhau, 
nhung phần trên của thực quản ở phía sau khoang mũi có 
mọc ra một mảnh sụn.

Khi cái mũi dài hút nuớc, nước sẽ chảy vào xoang mũi, 
do sự chi phối của trung khu thần kinh trong đại não, co 
thịt ỏ trong bộ phận họng sẽ co lại, làm cho mảnh sụn ở 
phần trên của thực quản tạm thời như cái nút đậy cửa khí

quản lại. Nước sẽ từ xoang mũi tiến 
thẳng vào thực quản chứ không 
vào khí quản và đưong nhiên là 
cũng không chảy vào trong phổi. 
Sau đó, mảnh sụn lại tự động mở ra 
để đảm bảo việc hô hấp được tiến 
hành bình thường.

Vì SAO VOI CON LẠI KHÔNG DÙNG VÒI ĐỂ BÚ SỮA? 0 ,

Loài voi đã sống trên trái đất từ rất lâu. Trước kia, chúng 
sống ở mọi nơi trên các châu lục, nhưng ngày nay, chúng 
chỉ sống ở châu Phi và châu á. Có thể nói, voi là loài động 
vật to lớn nhất ở trên cạn. Loài voi châu Phi to lớn hơn loài 
voi châu á về mọi mặt.

Cái vòi là mũi của voi trong quá trình tiến hoá, một bộ 
phận năng động và giúp ích rất nhiều cho voi. Cái vòi giúp 
cho voi ngửi thấy mùi từ rất xa và từ mọi hướng. Nó dùng 
vòi đưa thức ăn vào miệng một cách dễ dàng. Vòi voi rất 
nhạy cảm với môi trường xung quanh. Nó dùng vòi để
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Những con 
voi con biềí đi 
ngay sau khi 
lọt lòng mẹ và 
phải mất 4 - 5  
tháng những 
chú voi con mới 
sử dụng thành 
thạo chiếc vòi 
của mình. Tuy 
năng động như 
vậy, nhưng voi
con không dùng 
vòi của mình đ ể
bú sữa vì chúng 
không thểbú 
sữa bằng mũi 
của mình.

gãi và vuốt ve nựng con cái. Dùng vòi để 
phun nước làm mát cơ thể và sạch bụi.

Những con voi con biết đi ngay sau 
khi lọt lòng mẹ và phải mất 4 - 5  tháng 
những chú voi con mới sử dụng thành 
thạo chiếc vòi của mình. Tuy năng động 
như vậy, nhưng voi con không dùng vòi 
của mình để bú sữa vì chúng không thể 
bú sữa bằng mũi của mình. Những con 
voi dùng vòi để đánh hơi tìm kiếm hơi 
nước thật xa, thậm chí ngay cả trong lòng 
đất. Nhờ vào khả năng tìm nước tuyệt vời 
đó mà loài voi có thể sống sót qua những 
cơn hạn hán. Voi có khứu giác rất nhạy để 
nhận biết mọi thứ. Loài voi có một trí nhớ
tuyệt vời và điều đó rất hữu dụng khi đó 
là một con đầu đàn. Con voi đầu đàn rất
tinh khôn và tích lũy nhiều kinh nghiệm 
để có thể điều khiển bầy đàn của mình. 
Nó phải biết lãnh địa của chúng là ở đâu, 
nơi nào có thức ăn theo từng mùa trong 
năm, cách tránh nguy hiểm. Voi đầu đàn 
chỉ có thể là một con voi cái vì voi đực 
khi trưởng thành lập tức sống riêng bầy 
và bầy voi chỉ còn lại những con cái và 
voi con. Khi một con voi cái qua đời, con 
của nó sẽ được 
những con voi 
cái khác chăm 

nhưsoc
ruột.

con

1621 Động Vật
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v ì SAO RẤT KHÓ NHÌN THẤY XÁC VOI? 0 .

Voi là một trong số những loài động vật lón nhất trên 
lục địa. Trong rừng rậm, các động vật khác rất khó uy 
hiếp được voi. Tuy nhiên, khi 
voi bị chết thì hầu như không 
ai nhìn thấy xác chúng. Tại sao 
như vậy?

Đó là do những con voi khác 
đã chôn đồng loại của mình.
Một nhà động vật học ngưòi 
Anh đã tận mắt chứng kiến "lễ 
chôn cất" voi.

Một con voi cái đã già sắp chết, rũ đầu đi lảo đảo tiến 
về phía trưóc và cuối cùng ngã xuống đất. Những con voi 
khác vây xung quanh nó phát ra những tiếng kêu buồn 
đau thương.

Đàn voi đứng xung quanh con voi già, cúi đầu, không 
ngừng dùng vòi xoa lên thi thể voi già. Sau cùng, chúng 
dùng đất và cỏ cây phủ lên mình con voi đã chết. Voi 
không những có thể che đậy xác chết mà còn bẻ gãy ngà 
con voi chết, sau đó chúng đập ngà vào đá hay thân cây 
làm cho ngà nát vụn. Lý do tại sao chúng lại đập nát ngà 
voi chết thì các nhà khoa học vẫn chưa giải thích được.
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-| i^V ạnH ĨS]
lv F cầ u H ỏ i ?[ ONG BAY N H Ư  T H Ế  NÀO?

Con ong mật 
có kích cỡ cơ 
thểlớn hơn đêk 
80 ĩân lại vỗ 
cánh đêh 230 
lãn trong cùng 
khoảng thời 
gian đó.

Sử dụng một tô hợp các máy ảnh số 
tốc độ cao và một mô hình robot về cánh 
ong, các nhà nghiên c\ha đã khám phá ra 
cơ chế bay của loài ong mật.

Trong nhiều năm, con người đã cố 
gắng tìm hiểu hành vi bay của động vật 
dựa trên cơ chế khí động học của máy 
bay và trực thăng. 10 năm trở lại đây, 
các nhà sinh học đã thu được khối lượng 
kiến thức đáng kể bằng cách thực hiện 
những thí nghiệm với robot có khả năng 
vỗ cánh tự do như động vật.

Các nhà khoa học đã phân tích hình 
ảnh thu được từ những đoạn phim quay 
hàng giờ về ong và dùng robot bắt chước 
những cử động của chúng.

Phân tích cho thấy cơ chế bay của ong 
kỳ lạ hơn ta tưởng. Ong mật vỗ cánh rất 
nhanh. Ruồi giấm đập cánh 200 lần mỗi 
giây. Con ong mật có kích cỡ cơ thể lớn 
hơn đến 80 lần lại vỗ cánh đến 230 lần 
trong cùng khoảng thời gian đó.

Đây quả là điều ngạc nhiên vì khi côn 
trùng càng nhỏ, khả năng khí động học 
của chúng càng giảm và để bù lại, chúng 
có xu hướng vỗ cánh nhanh hon.

Điều này chỉ là đế giữ những con 
ong lơ lửng được trên không mà không

^  Động Vật
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rơi xuống đất, bởi chúng phải chuyển mật và phấn hoa 
với khối lượng lớn, đôi khi bằng cả trọng lượng cơ thể, 
về cho đàn.

Để hiểu xem ong mật mang vật nặng như thế nào, các 
nhà nghiên cứu ép chúng bay trong một phòng nhỏ 
chứa đầy hỗn hợp khí oxy và heli có độ đậm đặc nhỏ hơn 
không khí thường. Tình trạng này khiến con ong phải 
vất vả hơn để giữ được mình trên không và tạo điều kiện 
cho các nhà khoa học cơ hội quan sát cơ chế bù trừ của 
chúng vào phần việc bổ sung này.

Kết quả là, ong đã thực hiện phần việc phụ trội bằng 
cách duỗi căng thêm sải cánh nhưng không điều chỉnh 
tan so đập.

Các nhà khoa học cho biết phát hiện này có thể dẫn tới 
việc thiết kế mô hình cho loại máy bay có thể lơ lửng trên 
không và chở nặng, phục vụ nhiều mục đích như giám sát 
thảm họa sau động đất và sóng thần.

MẬT ONG Đ Ư Ợ C TẠO BẰNG CÁCH NÀO?

Mật ong được tạo thành từ chất ngọt do ong thu 
thập được trong các bông hoa, nhưng quá trình thu 
thập gây mật có bao gian khô thì nhiều người vẫn chưa
4- 1 • 4 ̂được biết đến.

Mùa xuân và hạ là mùa muôn hoa 
đua nở, nguồn mật phong phú nhất. 
Lúc này, những con ong thợ bắt đầu ra 
ngoài lấy mật nhiều lần. Chúng dừng 
ở giữa bông hoa, thè chiếc lưỡi tinh xảo 
như chiếc ống, đầu lưỡi còn có một thìa
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Đau tiên tất 
cả ong thợ nhả 
chất ngọt hút 
được của bông 
hoa vàoừong 
một lô ừông 
của tố ong, đêh 
tôĩ lại tỉm hành 
điêu chê'chất 
ngọt hút được 
trong dạ dày 
của chính nó, 
sau đó nhả ra, 
rồi lại nuốt vào, 
cứ nuốt vào nhô’ 
ra luân phiên 
như vậy, phải 
tiên hành 100- 
240 ĩân cuôĩ 
cùng mới gây 
được mật ong 
thơm ngọt 
như vậy.

múc mật, khi lưỡi đưa ra kéo vào, chất 
ngọt ớ phần đáy những tán hoa sẽ theo 
lưỡi chảy vào trong dạ dày ong. Những 
con ong thợ hút hết bông này đến bông 
khác cho đến khi dạ dày ong đựng đầy, 
bụng căng bóng lên mới thôi.

Trong tình trạng bình thường, một 
ngày một con ong thợ phải ra ngoài lấy 
mật hon 40 lần, mỗi lần hút 100 bông hoa, 
nhưng mật hoa hút được chỉ có thể gây 
được 0,5g mật ong. Nếu muốn gây l.OOOg 
mật ong và khoảng cách giữa buồng ong 
và nguồn mật là l.SOOm, gần như phải 
bay một quãng đưòng 120.000m.

Thu thập mật hoa gian khổ như vậy, 
gây mật hoa thành mật ong cũng không 
dễ dàng. Đầu tiên tất cả ong thợ nhả chất 
ngọt hút được của bông hoa vào trong 
một lỗ trống của tổ ong, đến tối lại tiến 
hành điều chế chất ngọt hút được trong 
dạ dày của chính nó, sau đó nhả ra, rồi lại 
nuốt vào, cứ nuốt vào nhổ ra luân phiên 
như vậy, phải tiến hành 100-240 lần cuối 
cùng mói gây được mật ong thom ngọt 
như vậy. Để làm cho mật mau khô, hàng 
trăm nghìn ong thợ còn phải quạt cánh 
không ngừng, sau đó cất mật ong đã khô 
vào kho, đậy nắp nến lên trên để cất giữ 
lại đến mùa đông dùng làm thức ăn.
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v ì  SAO ONG MẬT CHẾT SAU KHI ĐỐT?

Cũng tự vệ như các sinh vật khác, ong mật tấn công 
những kẻ lạ mặt xâm phạm lãnh thổ của chúng. Tuy vậy, 
chỉ trong trường hợp bất đắc dĩ ong mật mới chống trả đối 
phưong bằng phương pháp đốt, vì khi đó, chúng đồng 
thòi "ký" vào "bản án tử hình" của chính mình.

Ong mật đốt người bằng chiếc ngòi ở cuối phần bụng. 
Ngòi ong mật gồm một kim ở phía cuối lưng và hai kim

ở  cuối bụng. Các kim đó 
thông với tuyến nọc độc và 
các cơ quan nội tạng trong 
bụng ong mật.

Phần nhọn của kim cuối 
bụng có mấy chiếc ngạnh 
cong. Khi ngòi ong cắm vào 
da người rồi rút ra, những 
chiếc ngạnh cong mắc trong 
da thịt người kéo cả ngòi 
và một phần ruột ong tuột 
ra theo, sau đó không lâu 
ong sẽ chết. Bởi thế, trong 
trường hợp bất đắc dĩ, ong 
mới đốt người. Nhưng nếu 
ong mật đốt vào những côn 
trùng có vỏ ctỉng, ngòi ong 
sẽ rút ra được (qua lỗ thủng 
trên vỏ côn trùng), nó sẽ 
thoát chết.
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jQ V ạn ™  J  Ịvì SAO Tố ONG cỏ HÌNH LỤC GIÁC ^

TỐ ong là do 
rất nhteu lô 
với hình dạng 
to nhỏ không 
giông nhau tạo 
thành, nhìn 
qua từ bên trên, 
chúng là hình 
lục giác đêu, 
nhưng sắp xêp 
rất có trật tự.

Nếu quan sát kỹ càng tổ ong, bạn chắc 
chắn sẽ rất kinh ngạc khi phát hiện ra 
rằng, kết cấu của tổ ong thật là một kỳ 
tích của tự nhiên,

Tổ ong là do rất nhiều lỗ vói hình dạng 
to nhỏ không giống nhau tạo thành, nhìn 
qua từ bên trên, chúng là hình lục giác 
đều, nhưng sắp xếp rất có trật tự. Nhưng 
nếu nhìn từ bên trái, chúng lại do rất 
nhiều hình lăng trụ lục giác đều ghép lại 
với nhau. Mà đáy của mỗi hình lăng trụ 
lục giác đều lại càng làm cho con người 
ta kinh ngạc. Nó không phang, cũng 
không phải tròn. Mà là nhọn, là do ba 
lăng trụ đáy nhọn hoàn toàn giống rửiau 
hợp thành. Hình lục giác đều kỳ diệu ở 
tổ ong từ rất lâu đã thu hút được sự chú 
ý của con người.

Vậy tại sao những chú ong nhỏ bé lại 
làm tô mình bằng những hình lục giác 
đều, mà không phải là hình tam giác 
đều, tứ giác đều hay là ngũ giác đều?

Hâu hết các vật thể có hình ống tròn, 
khi mặt trước, mặt sau, bên phải, bên trái 
chịu áp lực, bề mặt chịu lực của nó sẽ biến 
thành hình lục giác. Vì thế nhìn từ góc 
độ lực học, hình lục giác là ổn định nhất. 
Vậy thì, những chú ong nhỏ khi làm tổ 
có phải là để tránh áp lực từ bên ngoài và
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giữa các tô với nhau không? Đương nhiên là không phải, 
bởi vì tổ ong ngay từ ban đầu đã là một khối gắn liền với 
nhau rồi.

Đầu thếkỷ thứ XVIII, nhà khoa học người Pháp Malaerqi 
đã từng đo được góc của tổ ong, phát hiện ra một quy luật 
thú vị, đó là mỗi góc của hình lăng trụ là 109 độ 26 phút, 
mà góc nhọn là 70 độ 32 phút. Hiện tượng này đã gợi 
lên trong đầu nhà vật lý học người Pháp Leomiule: hình 
dáng cố định và đặc biệt này, phải có tốn ít nhiên liệu nhất 
không, mà diện tích sử dụng lại là lớn nhất? Vì thế, ông xin 
ý kiến nhà toán học người Thụy Sĩ Kenige, sau khi nghiên 
cứu tỉ mỉ, Kenige đã chứng thực cho phỏng đoán của ông. 
Nhưng góc của tô ong tính ra lần này là 109 độ 26 phút và 
70 độ 34 phút sai hai phân so với góc mà Leomiule tính ra.

Năm 1734, nhà toán học Anh lại tiến hành tính toán từ 
đầu, kết quả hoàn toàn phù hợp với góc của tô ong. Thì 
ra, số liệu mà Kenige sử dụng trên biểu bảng đều đã bị 
in sai. Qua vài thế kỷ nghiên cứu kết câ'u của tổ ong, con 
người phát hiện ra kết cấu này có lợi nhâ't cho việc tiết 
kiệm nhiên liệu và tận dụng không gian. Con người còn 
tìm ra không ít những vận dụng diệu kỳ của nó. Hiện nay 
con người đang ứng dụng rộng rãi trong các lĩnh vực như 
kiến trúc, hàng không, vô tuyến điện. Từ kiến trúc "Tâng 
hầm kiểu tổ ong" cách âm cách điệu đến thiết kế con tàu 
con thoi phóng vào vũ trụ, đều quan hệ mật thiết với kết 
cấu của tổ ong.

ỉ '

http://tieulun.hopto.org



“l  ^VạniE!M3 >  
-l-vl Cáu Hỏi •

Trong khoang 
miệng của động 
vật đêu có lưỡi 
và răng. So với 
lưỡi của ngựa, 
lưỡi của trâu bò 
rộng và nhọn, 
ở giữa mặt trên 
của lưỡi có một 
cái sông hình 
bầu dục gồ lên, 
trên mặt lưỡi 
phân bô rat 
nhiêu "núm".

Động Vật

TRÂU BÒ KHÔNG có RĂNG CỬA HÀM 

TRÊN, VẬY CHÚNG NHAI cỏ KIỂU GÌ?

Động vật có vú nói chung, chỉ có lúc 
vừa mới ra đời và đến tuổi già không có 
răng, còn trâu bò thì suốt cả đời hàm trên 
không có răng cửa. Tại sao vậy?

Trâu, bò là động vật nhai lại, cơ quan 
tiêu hoá của chúng có nhiều điểm rất 
khác với động vật nói chung. Trong 
khoang miệng của động vật đều có lưỡi 
và răng. So với lưỡi của ngựa, lưỡi của 
trâu bò rộng và nhọn, ở giữa mặt trên 
của lưỡi có một cái sống hìrứi bầu dục 
gồ lên, trên mặt lưỡi phân bố rất nhiều 
"núm", những núm này đã sừng hoá nên 
rất cứng.

Răng của trâu, bò cũng không giống 
như răng của lợn và ngựa. Nhìn từ góc 
độ giải phẫu thì hàm trên bao gồm; Răng 
hàm trước, răng nanh và răng cửa. Hàm 
trên của bò chỉ có 6 cái răng hàm và răng 
hàm trước, không có răng nanh và răng 
cửa. Thay vào vị trí đó là một loại "thiết 
bị" đặc biệt để cho răng cửa và răng nanh 
của hàm dưới khớp kín khít lại với phần 
đó của hàm trên; loại thiết bị này gọi là 
tấm răng. Tấm răng rất cứng, có thế thay 
thế răng cửa.

Khi bò ăn, đầu tiên nó thè lưỡi ra để 
cuộn thức ăn lại, rồi đưa vào giữa tấm 
răng của hàm trên và răng cửa của hàm

http://tieulun.hopto.org



dưới. Cùng lúc phần đầu 
cổ kéo đưa thức ăn kẹp vào 
giữa tấm răng và răng cửa 
cứa đứt, rồi răng hàm nhai 
thức ăn thật nát. Cho nên 
tuy trâu, bò không có răng 
ở hàm trên, nhưng không 
gây trỏ ngại cho việc nhai 
thức ăn của chúng.

VÌ SAO LOÀI BÒ SÁT TIẾN  HÓA HON LƯỠNG cư?

Động vật bò sát được tìm thấy gần như ở mọi noi trên 
thế giới, ngoại trừ châu Nam Cực, mặc dù khu vực phân 
bổ chính của chúng là các vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới. 
Mặc dù tất cả hoạt động trao đổi chất trong các tếbào sản 
sinh ra một nguồn năng lượng nhất định, nhưng phần 
lớn các loài bò sát ngày nay không sản sinh ra đủ năng 
lượng để duy trì một thân nhiệt ổn định và vì thế chúng 
còn được gọi là "động vật máu lạnh" (ectothermic), ngoại 
lệ duy nhất là rùa da (Dermochelys coriacea). Thay vì thế, 
chúng dựa trên việc thu và mất nhiệt từ môi trường đế 
điều chỉnh nhiệt độ bên trong của chúng, chẳng hạn bằng 
cách di chuyển ra chỗ có ánh nắng hay chỗ có bóng râm, 
hoặc bằng cách tuần hoàn máu có ưu đãi - chuyển máu 
nóng vào phần trung tâm của cơ thể, trong khi đẩy máu 
lạnh ra các khu vực ngoại biên. Trong môi trường sinh 
sống tự nhiên của chúng, phần lớn các loài là rất lão luyện 
trong công việc này, và chúng có thể thường xuyên duy trì 
nhiệt độ tại các cơ quan trung tâm trong một phạm vi dao
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Phân lớn các 
loài bò sát là 
động vật đẻ 
trứng. Tuy 
nhiên, nhiêu 
loài ừong nhóm 
Squamata lại 
có khả năng 
sinh ra con non. 
Điêu này có thể 
là thông qua cơ 
chê'đẻ ừ ứ ng  
thai (nghĩa là 
con non phát 
triển trong vỏ 
trứng bên trong 
cơ thể mẹ trước 
khi sinh ra), 
hoặc đẻ con.

Động Vật

động nhỏ, khi so sánh vói các loài động 
vật có vú và chim, hai nhóm còn sống 
sót của "động vật máu nóng". Trong khi 
sự thiếu hụt co chế điều chỉnh thân nhiệt 
bên trong đã làm chúng phải chịu một 
cái giá đáng kể cho việc này thông qua 
các hành vi, thì ỏ mặt khác nó cũng đem 
lại một số lợi ích đáng kể như cho phép 
động vật bò sát có thể tồn tại ở những khu 
vực ít thức ăn hon so vói các loài chim 
và động vật có vú có kích thưóc tưong 
đương, là những động vật phải dành hầu 
hết nguồn năng lượng thu nạp được cho 
việc giữ ấm cơ thể. Trong khi về cơ bản 
thì động vật máu nóng di chuyên nhanh 
hơn so vói động vật máu lạnh thì những 
loài thằn lằn, cá sấu hay rắn khi tấn công 
con mồi lại là những động vật di chuyên 
cực nhanh.

Phần lớn các loài bò sát là động vật 
đẻ trứng. Tuy nhiên, nhiều loài trong 
nhóm Squamata lại có khả năng sinh 
ra con non. Điều này có thể là thông qua 
cơ chế đẻ trứng thai (nghĩa là con non 
phát triến trong vỏ trứng bên trong cơ 
thể mẹ trước khi sinh ra), hoặc đẻ con 
(con non được sinh ra không cần trứng 
có vỏ chứa canxi). Nhiều loài đẻ con nuôi 
dưỡng bào thai của chúng thông qua các 
dạng nhau thai khác nhau, tương tự như 
ở động vật có vú. Chúng thường cũng có 
sự chăm sóc ban đầu đáng kế cho các con 
non mới sinh.
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DẾ CÓ KÊU BẰNG MIỆNG KHÔNG? Q.)

Buổi tối mùa thu, trong lùm cỏ, dưới góc tường thường 
phát ra tiếng kêu của dế. Vậy, dế có kêu bằng miệng không?

Theo các cuộc nghiên cứu, tiếng kêu này không phải 
được phát ra từ miệng của dế, mà thông qua sự ma sát lẫn 
nhau của đôi cánh của chúng.

Dế trưởng thành đều có hai đôi cánh. Cánh trước tương 
đối oing, có tác dụng phát ra tiếng kêu và bảo vệ cơ thể 
chúng. Cánh sau mềm có tác dụng bay lượn. Cánh trước

của dế đực thông thưòng có các 
loại gân cánh đan xen ngang dọc 
hoặc song song, giữa gân cánh 
hình thành cửa sổ cánh trong suốt. 
Một đường gân của hai cánh trước 
rất to, trở thành cơ quan phát âm 
của loài dế. Còn phía dưới gân 

ngang của cánh phải trước có một loạt mấu răng cưa nổi 
lên, hình thành âm răng.

Khi dế đực kêu, âm răng của cánh phải trước và gân 
ngang của cánh trái trước không ngừng cọ xát vào nhau, 
lôi kéo sự cộng hưởng của cửa sổ cánh trong suốt, làm 
phát ra âm thanh (giống như chiếc cung của đàn violon 
không ngừng ma sát vào dây đàn). Khi dế sống ở trong 
hang, khe gạch, kẽ đá, nhờ tác dụng phóng thanh của nơi 
ở, tiếng kêu sẽ càng vang hơn.
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N hư vậy, khả 
năng thu nhận 
âm thanh của 
d ế  thay đôĩ tùy 
thuộc vào việc 
âm thanh đó 
được phát ra từ 
chính nó hay 
ỉà những tiếng 
động bên ngoài. 
Nếu ỉà của nó, 
thì dê'sẽ tự 
“bịt tai" mình. 
Còn nêu từ bên 
ngoài, nó sẽ 
dỏng tai lên đ ể  
nghe ngóng.

Động Vật

VÌ SAO DẾ KHÔNG BỊ ẢNH HƯỞNG I 
BỞI TIẾNG KÊU CỦA MÌNH?

Động vật sử dụng tiếng kêu rất hiệu 
quả trong việc thu hút bạn tình, bảo vệ 
lãnh thô hay xua đuổi đối thủ. Nhung 
đôi khi, tiếng động chói tai có thể mang 
lại nguy hiểm cho chính nó. Hai nhà 
khoa học Anh mói đây đã phát hiện ra cơ 
chế giúp loài dế không bị điếc khi chúng 
phát ra những bản nhạc đau đầu này.

Họ đã sử dụng một con dế đực Gryllus 
bimaculatus làm đối tượng thí nghiệm. 
Loài dế này phát ra âm thanh để quyến 
rũ con cái. Chính hoat động vỗ cánh của 
dế đã tạo ra âm thanh rất đặc trung của 
chúng.

Các nhà khoa học gắn một thiết bị thu 
nhận tín hiệu cực nhỏ vào nơron omega 
của con vật (nơron omega có nhiệm vụ 
truyền tín hiệu âm thanh lên não). Thiết bị 
này sẽ ghi lại hoạt động của nơron khi dế 
phát ra âm thanh và cả khi nó im lặng. 
So sánh nhiều kết quả thu được, phát 
hiện thấy khi dế kêu, nơron omega gây 
ức chế hoạt động của những nơron khác, 
đặc biệt là nơron thính giác. Chính cơ chế 
này đã giúp dế tránh được ảnh hưởng do 
âm thanh đinh tai mà nó phát ra.

Trong một thí nghiệm khác, các rữià 
nghiên cứu gây ức chế cho cánh và cơ của 
con dế, sau đó kích thích những vùng não
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điều khiển cơ chế tạo âm để con vật này tin là mình đang 
kêu. ở gần đó, họ cho đặt một thiết bị phát âm thanh. Khi 
thiết bị này hoạt động, nhóm nghiên cứu nhận thấy chức 
năng thu nhận âm thanh của dế đã trở lại bình thường, 
chiing tỏ quá trình ức chế của nơron omega đã bị ngắt. 
Như vậy, khả năng thu nhận âm thanh của dế thay đổi tùy 

thuộc vào việc âm thanh đó được phát 
ra từ chính nó hay là những tiếng động 
bên ngoài. Nếu là của nó, thì dế sẽ tự 
"bịt tai" mình. Còn nếu từ bên ngoài, 
nó sẽ dỏng tai lên để nghe ngóng.

Một số nhà nghiên cứu cho rằng, 
hiện tượng này cũng tương tự như sự khác nhau trong 
cách cảm nhận tín hiệu kích thích ở người, tùy thuộc vào 
từng trưòug hợp: tín hiệu kích thích được tạo ra bởi chính 
người đó hay bởi một người khác.

Vì SAO D Ế T H ÍC H  CH Ọ I NHAU?

Chọi nhau chính là tập tính không thê tách rời của dế. 
Tính tình nó cô độc, con dế đực bao giờ cũng sống một 
mình trong một cái hang hoặc một khe đất của nó.

Tuy khi giao phối dế đực có cùng sống với một con dế 
cái, nhưng quyết không bao giờ chịu chung sống với một 
con dế đực khác cùng loài. Tính cách cô độc bẩm sinh

này khiến nó không thế 
dung nạp dế đực làm 
bạn, nên khi giáp mặt 
là chọi nhau ngay.
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DƯỚI ĐÈN, MẮT NGƯỜI THÌ KHÔNG?

Chính thứ ánh 
sáng bật trở lại 
này đã khơi 
nguồn cho bao 
câu chuyện 
kinh dị gây sợ 
sệt cho người 
mê tín.

Động Vật

Đôi mắt sáng rực đặc trung của chó sói, 
gâu trúc Bắc Mỹ, cá sấu cùng với nhiều 
loài khác, sinh ra từ "tapetum lucidum"
- một lớp tế bào có tác dụng giống như 
chiếc gương nằm phía sau võng mạc. Cấu 
trúc này có mặt ở hầu hết các loài động 
vật chuyên kiếm ăn về đêm, đóng vai trò 
như một bộ máy khuếch đại ánh sáng. 
Thường thì võng mạc thu nhận một phần 
ánh sáng đập vào mắt, nhưng lại để một 
phần khác đi qua. Lớp gương tapetum 
lucidum sẽ phản xạ phần lọt qua này trở 
lại võng mạc, khiến cho động vật có cơ 
hội "nhìn thấy" nó lần thứ hai.

Vậy khả năng nhìn trong bóng tối của 
con người thì sao? Mèo thích nghi tốt 
hơn chúng ta trong điều kiện ánh sáng 
yếu. Chúng có giác mạc và đồng tử rộng 
hơn của con người, vì vậy thu nhận được 
nhiều ánh sáng hơn trong tình trạng mờ 
tối. Chúng cũng có chiếc gương tapetum 
giúp phản xạ ánh sáng trở lại mắt. Theo 
cách này, võng mạc của chúng có 2 cơ 
hội tiếp cận với cùng 1 photon ánh sáng. 
Tapetum của mắt mèo phản xạ ánh sáng 
130 lần, mạnh hơn mắt tối trên các bức 
ảnh.

Bạn có thể tranh luận rằng con người 
không phải là những động vật chuyên
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nhìn trong bóng đêm, nhưng chúng ta ắt phải có tầm nhìn 
ban ngày tốt nhất, về điều này, chúng ta lại thua xa đại 
bàng. Mắt đại bàng có kích cỡ và trọng lượng gần giống 
mắt người. Nhưng chúng có hình dạng khác hẳn. Phía sau 
(limg) mắt chúng phang hon và rộng hon lưng mắt chúng 
ta, tạo cho nó một trường quan sát lớn hon nhiều.

Lưng mắt ngưòi có một vùng đặc biệt trên võng mạc gọi 
là fovea - nơi tập trung nhiều tếbào nhận sáng. Povea của 
người có khoảng 200.000 tếbào hình nón trên mỗi milimét, 
một con số lớn đến nỗi bạn khó có thể hình dung. Nhưng 
chưa thấm vào đâu so với đại bàng. Povea của chúng có 
khoảng 1 triệu tế bào hình nón trên mỗi milimét. Nó cho 
phép đại bàng có thể nhìn thấy một con chuột ở cách xa 
l,6km. Điều đó vượt ngoài khả năng của con người.

V ì SAO ẾC H  KH ÔN G  Ă N  CỒN TRÙ N G  CH ẾT? 3
Nhãn cầu của ếch không điều tiết được. Đối với cái 

gì động đậy thì nó vô cùng mẫn cảm, ngược lại đối với 
rửiững thứ bất động, nó rất khó nhìn thấy.

Côn trùng chết không động đậy, vì thế cho dù có ở ngay 
bên cạnh ếch, nó cũng không phát hiện được. Cho nên ếch 
không ăn côn trùng chết.

V ì SAO N H IỂU  CON ẾC H  CH Ỉ có 3 CHÂN?

Thông thường thì loài động vật 
lưỡng cư như ếch, cóc, nhái phải có 
4 chân. Thế nhưng, ếch thiếu một 
chân lại khá phổ biến.
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Thoạt đâu, các 
nhà nghiên cứu 
nghĩ rằng sự  
ô nhiần hóa 
chất đôĩ với môi 
trường sồhg là 
nguyên nhân 
làm biên dạng 
hình hài 
của ếch.

Thoạt đầu, các nhà nghiên cứu nghĩ 
rằng sự ô nhiễm hóa chất đối vói môi 
trường sống là nguyên nhân làm biến 
dạng hình hài của ếch. Một giả thuyết 
khác được đưa ra là do tầng ozon bị 
thủng nên chúng gây ảnh hưởng bức xạ 
tử ngoại lên loài ếch. Thế nhưng, khi thử 
nghiệm theo hướng này thì ếch trưởng 
thành cũng như nòng nọc hoặc là chết, 
hoặc là không cho kết quả 3 chân như 
mong đợi.

Vì vậy các nhà khoa học nghĩ đến việc 
mất chân của ếch có thể do môi trường 
tự nhiên, chẳng hạn bị động vật ăn thịt 
xoi tái cái chân ấy. Nhung tại sao lại chỉ 1 
chân chứ không phải 2 hay toàn bộ?

Các nhà khoa học tại Đại học Plymouth 
(Anh) đã đặt nhiều máy ghi hình theo 
dõi loài ếch. Kết quả ghi nhận được như 
sau: khi còn dưới dạng nòng nọc, ếch đã 
bị một loài chuồn chuồn ăn thịt có tên 
drygoníly nymph tấn công. Tuy nhiên, 
co thể của loài drygonAy nymph không 
quá lớn để có thể ăn sạch một con nòng 
nọc mà chỉ cần một bộ phận nhỏ, đó là lý 
do vì sao ếch con bị mất một chân.

Con số thống kê cho thấy tùy từng 
khu vực, tùy theo mật độ drygonAy 
nymph mà ếch, cóc, nhái bị mất 1 chân 
(hoặc mù mắt) có tỷ lệ từ l,2-9,8%.

Động Vật
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v ì  SAO ẾCH THƯỜNG SỐNG ở  NƠI ẨM ƯỚT, 

GẦN BỜ VÀ BẮT MỒI VỂ ĐÊM?

Ếch là đại diện của động vật lưỡng cư, mà động vật 
lưỡng cư thường phải sống cả ở 2 nơi (nước và cạn). Các 
đặc điếm cấu tạo của ếch chỉ có thể cho phép chúng sống 
được ở môi trường ẩm ướt. (Ví dụ: Về hệ hô hấp thì da 
và phổi, phổi thì cho phép ở trên cạn được, da cũng vậy 
nhưng lại không thể lâu được vì nếu da khô thì khả năng 
thẩm thấu sẽ kém đi. Cấu tạo hình thái: đầu dạng tam giác, 
mắt ở phía trên cho phép bơi gần mặt nước mà vẫn nhìn 
được xung quanh..., Da nhờn giữ độ ẩm, giảm thoát hơi 
nước...) ếch bắt mồi vào ban đêm có 2 lý do:

+ Một là, thức ăn của ếch là côn trùng, sâu bọ... mà các 
loài này hoạt động khá mạnh về đêm ở những nơi ẩm ướt. 

+ Thứ hai là mắt của ếch không nhìn được vật tĩnh.

VÌ SAO ẾCH BÁM ĐƯỢC TRÊN BỂ MẶT TRƠN?

Nhóm nghiên cứu tại Đức và Anh đã tìm hiếu làm thế 
nào mà ếch có thể bám trên bề mặt trơn mà không hề bị 
trượt. Trong khi bàn chân ướt của chúng khiến khả năng 
này càng khó khăn.

Quá trình quan sát loài ếch sống trên cây đã cho thấy 
những miếng đệm ở ngón chân ếch bao gồm những u nhỏ 
xíu bám trực tiếp lên bề mặt để tạo ra ma sát. Sự tiếp xúc

trực tiếp này xảy ra cả khi bàn chân 
ếch bị phủ một lớp nước nhầy nhụa. 
Kết quả có thể giúp các nhà khoa học 
tìm ra thiết bị chống trơn.
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|VạnU!ỈISiIỉld ^
Câu Hỏi • VÌ SAO M IỆN G  CỦA ẾC H  LÚC  

PH Ồ N G  LÚ C X Ẹ P ?

Ếch tuy giống 
người cũng 
thở bằng phôị 
song phôi của 
ếch còn chưa 
phát triển, cấu 
tạo rất đom 
giản, chỉ là một 
đôi túi khí có 
vách ngăn ở 
ừong thành 
nhiêu lô tô ong.

Động Vật

Chú ý quan sát những động vật lưỡng 
cư này, bạn sẽ thây ngay thềm miệng của 
nó phình ra co vào, giống như nó vừa 
chạy một đoạn đường rất dài rồi dừng 
lại đê thở.

Miệng ếch tuy rất rộng, nhung ngoài 
việc đớp mồi ra thì râ't ít khi nó mở miệng. 
Lỗ mũi của ếch thông vói xoang miệng. 
Khi ếch hít không khí từ mũi vào thì 
miệng mím chặt, thềm miệng hạ xuống, 
miệng phình to chứa đầy không khí. Sau 
khi khép lỗ mũi bằng van, thềm miệng 
của nó được nâng lên nhò co gian hàm 
và co gian móng, đẩy khí qua khe họng 
vào phổi, cũng giống như ta bom hoi vào 
quả bóng. Không khí vào phổi có chứa 
oxy sẽ tiến hành trao đổi vói cacbonic 
trong máu trong vi huyết quản. Sau đó, 
sự co bóp của co bụng và sự đàn hồi của 
thành phổi (làm cho phổi mở rộng trở lại 
trạng thái ban đầu) sẽ đem lượng lón khí 
cacbonic trong phổi ép vào xoang miệng, 
rồi lại qua lỗ mũi. Như vậy, thềm miệng 
cứ không ngừng lúc phồng lúc xẹp, giống 
như lồng ngực của chúng ta lúc nâng lên 
lúc hạ xuống.

Ếch tuy giống người cũng thở bằng 
phổi, song phổi của ếch còn chưa phát 
triển, cấu tạo rất đon giản, chỉ là một đôi
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túi khí có vách ngăn ở trong thành nhiều lỗ tổ ong. Lượng 
khí trao đổi ở đây cũng rất ít. Nếu ếch chỉ dựa vào lượng 
khí mà phổi có được thì không thể nào đáp úng đủ cho 
nhu cầu của cuộc sống, nên nó phải bù đắp bằng sự hô 
hấp qua da.

Da của ếch thường tiết ra dịch dính, đê’ duy trì trạng 
thái ẩm ướt, giúp cho oxy trong không khí bên ngoài và 
cacbonic trong máu trong vi huyết quản ở da tiến hành trao 
đổi, nhằm bổ sung lượng hô hấp. oxy mà ếch hô hấp qua 
da chiếm khoảng trên dưới 40% tổng lượng oxy hô hấp.

VÌ SAO ẾC H  CÓ MÀU XANH? 3
Trên da ếch có 3 tầng tế bào sắc tố. Chúng phối hợp với 

nhau để mang lại màu xanh lá đặc trưng.
Những tế bào sắc tố gọi là chromatophores này nằm 

chồng lên nhau. Lớp dưới cùng là melanophores. Chúng 
chứa melanin, một sắc tố có màu nâu sẫm, đen và cũng

mang lại màu da cho người.
Trên những tế bào này là 

iridophores. Mặc dù lớp tế bào 
này không hẳn tạo ra màu da, 
nhưng chúng phản chiếu ánh 
sáng trên bề mặt gôm những 
tinh thể trong suốt trong tế bào. 
Khi ánh sáng chạm vào những 
tế bào này, chúng tạo nên sự óng 
ánh ở ếch, cũng như ở các loài 
lưỡng cư, cá và động vật không 
xương sống.
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Ánh sáng xanh 
dương này đi 
tiếp qua lớp 
tếbào trên 
cùng gọi là 
xanthophores, 
có chứa sắc 
tô' màu vàng, 
ánh sáng khi 
được lọc qua 
lớp tếbào trên 
cùng này trở 
thành màu 
xanh lá trong 
mắt con người.

ở  hầu hết các con ếch xanh, ánh sáng 
mặt trời đi xuyên qua da tới những chiếc 
gương nhỏ trên iridophores. ánh sáng 
phản chiếu trở lại có màu xanh dương.

Ánh sáng xanh dương này đi tiếp qua 
lớp tếbào trên củng gọi là xanthophores, 
có chứa sắc tố màu vàng. Ánh sáng khi 
được lọc qua lớp tế bào trên cùng này trở 
thành màu xanh lá trong mắt con người. 
Những con ếch không có xanthophores 
sẽ có màu xanh dương nhạt.

Rất nhiều con ếch dựa vào màu da 
mình để tự vệ trước kẻ săn mồi. Các lớp 
tế bào sắc tố này có thể thay đổi màu da 

‘ của ếch từ xanh lá tươi sang nâu sẫm. 
Khả năng này giúp ếch ẩn mìrửi trong 
môi trường xung quanh.

Hormone của ếch có thể thay đổi hình 
dáng tế bào, di chuyển sắc tố trong tế 
bào và thay đổi mật độ ánh sáng đi qua 
chúng. Khi con ếch nhảy từ một chiếc lá 
xanh sang một ao tù, tế bào trong da sẽ 
điều chỉnh màu của con ếch đế phù hợp 
với hoàn cảnh và giúp nó giấu mình.

^̂ ^ĐỘngVật
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CHIẾC TÚI CỦA KANGAROO có  TÁC DỤNG GÌ? m ]

Chiếc túi của kangaroo 
chính là nơi ở của 
kangaroo con, hay còn 
gọi là túi nuôi con. Khi 
sắp sinh con, kangaroo 
mẹ dùng lưỡi liếm sạch 
bên trong túi, giúp 
kangaroo con sau này sẽ 
sống thoải mái ở đó.

Kangaroo con khi mới sinh ra vô cùng yếu ớt, chỉ dài 
khoảng 2,5cm, chưa có lông, mình đỏ hỏn, mắt và tai khép 
kín trong rất xấu xí. Cho dù mới sinh, chân sau còn rất

yếu, nhưng chân trước đã có 
vuốt. Nhờ vào hệ thần kinh 
và sự phối hợp của cơ thể, 
chúng bắt đầu leo từ phần 
đuôi của mẹ đê chui vào 
trong túi. Sau khi vào được 
trong túi, kangaroo con mải 
mê tìm kiếm vú mẹ, tới khi 
tìm được một trong bốn núm 
vú, chúng bám vào đó bú sữa 
và cứ như vậy kangaroo con 
lớn lên.
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